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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Do nằm ở vị trí chuyển giao của nhiều luồng sinh vật: phía đông mang các 

đặc điểm địa sinh học của dãy Hymalaya; phía nam có các kiểu hệ sinh thái tương 

tự với các hệ sinh thái biển đảo và đất liền của khu vực Đông Nam Á; dãy Trường 

Sơn là vùng chuyển tiếp giữa kiểu khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới nên Việt Nam 

có hệ thực vật đa dạng. Theo Nguyễn Tiến Bân (2003) thì Việt Nam hiện có gần 

20.000 loài thực vật [1]. Dưới tác động của tự nhiên cũng như của con người làm 

cho hệ thực vật luôn bị biến đổi, các công trình nghiên cứu về phân loại thực vật 

thường cập nhật thông tin chính xác làm cơ sở khoa học cho các lĩnh vực khoa học 

khác có tính ứng dụng như: Sinh thái học, Sinh lý thực vật, Tài nguyên thực vật, 

Dược học ....  

Họ Trôm (Sterculiaceae) có 68 chi gồm khoảng 1100 loài phân bố khắp khu 

vực nhiệt đới và ôn đới (Tang Y. và cộng sự, 2008) [2]. Theo Danh lục thực vật 

Việt Nam, họ Trôm (Sterculiaceae) có 22 chi, hơn 80 loài [1], các công trình 

nghiên cứu về họ Trôm trên thế giới đều đề cập đến nhiều loài có giá trị kinh tế và 

giá trị được sử dụng làm thuốc [3][4][5], nhiều loài được ghi nhận với giá trị lấy gỗ 

để đóng đồ dùng hoặc làm gỗ trong xây dựng [1]. Bên cạnh đó, nhiều loài được ghi 

nhận lấy sợi từ vỏ làm dây buộc, cho hạt ăn được, cho dầu để thắp sáng [6,7],... Tuy 

nhiên, quan điểm về việc sắp xếp các taxon và các bậc phân loại trong họ vẫn còn 

chưa được thống nhất.  

Ở Việt Nam chỉ có một số công trình nghiên cứu về họ Trôm như Gagnepain 

(1911) [8], Phạm Hoàng Hộ (1991, 1999) [9,10], Võ Văn Chi (1997, 2003, 2004, 

2012) [11-14], Nguyễn Tiến Bân (1997, 2003) [15, 1],…Tuy nhiên, các công trình 

này thường chỉ được giới thiệu tóm tắt các loài hay chỉ giới thiệu đến chi hoặc các 

thông tin đã quá cũ so với những thay đổi hiện nay, gây không ít khó khăn cho việc 

tra cứu. Bên cạnh đó, việc phân loại họ Trôm hiện tại có nhiều quan điểm khác 

nhau nên dẫn đến ranh giới của các bậc phân loại, các taxon vẫn chưa thống nhất. 

Mặt khác, đa số các loài thuộc họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) đều là loài có hoa 



2 
 

 

 
 

 

đơn tính, việc định loại gặp rất nhiều khó khăn do cấu tạo phức tạp và sự giống 

nhau về các đặc điểm cấu tạo của hoa giữa các loài. Do vậy, để cung cấp dẫn liệu 

về hình thái đầy đủ của các taxon thuộc họ Trôm ở Việt Nam nhằm nhận biết và 

đánh giá về giá trị sử dụng làm thuốc của các loài họ Trôm, chúng tôi đã thực hiện 

đề tài: Nghiên cứu phân loại và giá trị làm thuốc của họ Trôm (Sterculiaceae 

Vent.) ở Việt Nam. 

 

2. Mục đích 

Xây dựng dữ liệu đầy đủ thông tin của các loài họ Trôm (Sterculiaceae 

Vent.) ở Việt Nam và các taxon được sắp xếp một cách có hệ thống. Kết quả đạt 

được của luận án làm cơ sở để có thể triển khai các nghiên cứu ứng dụng có liên 

quan đến giá trị tài nguyên thực vật của họ Trôm trong các lĩnh vực có liên quan 

như: lâm học, dược học, sinh thái học, …  

 

3. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu về vị trí phân loại và các taxon thuộc họ Trôm (Sterculiaceae 

Vent.) ở Việt Nam; lựa chọn hệ thống thích hợp cho việc sắp xếp các taxon thuộc 

họ Trôm ở Việt Nam. 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái của các taxon thuộc họ Trôm (Sterculiaceae 

Vent.) ở Việt Nam dựa vào kết quả phân tích các mẫu tiêu bản tươi thu được trong 

quá trình điều tra thực địa và mẫu tiêu bản khô được lưu giữ trong các bảo tàng 

thực vật trong và ngoài nước ;  

Xây dựng khoá định loại lưỡng phân để nhận biết các chi và loài thuộc họ 

Trôm ở Việt Nam .  

Mô tả tóm tắt đặc điểm hình thái để nhận biết các đại diện họ Trôm ở Việt 

Nam. 

Xây dựng danh lục các loài làm thuốc và cung cấp một số dẫn liệu khoa học 

về hoạt tính chống ôxy hóa và gây độc tế bào của 1 loài thuộc họ Trôm. 
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4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận án 

- Ý nghĩa khoa học  

Cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc phân loại họ Trôm ở Việt Nam ở 

Việt Nam. Bổ sung thêm dẫn liệu về nguồn tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam ở Việt 

Nam. 

- Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả của luận án phục vụ cho các ngành khoa học ứng dụng vào sản xuất 

dược liệu, lâm nghiệp, sinh thái và tài nguyên sinh vật.  

5. Điểm mới của luận án 

1. Cho đến nay, đây là công trình nghiên cứu về phân loại họ Trôm 

(Sterculiaceae Vent.) ở Việt Nam một cách đầy đủ và có hệ thống. Đã lựa chọn 

quan điểm của Y. Tang, G. G. Michael & J. D. Laurence. (2008) để sắp xếp các 

taxon của họ Trôm ở Việt Nam, họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) ở Việt Nam tính 

đến thời điểm hiện tại ghi nhận với 4 phân họ, có 23 chi và 87 loài và dưới loài. 

2. Đã góp phần công bố 03 loài mới cho khoa học là Trôm kon chư răng 

(Sterculia konchurangensis C.N.Kieu, D.B.Tran & B.H.Quang), Thâu kén tây 

nguyên (Helicteres taynguyenensis V.S.Dang, Vuong & Naiki) và Thâu kén đắk 

mil (Helicteres dakmilensis V. S. Dang, Vuong & Bao). 

3. Đã cung cấp dẫn liệu khoa học về hoạt tính sinh học từ thân của loài 

Commesonia bartramia. Quercetin (5) có hoạt tính chống ôxy hóa tốt với giá trị 

EC50 là 11,43 ± 0,95 µg/mL. Quercetin (5) cũng cho hoạt tính gây độc tế bào mạnh 

nhất với dòng tế bào gây ung thư phổi A549 với IC50 là 43,64 ± 3,63 g/mL so với 

các dòng tế bào gây ung thư thử nghiệm là Hep-G2 và MCF-7. 
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Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. TÌNH HÌNH PHÂN LOẠI HỌ TRÔM (STERCULIACEAE VENT.) 

TRÊN THẾ GIỚI   

Đến nay, trên thế giới họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) được ghi nhận có 

khoảng 68 chi, 1100 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới thuộc hai bán cầu 

(Tang Y., G. G. Michael & J. D. Laurence. 2008) [2]. Người đầu tiên đặt tên cho họ 

Trôm  là Sterculiaceae là E.P. Ventenat ex Salisbury vào năm 1807 trong công trình 

“The Paradisus Londinensis sub t. 69. 1807” (Tropicos. org) [16] với chi Typus là 

Sterculia L., đây được coi là một tên họ được bảo tồn (nom. cons.), các công trình 

trên thế giới thường nhắc đến họ này bởi tên là “Cacao family” do trong họ này có 

loài cây Ca cao để sản xuất Ca cao nổi tiếng. Trên thế giới có một số công trình đề 

cập đến nghiên cứu phân loại họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) như: 

De Candolle (1824) đưa ra quan điểm sắp xếp các taxon thuộc họ Trôm hiện 

nay vào họ Byttneriaceae - đây là taxon được đặt tên bởi Robert Brown năm 1814 

trong công trình “A Voyage to Terra Australis 2: 540. 1814. (19 Jul 1814)” với 

typus của chi là Byttneria Loefl. Trong công trình này, tác giả đã đưa ra hệ thống 

của họ Byttneriaceae gồm 6 tông. là Sterculieae, Eriolaeneae, Dombeyeae, 

Hermanieae, Byettnerieae và Lasiopetaleae. Điều đặc biệt chi Helicteres lại được 

đặt trong họ Gạo – Bombacaceae. Về sau họ Byttneriaceae được coi là đồng nghĩa 

với họ Sterculiaceae [17].  

Blume C. L., (1825) nghiên cứu về hệ thực vật của Ấn Độ (khi đó thuộc Hà 

Lan) đã đưa ra quan điểm các taxon hiện tại thuộc Sterculiaceae được sắp xếp vào 2 

họ là họ Bombacaceae (chi Helicteres được xếp cùng với các chi khác hiện hay 

thuộc họ Gạo Bombacaceae là Adansonia, Bombax, Eriodendron, Durio) và họ 

Byttneriaceae (với các chi Sterculia, Herritiera, Theobroma, Abroma, Guazuma, 

Commesonia, Kleinhovia, Riedleia, Pentapetes, Pterospermum, Visenia, 

Maranthes). Về sau quan điểm này hầu như không còn xuất hiện ở các công trình 

nghiên cứu về họ Sterculiaceae. [18] 
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Theo G. Bentham & J. D. Hooker (1862), trong công trình “Genera 

plantarum” bậc phân loại của họ Trôm được viết dưới tên Ordo Sterculiaceae); 

nhóm tác giả đã phân chia họ Trôm gồm 41 chi, xếp vào 7 tông là Sterculieae, 

Helictereae, Eriolaeneae, Dombeyeae, Hermanieae, Buettnerieae và Lasiopetaleae 

[19]. 

Maxwell T. Masters (1875) [20] ủng hộ quan điểm của G. Bentham & J. D. 

Hooker (1862), trong công trình "Flora of British India" ông công nhận họ Trôm ở 

Ấn Độ gồm 6 tông, các tông thuộc họ Sterculiaceae là Sterculieae, Helictereae, 

Erioleaneae, Dombeyeae, Hermannieae, Buettnerieae. Tác giả đã mô tả đặc điểm 

họ Trôm (Sterculiaceae) cùng đặc điểm 88 loài thuộc 17 chi trong họ Trôm có ở 

khu vực nghiên cứu.  

Theo quan điểm của Ridley. H.N. (1922) [21] đã công nhận họ Trôm 

(Sterculiaceae) thuộc bộ Bông (Malvales), "The flora of the Malay Peninsula", 

được chia thành 6 tông: Sterculieae, Helictereae, Dombeyeae, Hermannieae, 

Byettnerieae và Leptonychieae.  

Chatttaway, M. M. (1937) [22] trong công trình “The wood anatomy of the 

family Sterculiaceae” đưa ra nhóm đặc điểm để phân biệt một số nhóm taxon thuộc 

họ Trôm, tuy nhiên hai chi Cola và Sterculia có rất nhiều đặc điểm hình thái giống 

nhau, tác giả đã đưa ra quan điểm dựa vào cấu tạo gỗ trong giải phẫu của quả để 

phân loại hai chi này.  Giải phẫu gỗ cũng được Akinloye A. J., Illoh H. C., Olagoke 

O. A. (2012) [23] được sử dụng gần đây nhiều hơn, đặc biệt để phân biệt một số 

taxon như Cola, … 

Năm 1964, trong công trình của A. Engler, hệ thống các loài thực vật có hoa 

của Schultze M.W. có đề cập đến bộ Malvales gồm một số họ như: Sterculiaceae, 

Elaeocarpaceae, Tiliaceae, Bombacaceae và Malvaceae, trong đó Sterculiaceae 

được coi là gần gũi với Bombacaceae và Malvaceae nhưng khác biệt bởi 

Bombacaceae có bao phấn 1 ô, còn Sterculiaceae có bao phấn 2 ô; Malvaceae có 

hạt phấn có gai, còn Sterculiaceae hạt phấn không có gai. Tác giả đưa ra quan điểm 

họ Sterculiaceae gồm 10 tông là Sterculieae (gồm 2 phân tông là Sterculiinae và 
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Tarritiinae), Mansonieae, Helictereae, Eriolaeneae, Fremontieae, Dombeyeae, 

Helmiopsideae, Hermansieae, Byttnerieae (gồm 2 phân tông là Byttneriinae và 

Theobrominae), Lasiopetaleae. [24] 

Theo quan điểm của C.A. Backer & R.C. Bakhuizen (1965), các taxon họ 

Sterculiaceae ở Java (Inđônêxia) được nhận biết dựa vào khóa định loại lưỡng phân 

cho 20 chi, gồm: Abroma, Byttneria, Cola, Commesonia, Dombeya, Firmiana, 

Guazuma, Helicteres, Heritiera, Kleinhovia, Melhania, Melochia, Pentapetes, 

Pterocymbium, Pterospermum, Pterygota, Reevesia, Sterculia, Theobroma, 

Waltheria; các chi được phân chia trực tiếp, không có các đơn vị trung gian giữa họ 

và chi như phân họ hay tông. Tác giả cũng không đưa ra hình ảnh minh họa, mẫu 

nghiên cứu cũng như trích dẫn tài liệu cho từng taxon [25].  

J. Hutchinson (1969) [26] xếp họ Trôm (Sterculiaceae) vào bộ Đay 

(Tiliales). Theo đó, họ này có đặc điểm gần gũi với các họ như Tiliaceae, 

Peridiscaceae, Bombacaceae, Scytopetalaceae và Dirachmaceae. Trong số này, 

Sterculiaceae gần gũi với Tiliaceae nhất, khác biệt bởi Sterculiaceae mang đặc 

điểm nhị ít, dính ở gốc với cột nhụy, xen kẽ với các cánh hoa, lá kèm biến đổi thì 

Tiliaceae mang đặc điểm nhị nhiều, rời hay hợp rất ngắn ở gốc, lá kèm thường nhỏ 

và sớm rụng, ít khi có kích thước lớn hay không có.  

Trong công trình "Flora of Barro Colorado Island" , Thomas B. Croat 

(1978) đã xếp họ Trôm (Sterculiaceae) ở đảo Barro Colorado (Panama)  vào bộ 

Malvales cùng các họ Elaeocarpaceae, Tiliaceae, Malvaceae và Bombacaceae. [27] 

Trong công trình "Systema Magnoliophytorum" và "Diversity and 

classification of flowering plants", Armen Takhtajan (1987, 1997) [28, 6] đã chỉ ra 

rằng họ Sterculiaceae thuộc bộ Bông (Malvales) cùng với các họ khác như 

Malvaceae, Tiliaceae, Bombacaceae, Elaeocarpaceae. Trong họ Sterculiaceae, các 

taxon được xếp vào 2 phân họ, các phân họ lại bao gồm các tông và các chi. Các 

phân họ khác nhau bởi đặc điểm cơ bản là quả nang gồm các lá noãn dính và quả 

dạng quả đại gồm các lá noãn gần rời nhau. Tóm tắt hệ thống như sau: 
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Subfam. 1: Sterculioideae gồm 4 tông: Sterculieae (9 chi), Tarrietieae (1 chi), 

Mansonieae (2 chi), Triplochitoneae (1 chi). 

Subfam. 2: Byttnerioideae gồm 9 tông: Lasiopetaleae (10 chi), Hermannieae 

(4 chi), Helmiopsideae (3 chi), Byttnerieae (4 chi), Theobromeae (7 chi), 

Fermontodendreae (2 chi), Eriolaeneae (1 chi), Dombeyeae (11 chi), 

Helictereteae (6 chi). 

Theo Li H.L. and Lo H.C. (1993) [3] họ Trôm ở Đài Loan có 9 chi: 

Firmiana, Sterculia, Heritiera, Reevesia, Kleinhovia, Helicteres, Pterospermum, 

Melochia, Waltheria. Tác giả đã đưa ra hệ thống phân loại từ họ đến chi cho các 

taxon mà không đưa ra vị trí của các taxon ở bậc tông và phân họ trong họ 

Sterculiaceae. 

Quan điểm của Heywood V. H. et al. (1993) cũng ủng hộ quan điểm xếp họ 

Sterculiaceae vào bộ Bông Malvales cùng với các họ khác như Malvaceae, 

Tiliaceae, Bombacaceae, … Trong họ Sterculiaceae, tác giả cho rằng, các taxon 

thuộc bậc chi được xếp vào 4 nhánh gọi là “clade” với 13 chi, khoảng 415 loài là 

Cola clade (7 chi), Brachychiton clade (4 chi), Sterculia clade (1 chi) và Heritiera 

clade (1 chi). Quan điểm chia thành các nhánh bao gồm nhiều chi trong họ Trôm đã 

không được các nhà thực vật sau này ủng hộ [29].  

Verdcourt B., (1995) [30] đã ghi nhận họ Sterculiaceae có 13 chi ở hệ thực 

vật Ceylon . Tác giả đã xây dựng khóa định loại đến chi cho tác taxon mà không sử 

dụng bậc phân loại trung gian là bậc phân họ hay bậc tông. 

Năm 1998, tập thể tác giả thuộc nhóm “The Angiosperm Phylogeny Group” 

viết tắt là APG [31] đã đưa ra quan điểm mới, dựa trên đặc điểm hình thái kết hợp 

với việc giải trình tự của gen lục lạp, nhóm tác giả đã nghiên cứu mối quan hệ gần 

gũi của các taxon họ Tiliaceae, Malvaceae, Sterculiaceae, Bombacaceae và đã đưa 

ra quan điểm các các taxon này thuộc họ Malvaceae s.l. (Họ Malvaceae theo nghĩa 

rộng), theo đó các taxon thuộc họ Trôm được ghi nhận dưới các phân họ là 

Sterculioideae, Byttnerioideae, Helicterioideae, Dombeyoideae cùng với các phân 

họ của họ Bông và họ Đay theo quan điểm truyền thống (Malvaceae s.s. và 
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Tiliaceae) là Malvoideae, Bombacoideae, Tilioideae, Brownlowioideae, 

Grewioideae, thuộc  họ Bông (Malvaceae s.l.) nằm trong bộ Bông (Malvales). Qua 

3 lần tái bản có chỉnh sửa theo hướng nghiên cứu này, đến năm 2016, hệ thống 

APG IV (cập nhật và tái bản lần thứ 4) vẫn giữ nguyên quan điểm trên. [32] 

Theo Alverson WS và cộng sự (1999) [33], tính đơn phát sinh của nhóm 

Core Malvales là Bombacaceae, Malvaceae, Sterculiaceae và Tiliaceae đã được xác 

nhận dựa vào các kết quả nghiên cứu sinh học phân tử. Nhóm nghiên cứu đã dựa 

trên trình tự của gen ndhF lục lạp (chiều dài thẳng hàng 2226 bp) từ 70 mẫu nghiên 

cứu đại diện cho 35 trong tổng số 39 tông thuộc nhóm Core Malvales. 

Tính đơn phát sinh của một họ truyền thống như Malvaceae được hỗ trợ trên 

cây phát sinh chủng loại, nhưng ba họ còn lại không phải là nhóm đơn phát sinh. 

Kết quả nghiên cứu của nhóm đã cho thấy các mối quan hệ sau đây (kết quả được 

thể hiện trong hình 1.1.):  

(1) Malvatheca, bao gồm Malvaceae truyền thống và Bombacaceae (ngoại trừ 

một số thành viên của tông Durioneae), cùng với Fremontodendron và 

Chiranthodendron, thường được coi là thuộc Sterculiaceae;  

(2) Malvadendrina, bao gồm Malvatheca, cùng với năm phân nhóm bổ sung, 

bao gồm các đại diện của Sterculiaceae và Tiliaceae, và Durionieae;  

(3) Byttneriina, và các chi theo truyền thống được xếp vào một số tông của 

Tiliaceae, cùng với các chi thuộc các tông Byttnerieae, Hermannieae, và 

Lasiopetaleae của Sterculiaceae. 

Sự khác biệt nổi bật nhất so với cách phân loại truyền thống là:  

Durio và Neesia (theo cách phân loại truyền thống, 2 chi thuộc họ 

Bombacaceae) có quan hệ gần gũi hơn với Helicteres và Reevesia 

(Sterculiaceae) hơn là với các chi khác thuộc Bombacaceae (theo cách phân 

loại truyền thống); điều đó đã dẫn đến nhận xét là các chi thuộc Bombacaceae 

(theo quan điểm truyền thống) không phải là nhóm đơn phát sinh;  
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một số chi theo truyền thống được xếp vào Bombacaceae (Camptostemon, 

Matisia, Phragmotheca, và Quararibea) hoặc Sterculiaceae thì theo nghiên 

cứu này thuộc phân họ Malvoideae. 

 

Hình 1.1. Mối quan hệ gần gũi có thể giữa các taxon thuộc nhóm Core 

Malvales. (Theo Alverson WS et al. 1999) 

C. Phengklai (2001) [4] trong công trình “Flora of Thailand” đề cập tới 6 

tông, 21 chi thuộc họ Trôm và 58 loài cho hệ thực vật Thái Lan. Tác giả dựa vào 

đặc điểm của quả, đặc điểm của hoa và đặc điểm tổng hợp để sử dụng 3 khóa định 

loại theo kiểu lưỡng phân cho 21 chi thuộc họ Trôm, mô tả các loài thuộc 21 chi. 
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Đáng lưu ý, tác giả đã phân chia họ Sterculiaceae thành 6 tông là Sterculieae, 

Dombeyeae, Hermanieae, Byttnerieae, Theobromeae và Tarritieae. Các chi thuộc 

tông Helictereae và Eriolaeneae theo quan điểm của G. Bentham & J. D. Hooker 

(1862) đã được nhập vào tông Theobromeae bởi đặc điểm có các bó nhị lép. 

A. W. Barbara (2001) [34] theo quan điểm họ Bông theo nghĩa rộng 

(Malvaceae s.l.) nằm trong bộ Bông (Malvales), tác giả đã nghiên cứu mối quan hệ 

gần gũi của các taxon thuộc họ Malvaceae s.l. dựa trên việc giải trình tự của gen lục 

lạp, kết quả cho thấy họ Trôm được ghi nhận dưới các phân họ là Sterculioideae, 

Byttnerioideae, Helicterioideae, Dombeyoideae cùng với các phân họ của họ Bông 

và họ Đay theo quan điểm truyền thống (Malvaceae s. s. và Tiliaceae) là 

Malvoideae, Bombacoideae, Tilioideae, Brownlowioideae, Grewioideae. Theo đó, 

mối quan hệ của các taxon thuộc họ Trôm Sterculiaceae và họ Tiliaceae không thể 

hiện được sự cách biệt.  

 

Hình 1.2. Vị trí và mối quan hệ của các taxon bậc phân họ thuộc họ Malvaceae 

s. l. (theo A. W. Barbara, 2001) 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Sterculiaceae không phải là đơn phát sinh. Tuy 

nhiên, các taxon của bốn tông Sterculiaceae được công nhận theo truyền thống 
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(Byttnerieae, Theobromeae, Hermannieae, Lasiopetaleae) tạo thành một nhánh có 

tên Byttnerioideae. Trong nghiên cứu, Barbara A. W và nhóm nghiên cứu phân tích 

trình tự gen lục lạp ndhF của 37 loài của Byttnerioideae. Tính đơn phát sinh của 

nhóm được hỗ trợ bằng việc gộp Kleinhovia vào tông thứ năm của Sterculiaceae 

(Helictereae). Hermannieae là nhóm duy nhất đơn phát sinh theo giới hạn truyền 

thống. Rulingia và Commersonia, hai chi trước đây được đặt trong Byttnerieae, 

nằm trong một nhánh với tất cả các thành viên của Lasiopetaleae. Các Byttnerieae, 

Theobromeae và Kleinhovia còn lại tạo thành hai nhánh ở gốc Byttnerioideae. 

Cùng quan điểm A. W. Barbara (2001), Goerge E. S. (2001) khi nghiên cứu 

về “Generic tree flora of Madagascar” cũng giới thiệu họ Malvaceae theo quan 

điểm theo nghĩa rộng. Họ Malvaceae bao gồm các taxon của họ Bombacaceae, họ 

Sterculiaceae, họ Tiliaceae [35]. 

Bayer R. & K. Kubitzki (2003) [5] đã phân chia họ Sterculiaceae thành các 

phân họ là Sterculioideae, Byttnerioideae, Helicterioideae, Dombeyoideae thuộc họ 

Bông (Malvaceae s.l.), trong các phân họ lại được phân chia qua bậc phân loại là 

tông rồi đến các chi. Đây là quan điểm kết hợp đặc điểm hình thái và trình tự các 

nucleoit của sinh học phân tử. Điểm khác biệt của hệ thống này là xếp chi Craigia 

(chi thường được xếp trong họ Sterculiaceae) vào phân họ Tilioideae. Tuy thế, tác 

giả cũng công nhận còn một số taxon thuộc họ Malvaceae s.l. hiện chưa rõ nên xếp 

vào vị trí nào như chi Muntingia. Do đó, quan điểm không tồn tại họ Sterculiaceae 

độc lập, mà các taxon thuộc họ này thuộc họ Malvaceae theo nghĩa rộng vẫn chưa 

được nhiều tác giả nghiên cứu về sau này ứng dụng để sắp xếp các taxon thuộc họ 

Sterculiaceae và họ Malvaceae s.l. 

Peter Wilkie và cộng sự (2006) [36] cũng sử dụng dữ liệu phân tử của ndhF 

của 24 loài và 13 chi thuộc nhóm Sterculoideae để nghiên cứu về tính đơn phát sinh 

của phân họ này. Các nghiên cứu trong bộ Malvales trong những năm gần đây đều 

dẫn đến giả thuyết rằng chỉ có họ Malvaceae đơn phát sinh, còn các Core Mavales 

(Sterculiaceae, Tiliaceae, Bombacaceae, Malvaceae) nên được coi là một họ duy 

nhất, Malvaceae s.l. 
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Cách phân chia Core Malvales được đề xuất công nhận các chi theo truyền 

thống được đặt trong tông Sterculieae thuộc phân họ Sterculioideae. Các chi còn 

lại, thuộc họ Byttneriaceae do Edlin đề xuất, được chia sẻ giữa các phân họ 

Byttnerioideae, Dombeyoideae, Helicteroideae và Bombacoideae (Bayer và 

Kubitzki, 2003). Các chi của Sterculioideae đã được công nhận rộng rãi như một 

nhóm đồng nhất (Takhtajan A., 1997); nhóm này mang nhóm đặc điểm hình thái 

giống nhau như: hoa không cánh, đài giống như hình cánh hoa, hoa đơn tính ; trong 

đó chi Sterculia có số  loài rất nhiều, vì vậy vị trí của phân họ Sterculioideae bị phụ 

thuộc vào số loài của chi Sterculia và tông Sterculiaea là rất lớn. Vì vậy, ngoài các 

dữ liệu sinh học phân tử của ndhF của các mẫu nghiên cứu được sử dụng, nhóm 

nghiên cứu còn sử dụng tối ưu các đặc tính của quả như : cấu tạo loại quả, cấu trúc 

của quả, số noãn trong mỗi ô của bầu và cơ chế phát tán nhằm tạo ra ma trận phân 

tích tối ưu hóa có hiệu quả. Kết quả thể hiện trong hình 1.3. đã cho thấy 4 nhánh 

chính được hỗ trợ rất tốt khi có giá trị bootrap cao: nhánh Heritiera và nhánh 

Sterculia đều đạt giá trị 100% ; nhánh Cola đạt giá trị bootrap 99% ; điều này cũng 

được thể hiện qua một số đặc điểm hình thái của quả như : số hạt trong mỗi ô của 

bầu, cách mở của quả và hình thức phát tán của hạt. 

Các công trình nghiên cứu của Bayer C. và Peter Wilkie là cơ sở nghiên cứu 

tiếp tục giải quyết về tính đơn phát sinh của các nhóm taxon khác trong Core 

Malvales nhằm lựa chọn và sắp xếp các taxon trong họ Sterculiaceae nói riêng và 

nhóm Core Malvales hợp lý nhất. 

Tang Y., G. G. Michael & J. D. Laurence. (2008) [2] trong công trình thực 

vật chí Trung Quốc trong “Flora of China” đã ghi nhận họ Trôm (Sterculiaceae 

Vent.) có 19 chi, 90 loài trên lãnh thổ Trung Quốc; ở khu vực nghiên cứu có 35 loài 

được coi là đặc hữu. Trong công trình này, tác giả đã ghi nhận và xếp 19 chi trong 

4 phân họ là Sterculioideae (chi Heritiera, Pterygota, Sterculia, Firmiana), 

Byttnerioideae (chi Kleinhovia, Melochia, Waltheria, Theobroma, Byttneria, 

Commersonia, Abroma), Helicterioideae (chi Reevesia, Helicteres), Dombeyoideae 

(chi Melhania, Pentapetes, Corchoropsis, Pterospermum, Paradombeya, 
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Eriolaena). Các chi thuộc các tông phân biệt chủ yếu bởi có hay không có cánh 

hoa, nhị lép, số lượng hạt, cây đơn tính hay tạp tính hay đặc điểm của quả nang mở 

hay quả đại. 

Năm 2009, Armen Takhtajan (2009) trong công trình "Flowering Plants" đã 

dựa vào đặc điểm nhị nhiều và hạt phấn có gai nên nâng tông Dombeyeae thành 1 

phân họ riêng (Dombeyoideae), nâng tổng số phân họ của họ Trôm lên thành 3 

phân họ là Byttnerioideae, Dombeyoideae, Sterculiodeae. Đồng thời tác giả có một 

số chỉnh sửa về vị trí một số chi thuộc các tông trong họ. [7] 

Subfam 1: Byttnerioideae gồm 8 tông:  

Lasiopetaleae (9 chi) 

Hermannieae (4 chi) 

Helmiopsideae (3 chi) 

Byttnerieae (4 chi) 

Fermontodendreae (2 chi) 

Eriolaeneae (1 chi) 

Helictereteae (6 chi) 

Theobromeae (7 chi) 

Subfam. 2: Dombeyoideae (1 tông, 10 chi) 

Subfam. 3: Sterculioideae gồm 3 tông 

Sterculieae (9 chi) 

Tarrietieae (3 chi) 

Mansonieae (2 chi) 

Một số công trình cũng nghiên cứu về mối quan hệ giữa các taxon của họ 

Trôm đáng chú ý là Taia W. K. (2009) [37], Timothée Le Péchon, Luc D.B Gigord 

(2014)[38] ; Tomlinson P.B. (2016) [39], … Trong đó công trình của Taia W. K. 

(2009) có đề cập đến những ý kiến về phân loại bộ Bông Malvales và họ 

Malvaceae s.l. Bên cạnh đó vị trí của Malvaceae s.s. trong một số hệ thống phân 

loại khác nhau được đưa ra phân tích và so sánh. Tác giả ủng hộ quan điểm nhập 

Bombacaceae, Tiliaceae và Sterculiaceae vào Malvaceae s.l.. Nét khác biệt của hệ 
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thống này là Helicteroideae (gồm phần còn lại của Sterculiaceae và Durioneae của 

Bombacoideae). Theo quan điểm của tác giả, Malvaceae s.l. gồm 9  phân họ:  

Malvoideae: Abutileae, Decaschistieae, Gossypieae, Hibisceae, Kydieae, 

Malopeae, Malvavisceae, Malveae, Ureneae và Matisieae (từ Bombacoideae). 

Bombacoideae: gồm Bombacaceae sau khi loại bỏ Matisieae và Durioneae 

Brownlowioideae: gồm các tông Berryeae và Brownlowieae 

Byttnerioideae: phân họ này bao gồm các tông Byttnerae, Hermannieae, 

Lasiopetaleae và Theobromeae. 

Dombeyoideae: phân họ này chỉ gồm 1 tông Dombeyeae chuyển từ họ 

Sterculiaceae. 

Grewioideae: chỉ gồm 1 tông Grewieae 

Helicteroideae: gồm 2 tông Helictereae và Durioneae (thuộc 

Bombacoideae) 

Sterculioideae: gồm 1 tông Sterculieae (Sterculia, Cola) 

Tilioideae: gồm 1 tông Tilieae (Tilia, Craigia và Mortoniodendron). Như 

vậy, cả quan điểm về sinh học phân tử, chi Craigia không còn trong nhóm taxon 

của họ Steculiaceae nữa. 

Bên cạnh các công trình nghiên cứu có tính chất tổng thể của cả họ, còn có 

một số công trình bàn luận về một số taxon đơn lẻ, các công bố các taxon mới 

thuộc họ Trôm như Jenny M., Bayer C., Dorr L. J. (1999) đưa ra một số đặc điểm 

giống và khác nhau của chi Aethiocarpa và Harmsia  và đưa chi Aethiocarpa làm 

synonym của chi Harmsia [40]; Qian yi-yong (1997) [41] ghi nhận loài mới thuộc 

chi Sterculia là S. simaoensis Y. Y. Qian ở Vân Nam, Trung Quốc; Morat Phillipp, 

Chalopin M. (2003). Đã công bố 4 loài mới thuộc chi Acropogon (Malvaceae: 

Sterculieae) là đặc hữu của vùng Nouvelle – Calédonie [42]. 
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Hình 1.3. Mối quan hệ của các chi trong phân họ Sterculioideae  

(theo Peter Wilkie, 2006) 
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Có thể thấy rằng, hệ thống phân loại họ Trôm (Sterculiaceae) có khá nhiều 

quan điểm, quan điểm có sự tồn tại của bậc phân loại phân họ và tông nhưng cũng 

có quan điểm cho rằng phân chia họ qua bậc tông trực tiếp đến chi mà không qua 

bậc phân họ. Hơn nữa, có quan điểm công nhận sự độc lập của taxon bậc họ là 

Sterculiaceae, nhưng cũng có quan điểm cho rằng đó chỉ là các taxon bậc phân họ, 

thuộc họ Malvaceae. 

1.2. GIÁ TRỊ LÀM THUỐC CỦA HỌ TRÔM (STERCULIACEAE VENT.) 

TRÊN THẾ GIỚI 

Phân loại thực vật chính xác là cơ sở để phát triển nghiên cứu các loài có giá 

trị làm thuốc, do đó những thông tin về giá trị làm thuốc thường được đề cập trong 

các công trình về phân loại học. Giá trị làm thuốc của các loài thuộc họ Trôm được 

nghiên cứu không mang tính hệ thống nhưng giá trị của từng loài hay nhóm loài 

đơn lẻ đã được chú ý từ rất lâu, có thể kể đến một số công trình đáng chú ý như: 

J. Hutchinson (1975) [26] đề cập đến giá trị của loài Ca cao trong họ Trôm, 

cola để sản xuất ca cao hay sôcôla, có tác dụng làm thuốc. 

Heywood V. H. et al. (1993) [29] đã đưa ra thông tin của một số nhóm loài, 

dựa vào giá trị quan trọng của cây Ca cao và cây Kola mà tác giả đặt tên cho họ 

thực vật là họ Ca cao và Cola. Hay công trình của John H. Wiersema, Blanca Leon 

(1999) nói về các loài cây kinh tế trên toàn thế giới có đề cập đến nhiều taxon thuộc 

họ Sterculiaceae. Đặc biệt có loài Cao cao phân bố rộng khắp và có vai trò đặc biệt 

quan trọng. [43] 

C. Phengklai (2001) [4] trong số 6 tông, 21 chi và 58 loài thuộc họ Trôm  có 

ở Thái Lan được tác giả công bố, thông tin về giá trị sử dụng làm thuốc của một số 

loài được chú ý là Abroma angusta, Scaphium linearicarpum, Scaphium 

scaphigerum.  

Nhóm nghiên cứu của Tang Y. và cộng sự (2008) [2] đã ghi nhận họ Trôm 

(Sterculiaceae Vent.) có 19 chi, 90 loài trong công trình thực vật chí Trung Quốc 

“Flora of China”, đây là công trình không chỉ nghiên cứu về phân loại học mà 

thông tin về giá trị sử dụng của các loài cũng được đề cập đến (nếu có). Nhóm cây 
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làm thuốc có các loài: Sterculia foetida có hạt làm thuốc; Helicteres isora rễ làm 

thuốc; S. angustifolia rễ và lá làm thuốc; Pterospermum heterophyllum làm thuốc. 

Gần đây, hoạt tính sinh học của họ Trôm được quan tâm nghiên cứu bởi 

tiềm năng về khả năng chữa bệnh của chúng. Có thể kể đến các công trình sau:  

Theo Peter Wilkie và cộng sự (2006) [36], chi Sterculia được biết với 

khoảng 200 loài phổ biến chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Một số loài 

Sterculia được phân loại thành các chi khác nhau dựa trên các đặc điểm hình thái 

đặc biệt. Đó là Pterygota Schott & Endl., Firmiana Marsili, Brachychiton Schott & 

Endl., Hildegardia Schott & Endl., Pterocymbium R.Br. và Scaphium Schott & 

Endl. Chi Sterculia và các chi liên quan chứa chủ yếu các flavonoid, trong đó các 

asterpenoid, axit phenolic, phenylpropanoid, alkaloid và các loại hợp chất khác bao 

gồm đường, axit béo, lignan và lignin ít được phân bố hơn. Các hoạt tính sinh học 

như chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn và gây độc tế bào đã được báo cáo ở 

một số loài thuộc chi này. Các flavonoid được báo cáo trong công trình là khá quan 

trọng và có thể đóng vai trò là định hướng cho các nghiên cứu sâu hơn từ quan 

điểm hệ thống hóa học. Ngoài ra, giá trị của chi Sterculia và các chi liên quan của 

nó trong y học cổ truyền và hiệu quả của các hoạt tính sinh học của chúng đã dẫn 

đến khả năng tìm kiếm nguồn thuốc mới cho các ứng dụng tiềm năng. 

Các nghiên cứu về loài Helicteres isora cho thấy một số ứng dụng khả thi. 

Cụ thể là cao chiết CHCl3 chiết từ quả của loài này cho thấy khả năng kháng tế bào 

MCF-7 [44]. Trong khi đó cao chiết nước lại có hoạt tính  chống oxi hóa [45].  

Cao chiết acetone từ lá cây An xoa (Helicteres hirsuta) có khả năng ức chế 

sự phát triển của 6 chủng vi sinh vật. Ngoài ra, cao chiết còn có khả năng gây độc 

tế bào Hep-G2 và hoạt tính chống oxi hóa [46]. Hai cao chiết petroleum ether và 

CH2Cl2 của cây An xoa có tác dụng kháng tế bào Hep-G2 với IC50 lần lượt là 

28,29 µg/mL và 30,30 µg/mL) [44]. Hoạt chất (+/-)-pinoresinol (100) được tách từ 

vỏ cây An xoa có khả năng ức chế mạnh một số tế bào ung thư như Lu1, LNCaP, 

MCF-7 và HUVEC [45]. 
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Rễ cây Thâu kén (Helicteres angustifolia L.) có khả năng chống đái tháo 

đường (XuanSheng Hu và cộng sự, 2016) [48]; khả năng kháng virus viêm gan B 

(Quanfang Huang và cộng sự (2013) [49]; tiềm năng điều trị ung thư, u xương 

(Kejuan Li và cộng sự (2016)). Dịch chiết từ lá Abroma aµgusta (L.) L. f. . có tính 

kháng khuẩn. [50]. 

Dịch chiết của loài Chưng sao (Commersonia bartramia (L.) Merr.) có khả 

năng ức chế sự phát triển của khối u do Agrobacterium turmefaciens gây ra và có 

độc tính (LC50<1000 g/mL) trong thử nghiệm sinh học trên tôm ngâm nước muối 

(Ysrael M và cộng sự, 1993)[51]. Dịch chiết của loài Chưng sao có tác dụng trên 

dòng tế bào ung thư ruột kết (HT-29) và ung thư nội mạc tử cung (SNU-1077). 

Chiết xuất Chưng sao cho thấy 10% độc tính tế bào ở liều > 100 μg/ml và 4 ~ 6% 

với liều từ 15 ~ 50 μg/ml (Kim và cộng sự,  2018)[52]. Kết quả đánh giá tác dụng 

chống oxy hoá của dịch chiết MeOH của Chưng sao với khả năng loại bỏ gốc tự do 

của dịch chiết là 49,3% (Kadir, 2021)[53]. 

1.3. NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI HỌ TRÔM (STERCULIACEAE VENT.) Ở 

VIỆT NAM 

Ở nước ta, Họ Trôm (Sterculiaceae) được chú từ rất lâu. Năm 1888, theo F. 

Pierre [54] xếp  23 loài trong họ Bông (Malvaceae) được mô tả chi tiết đặc điểm 

hình thái nhưng sau đó được chuyển sang họ Trôm (Sterculiaceae) có phân bố ở 

miền Nam Việt Nam trong "Flore Forestière De La Cochinchine", các loài có giá 

trị sử dụng nhằm phát triển  nguồn cây thuốc được đề cập đến như : Kleinhowia 

hospital L., Sterculia lanceolata, Sterculia nobilis, Sterculia populifolia,..., các loài 

thể hiện các đặc điểm hình thái rõ ràng qua hình vẽ minh họa, …  

F. Gagnepain in H. Lecomte. (1910) [8] trong công trình “Flore Générale de 

L' Indo-Chine” đã công bố 14 chi thuộc họ Trôm (Sterculiaceae) có vùng phân bố ở 

khu vực Đông Dương, các taxon có gặp ở Việt Nam là: Sterculia, Tarrietia, 

Heritiera, Reevesia, Helicteres, Kleinhovia, Pterospermum, Eriolena, Melochia, 

Watheria, Pentapetes, Abroma, Buettneria, Commersonia. Tác giả ủng hộ quan 

điểm sắp xếp họ Sterculiaceae vào bộ Bông (Malvales), xây dựng khóa lưỡng phân 
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để nhân biết 14 chi mà không sử dụng các bậc phân loại trung gian như phân họ, 

tông. Các chi và loài được mô tả đặc điểm hình thái rất chi tiết, một số đặc điểm 

hình thái của loài được minh họa bằng hình vẽ. Tuy nhiên, các thông tin về mẫu 

chuẩn mẫu nghiên cứu đã chưa được đề cập đến.  

Merrill E. D., 1935 đã bổ sung thêm một số loài hay một số thông tin mô tả 

của loài có phân bố ở miền Nam Việt Nam, gồm: Pentapetes phoenicea, Sterculia 

Africana, S. foetida, S. lanceolata, Sterculia sp., Melochia corchorifolia, Helicteres 

angustifolia, H. hirsuta. [55] 

Tardieu-Blot M. in H. Lecomte (1945) [56] trong công trình tái bản bổ sung 

Thực vật chí đại cương Đông Dương: 3 chi được bổ sung là Pterocymbium, 

Craigia, Parabombeya, đưa tổng số chi có ở Đông Dương là 17 chi, trong đó tất cả 

các đại diện đều có phân bố ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bổ sung thêm các thông tin 

về các loài chủ yếu về mặt phân bố, loài bổ sung hay ghi nhận mới cho khu vực.  

Năm 1974, Lê Khả Kế và cộng sự [57] đã thống kê sự 16 chi có các loài 

thường thấy thuộc họ Trôm trong công trình "Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam". Tác 

giả đã xây dựng khóa lưỡng phân để nhận biết các chi thuộc họ Trôm và đặc điểm 

nhận biết ngắn gọn từng loài, đặc điểm về dạng sống, vùng phân bố, giá trị sử dụng, 

hình vẽ sơ bộ của một số loài thuộc các chi như: Sterculia foetida, Sterculia 

lanceolata, Abroma angusta...  

Phạm Hoàng Hộ (1991) [9,10] trong công trình "Cây cỏ Việt Nam", đã đề 

cập đến 19 chi với 84 loài thuộc họ Trôm có ở Việt Nam (trong lần tái bản năm 

1999 đã ghi nhận thêm 1 loài là Pterospermum venustum Craib. Đưa tổng số taxon 

lên tới 19 chi, 85 loài). Tác giả đã đưa ra khóa lưỡng phân để nhận biết các chi, mô 

tả đặc điểm hình thái rất ngắn gọn và có hình vẽ đơn giản của mỗi loài. Tuy công 

trình này không đề cập đến tài liệu gốc, danh pháp, thông tin typus, loc.class, mẫu 

nghiên cứu của loài... nhưng cho đến nay đây vẫn là công trình quan trọng để tra 

cứu và nhận biết các chi và loài thuộc họ Trôm (Sterculiaceae) ở Việt Nam. 

Nguyễn Tiến Bân (1997) [15] cho rằng họ Trôm chủ yếu là các loài cây thân 

gỗ, hiếm khi là cây leo và cây thân thảo, rất gần với họ Đay (Tiliaceae) bởi có lông 
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hình sao, thường có trục nhị nhụy nhưng khác biệt bởi thường có hoa đơn tính, 

cánh hoa thường không có hay xếp vặn. Tác giả ghi nhận họ này ở Việt Nam có 21 

chi là Abroma, Byttneria, Cola, Commersonia, Craigia, Eriolaena, Firmiana, 

Guazuma, Helicteres, Heritiera, Kleinhovia, Melochia, Pentapetes, Pterocymbium, 

Pterospermum, Reevesia, Scaphium, Sterculia, Tarrietia, Theobroma, Waltheria. 

Về sau, cũng tác giả này vào năm 2003 trong công trình "Danh lục các loài thực 

vật ở Việt Nam" đã bổ sung thêm chi Song giam (Leptonychia Turcz.) và đưa tổng 

số chi của họ này lên là 22 chi. Tuy nhiên chi Song giam được tác giả ghi chú có 1 

loài là Song giam - Leptonychia acuminata Mast. có khả năng phân bố ở Quảng 

Nam. Như vậy, sự tồn tại của loài Song giam ở Việt Nam vẫn còn là một điều nghi 

ngờ. Thông tin về vùng phân bố, Đặc điểm SH và ST của các  loài thuộc họ Trôm 

được đề cập, nhưng không có mô tả đặc điểm của loài cũng như không có khóa 

lưỡng phân hỗ trợ nhận biết các loài nên khó khăn cho việc tra cứu chuyên sâu.  

Tuy nhiên, theo công trình của các tác giả trước, chi Tarrietia chỉ có 1 loài 

duy nhất là Tarrietia javanica. Hiện nay các công trình công bố đều cho rằng 

Tarrietia javanica là synonym của Heritiera javanica. Tuy nhiên, Theo Tardieu 

Blot (1945), loài Tarrietia javanica được khác biệt rõ ràng với các loài thuộc chi 

Heritiera bởi đặc điểm bầu có 6-10 lá noãn, trong khi các loài thuộc chi Heritiera 

chỉ có 5 lá noãn. Do vậy, tác giả công nhận sự độc lập của taxon này. Trong phạm 

vi công trình này, chúng tôi đi theo quan điểm của Tardieu Blot (1945) và như vậy, 

họ Họ Trôm hiện được ghi nhận 22 chi. 

Bên cạnh những nghiên cứu về họ Trôm, gần đây có một số tác giả nghiên 

cứu đã công bố thêm một số taxon mới như Wilkie P. (2007) đã công bố thêm 1 

loài thuộc chi Pterospermum [58], loài này có phân bố cả ở Việt Nam và 

Cămpuchia. Dang Van-Son và cộng sự (2020) đã công bố loài Helicteres 

binhthuanensis V.S. Dang [59]; Nghia Son Hoang và cộng sự năm 2020 đã công bố 

loài mới Helicteres daknongensis V.S.Dang & D.T.Bui, mẫu vật được thu thập tại 

Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông [60]. 
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Như vậy, cho đến nay, có 3 công trình đề cập đến số lượng chi và loài của 

họ Trôm nhiều nhất là Gagnepain (1910), P. H. Hộ (1999) và N. T. Bân (2003). 

Tổng hợp các thong tin về số lượng chi của họ Trôm theo các tác giả được chỉ ra ở 

bảng sau. 

Bảng 1.1. Bảng tổng hợp các chi thuộc họ Trôm (Sterculiaceae) có ở Việt Nam  
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1.4. GIÁ TRỊ LÀM THUỐC CỦA HỌ TRÔM (STERCULIACEAE VENT.) Ở 

VIỆT NAM 

Ở nước ta, giá trị các loài cây thuộc họ Trôm (Sterculiaceae) được quan tâm 

từ khá sớm.  Lê Khả Kế và cộng sự (1972) đã công bố các loài cây thuộc họ Trôm 

thường thấy ở Việt Nam, trong đó nhiều loài cây có giá trị sử dụng. Các loài này 

được xếp trong 16 chi. Trong đó số loài được sử dụng làm thuốc trong các chi như 

sau: chi Tai mèo (Abroma): 1 loài; chi Bo rừng (Firmiana): 1 loài l; Chi Thâu kén 

(Helicteres): 2 loài; Chi Cui (Heritiera): 1 loài; chi Tra đỏ (Kleinhovia): có 1 loài; 

chi Ngũ phướng (Pentapetes): có 1 loài; Chi Lười ươi (Scaphium): 1 loài; chi Sảng 

(Sterculia): có 4 loài.  

Phạm Hoàng Hộ (1991) [9, 10] trong công trình "Cây cỏ Việt Nam",  họ 

Trôm ở Việt Nam có 19 chi với 84 loài (tái bản năm 1999 đã ghi nhận thêm 1 loài 

là Lòng mang nâu (Pterospermum venustum Craib). Đưa tổng số taxon lên tới 19 

chi, 85 loài). Bên cạnh các thông tin về đặc điểm dễ nhận biết các loài, giá trị làm 

thuốc của 16 loài được đề cập, gồm: Ngũ phướng (Pentapetes  phoenicea), Trứng 

cua lá bố (M. corchorifolia), Trứng cua rừng (M. umbellate), Hoàng tiên (W. 

Americana), Tai mèo (Abroma aµgusta), Thục địa (Guazuma ulmifolia), Thâu kén 

(H. angustifolia), Thâu kén tròn (H. isora),Thâu kén trĩn (H. viscida), Lòng mang 

lá phong (P. acerifolium), Trôm hôi (S. foetida), Trôm quạt (S. hypochrea), Sảng 

thon (S. lanceolata), Lười ươi (S. macropodium), Bo rừng (F. simplex), Cui biển 

(H. littoralis).  

Đỗ Huy Bích và cộng sự (1990, 1993, 2004) trong “Cây thuốc và động vật 

làm thuốc” đã ghi nhận nhiều loài làm thuốc có mặt  trong họ Sterculiaceae [61-

64]. Hay công trình của Trần Hợp và Nguyễn Bội Quỳnh nói về các cây có giá trị 

làm gỗ nhưng cũng giới thiệu về giá trị làm thuốc của một số loài [65]. Công trình 

của Lê Trần Đức (1997) ngoài việc giới thiệu về các loài cây làm thuốc, tác giả còn 

thống kê các bệnh cùng chủ đề vào cùng một nhóm bệnh để chữa trị [66-67]. 
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Võ Văn Chi (2012) ghi nhận họ Trôm ở Việt Nam gồm 34 loài, 15 chi có thể 

làm thuốc. Tuy nhiên, nhiều loài cây thuốc được ghi nhận qua các tài liệu của nước 

ngoài, chưa đưa ra các dẫn liệu cụ thể về tác dụng sinh học của những loài này [14].  

Theo Nguyễn Tiến Bân (2003) có tổng hợp 28 loài được ghi nhận làm thuốc 

[1]. Hay công trình nghiên cứu của tập thể tác giả thuộc Viện Dược liệu (2016)[68] 

đã ghi nhận hơn 30 loài cây thuốc thuộc họ Trôm. 

Gần đây, hoạt tính sinh học của một số loài trong họ Trôm cũng được phát 

triển theo hướng nghiên cứu ứng dụng, như hoạt tính gây độc tế bào ung thư gan 

của loài An xoa (Nguyễn Hữu Duyên và Lê Thanh Phước, 2016)[69], Chống oxi 

hóa của loài An xoa (Lê Trung Hiếu và cs, 2019) [70], kháng vi sinh vật, chống ôxi 

hóa, gây độc tế bào ung thư của loài An xoa và Màng kiêng (Lê Thị Khánh Linh 

2022) [71]. 

Như vậy, việc nghiên cứu ứng dụng các taxon của họ Trôm ở Việt Nam là 

rất cần thiết. Cho đến nay vẫn thiếu vắng một công trình tìm hiểu đầy đủ, tổng hợp 

về giá trị làm thuốc của các loài thuộc họ Trôm. 

Các loài làm thuốc thuộc họ Trôm có nhiều loài sống trong điều kiện nhiều 

ánh sáng, là cây tiên phong, dễ dàng trồng và chăn sóc trong các hệ sinh thái nhân 

tạo cũng như tự nhiên trong đó có loài Chưng sao. Chưng sao là loài cây được ghi 

nhận làm thuốc từ lâu, tuy nhiên các nghiên cứu về loài này ở Việt Nam còn khá ít 

ỏi. Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu liên quan đến loài Chưng sao 

(Commersonia bartramia (L.) Merr.) (Ysrael M và cộng sự , 1993; Kim và cộng 

sự, 2018; Kadir 2021) cho thấy các nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính 

sinh học của loài Chưng sao vẫn còn rất hạn chế. Trong luận án, loài Chưng sao 

được lựa chọn để nghiên cứu về hoạt tính chống ôxy hóa và gây độc tế bào. 
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Tài liệu: Các tài liệu về phân loại họ Trôm (Sterculiaceae) trên thế giới và 

của Việt Nam, đặc biệt là các tài liệu chuyên khảo. 

Mẫu vật: Các mẫu vật thực vật thuộc họ Trôm (Sterculiaceae) ở Việt Nam, 

hiện được lưu giữ ở các phòng tiêu bản thực vật và các mẫu vật thu được qua 

những lần điều tra thực địa. 

Các mẫu tiêu bản tươi và các mẫu tiêu bản khô được quan sát và phân tích 

các đặc điểm hình thái bằng cách sử dụng kính hiển vi điện tử kết nối với màn hình. 

Quá trình nghiên cứu các đặc điểm hình thái được thực hiện tại Phòng Thực 

vật (IEBR); bộ môn Khoa học thực vật, Khoa Sinh học Trường ĐHKHTN, ĐHQG 

Hà Nội và một số Phòng tiêu bản thực vật khác trong nước. Tổng số mẫu vật được 

nghiên cứu là 409 số hiệu mẫu, với 1022 mẫu tiêu bản tại các phòng lưu trữ HN, 

VNM, HNU, NIMM, CPNP, và một số phòng tiêu bản của nước ngoài hiện đang 

lưu trữ mẫu của Việt Nam dưới dạng ảnh chụp. Việc nghiên cứu các đặc điểm hóa 

học và thử hoạt tính sinh học của loài Chưng sao được thực hiện tại Phòng Hóa 

sinh ứng dụng, Viện Hóa học, VAST, mẫu thử hoạt tính được lưu tại Phòng Thực 

vật (IEBR). 

2.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU  

Phạm vi: các loài thực vật thuộc họ Trôm có phân bố khắp cả nước. 

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 10 năm 2023. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp kế thừa tài liệu 

Với đề tài luận án về phân loại học thực vật, chúng tôi tập trung thu thập các 

tài liệu, kế thừa các kết quả nghiên cứu liên quan đến hệ thống học, phân loại học 

thực vật trước đây về họ Trôm - Sterculiaceae trên thế giới và tại Việt Nam. Ngoài 

ra, các tài liệu về địa lý, địa hình, bản đồ cũng được tham khảo để thiết lập các 

chuyển thực địa. 
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2.3.2. Phương pháp thu mẫu tiêu bản tươi của các loài vật thuộc họ 

Trôm: 

Các mẫu tiêu bản tươi được thu trong các chuyến điều tra tại một số tỉnh 

thành trong nước, tác giả đã tham gia các chuyến đi điều tra bổ sung thêm mẫu vật 

tại Hà Nội, Quảng Trị (Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa), Ninh Thuận, Bà 

Rịa Vũng - Tàu (Côn Đảo); có thể phân tích đặc điểm hình thái của các mẫu tươi 

ngay trong chuyến đi hoặc bảo quản bằng hình thức ngâm trong cồn pha loãng theo 

tỉ lệ 1 cồn : 1 nước, sau đó phân tích mẫu ngâm tại phòng thí nghiệm. 

Việc thu mẫu được tiến hành theo phương pháp của Nguyễn Nghĩa Thìn 

(1997, 2005 và 2007) [72-74]. 

2.3.3. Phương pháp hình thái so sánh 

Để nghiên cứu phân loại các chi thuộc họ Trôm (Sterculiaceae) chúng tôi sử 

dụng phương pháp hình thái so sánh.  

Dựa trên đặc điểm bên ngoài của cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh sản 

(là những đặc điểm mang tính bảo thủ có tính di truyền là các đặc điểm của hoa, 

quả, hạt). Đối với họ Trôm, nhiều đại diện là hoa đơn tính nên việc so sánh hình 

thái phải được tiến hành cùng loại hoa. Quá trình quan sát đặc điểm được thống kê 

vào các nhóm đặc điểm được lựa chọn sử dụng để so sánh: có xuất hiện hay không 

xuất hiện, dựa vào đó để xây dựng cặp đặc điểm đối lập sử dụng trong khóa lưỡng 

phân nhằm nhận biết các mẫu vật thu được. Các đặc điểm hình thái phân tích được 

có hiệu quá phải hoàn thành tốt công tác ngoại nghiệp và nội nghiệp. 

Công tác ngoại nghiệp: Được thực hiện trong các chuyến đi thực địa nhằm 

tiếp cận, thu thập mẫu vật, chụp ảnh, quan sát và ghi chép các đặc điểm của mẫu ở 

trạng thái tươi, quan sát về phân bố, môi trường sống và các đặc điểm khác, đôi khi 

một số taxon còn được phân tích đặc điểm hình thái ngay tại thực địa. 

Công tác nội nghiệp: Được tiến hành trong phòng thí nghiệm, bao gồm việc 

xử lý, phân tích và bảo quản mẫu vật. Tại đây, các mẫu vật được phân tích, chụp 

ảnh, vẽ hình và mô tả, sau đó dựa vào các bản mô tả gốc và mẫu vật chuẩn (nếu 

có), các mẫu chuẩn được tiếp cận trên các trang web, các chuyên khảo, các bộ thực 
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vật chí (nhất là của Việt Nam và các nước lân cận với Việt Nam) để phân tích, so 

sánh và định loại. 

Quá trình nghiên cứu được tiến hành như sau: 

1. Tìm kiếm các tài liệu trong và ngoài nước về họ Trôm (Sterculiaceae 

Vent.). Tiến hành so sánh, tổng hợp thông tin từ các tài liệu thu được nhằm lựa 

chọn hệ thống hợp lý để sắp xếp các taxon trong họ Trôm và xác định số lượng các 

loại taxon trong họ Trôm. 

2. Tham gia thu mẫu tiêu bản tươi tại một số tỉnh thành ở Việt Nam. Phân 

tích đặc điểm hình thái của các mẫu vật tươi và các mẫu vật tiêu bản khô thuộc họ 

Trôm (Sterculiaceae) hiện có ở Việt Nam, nhằm lựa chọn được nhiều cặp đặc điểm 

đối lập để hình thành khóa lưỡng phân giúp cho việc nhận biết các taxon trong họ 

Trôm ở Việt Nam. 

3. Xây dựng dữ liệu khác có liên quan của từng loài như: tài liệu công bố 

gốc, mẫu chuẩn hiện nay được lưu giữ tại bảo tàng trên thế giới hay Việt Nam, nơi 

thu mẫu chuẩn, đặc điểm mùa hoa, mùa quả, môi trường sống và đặc điểm thích 

nghi, công dụng của loài. Phần ghi chú thường đưa ra các thông tin về giá trị bảo 

tồn, các bàn luận về Danh pháp thực vật,… [75-81] 

4. Dựa trên công dụng của các loài, lựa chọn loài thực vật chiết xuất mẫu 

khô, sắc ký cột để phân đoạn cặn chiết và phân lập chất sạch, phân tích thành phần 

hóa học và thử hoạt tính sinh học nhằm góp phần đề xuất và phát triển kết quả 

nghiên cứu theo hướng ứng dụng sau này. 

5. Tổng hợp kết quả nghiên cứu, mô tả các đặc điểm chung của tông, của các 

chi trong tông, xây dựng khoá định loại, mô tả các chi và các loài, chỉnh lý phần 

danh pháp theo luật danh pháp quốc tế và cuối cùng hoàn chỉnh các nội dung khoa 

học khác của đề tài. 

Mô tả các đặc điểm hình thái của các taxon bậc loài và chi tuân theo qui định 

của luật danh pháp quốc tế và hướng dẫn viết Thực vật chí Việt Nam 2008 [82-85]. 

2.3.4. Phương pháp chiết xuất mẫu và phân tách mẫu 
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Các mẫu thu được sau rửa sạch, sơ chế, phơi khô, bảo quản ở nhiệt độ phòng 

và tiến hành chiết xuất. Qui trình chiết xuất mẫu được trình bày qua hình 2.1. 

 

Hình 2.1. Sơ đồ quy trình chiết mẫu KCN-01 

2.3.5. Phương pháp phân lập các hợp chất sạch từ các cặn chiết 

Khảo sát các cặn chiết bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng. Sử dụng phương 

pháp sắc ký cột để phân đoạn các cặn chiết và phân lập các chất sạch. Phương pháp 

tách chiết theo Nguyễn Kim Phi Phụng, 2007. [86]  

Các thiết bị sử dụng là: Sắc ký cột ghi trên silica gel (Merck, 230-400 

mesh), C18 (YMC, RP-18, 150 μm), Sephadex® LH20, hay Diaion HP-20. 

HPLC sử dụng hệ thống Agilent 1260 II, DAD và YMJH08S04 column 

(20 × 250 mm) (Agilent, CA, USA). 
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2.3.6.  Phương pháp xác định cấu trúc hóa học của hợp chất 

Sử dụng các phương pháp phổ hiện đại để xác định cấu trúc hoá học của 

các hợp chất phân lập được. Hợp chất phân lập được xác định cấu trúc bằng 

cách kết hợp các dữ liệu phổ. Các thiết bị sử dụng là: Máy đo phân cực ASCO 

P-2000 (JASCO, Tokyo, Japan). Máy ghi điểm nóng chảy Mel-Tem 3.0 

apparatus (Thermo Fisher Scientific, USA); máy ghi phổ Bruker AVANCE III 

HD 500 MHz or Bruker AVANCE NEO 600 MHz spectrometers (Bruker, 

Billerica, MA, USA); phổ khối ion ghi trên hệ thống Agilent 1260 series single 

quadrupole LC/MS system (Agilent, CA, USA).  

2.3.7. Phương pháp thử hoạt tính sinh học: Theo Domnic A Sudiero 

(1988) [87].   

Phương pháp thử hoạt tính chống oxy hoá DPPH 

Phân tích khả năng bẫy các gốc tự do tạo bởi DPPH. Các hợp chất và cặn 

chiết MeOH được hoà tan trong DMSO với nồng độ từ 0,5 đến 128 g/mL. Pha 

dung dịch DPPH (0,1 mM) trong MeOH. 200 L dung dịch DPPH thêm 10 L 

mẫu, hỗn hợp được thực hiện trên đĩa 96 giếng ủ trong 30 phút ở 25C. Thí nghiệm 

được lặp lại 3 lần với resveratrol là chất đối chứng. EC50 được tính dựa trên giá trị 

SC tương quan với các nồng độ khác nhau của chất thử. 

Khả năng trung hòa các gốc tự do (Scavenging capacity, SC%): Phần trăm 

quét gốc tự do DPPH của mẫu thử được tính theo công thức: 

SC% = 
𝐴𝑜− 𝐴𝑡

𝐴0
× 100% 

 Trong đó:  SC%: Phần trăm ức chế 

At: Độ hấp thụ của mẫu thử 

A0: Độ hấp thụ của mẫu trắng 



29 
 

 

 
 

 

 Giá trị EC50 của mẫu thử được tính dựa theo độ thị tuyến tính thể hiện mối 

tương quan giữa nồng độ và phần trăm ức chế; sau đó xây dựng được phương trình 

hồi quy tuyến tính: y = ax + b để xác định giá trị EC50. 

Phương pháp thử hoạt tính gây độc tế bào 

Các dòng tế bào sử dụng là: ung thư gan Hep-G2 (Hepatocellular 

carcinoma), ung thư vú MCF-7 (Human breast carcinoma), ung thư phổi A549 

(Human lung carcinoma) nuôi cấy trong môi trường D-MEM của Dulbecco được 

bổ sung huyết thanh, L-glutamine (2 mM), penicillin G (100 UI/mL), streptomycin 

(100 g/mL), ủ liên tục ở 37C, 5% CO2 trong 24 giờ. Dung dịch tế bào với nồng 

độ 3 x 105 tế bào/mL được cho vào mỗi giếng của đĩa 96 giếng và tiếp tục ủ trong 

48 giờ ở 37C trong điều kiện không khí/CO2 (95:5), thêm 0,5 mg/mL thuốc thử 

MTT. Tăng trưởng tế bào được ước tính bằng phương pháp so màu phép đo 

formazan, đọc kết quả ở  = 570 nm. 

Giá trị IC50 là nồng độ của một mẫu cần thiết để ức chế sự phát triển của tế 

bào tới 50%. Ellipticine được sử dụng làm chất đối chứng. Dòng tế bào ung thư thử 

nghiệm là thuộc ATCC (American Type Culture Collections). 

2.3.8. Xử lý số liệu 

- Phần giá trị làm thuốc của các loài thuộc họ Trôm được đánh giá về các 

nhóm chữa trị bệnh bằng cây thuốc, các dạng thân của các loài cây thuốc. Các giá 

trị đều được đưa về tỷ lệ phần trăm. 

- Các số liệu thu được sẽ được tính toán bằng Microsoft Excel.  
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Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. LỰA CHỌN HỆ THỐNG THÍCH HỢP ĐỂ SẮP XẾP CÁC TAXON HỌ 

TRÔM (STERCULIACEAE VENT.) Ở VIỆT NAM 

3.1.1. Hệ thống phân loại thích hợp để sắp xếp các taxon thuộc họ Trôm 

(Sterculiaceae Vent.) ở Việt Nam 

Dựa trên các tài liệu nghiên cứu về mối quan hệ của các nhóm taxon trong 

họ Trôm trên thế giới đến hiện nay, chúng tôi nhận thấy hai quan điểm về vị trí của 

họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) trong hệ thống học thực vật như sau: 

- Quan điểm 1: họ Trôm Sterculiacaeae được coi là một taxon bậc họ riêng 

biệt và xếp cùng với các họ như Malvaceae sensu stricto, Bombacaceae, 

Elaeocarpaceae và Tiliaceae thuộc bộ Malvales. Quan điểm này dựa vào các kết 

quả về hình thái học, còn được coi là quan điểm truyền thống của các nhà phân loại 

học khi nghiên cứu phân loại họ Trôm hay quan điểm họ Bông theo nghĩa hẹp. (V. 

H. Heywood et al. (1993); B. Verdcourt (1995), Phengklai (2001);  Y. Tang, G. G. 

Michael & J. D. Laurence, 2008; Amen Takhtajan, 1987, 1997 và 2009,…). Quan 

điểm này có thể thấy có 2 dạng hệ thống phân chia như sau: 

+ Kiểu 1: Hệ thống phân chia họ Steculiaceae có các bậc trung gian từ họ 

đến chi là các bậc phân họ và tông. Có thể thấy các quan điểm phân chia họ 

Sterculiaceae thành các phân họ và các tông ở nhiều tác giả nghiên cứu là khác 

nhau. Ở những nghiên cứu thuộc vùng có diện tích nhỏ, số lượng taxon không lớn 

sử dụng kiểu phân chia có bậc phân họ nhưng không qua bậc tông mà đến các chi. 

Tổng hợp các quan điểm phân chia taxon họ Trôm theo các bậc phân loại dưới bậc 

họ được thể hiện ở bảng 3.1.  

+ Kiểu 2: Hệ thống phân chia họ Steculiaceae có các bậc trung gian từ họ 

đến chi qua các bậc tông và phân tông. Có thể thấy các quan điểm phân chia họ 

Sterculiaceae thành các tông ở nhiều tác giả nghiên cứu là khác nhau, có thể có 

quan điểm có các phân tông. Quan điểm này còn dựa vào khối lượng các taxon có 

được trong vùng nghiên cứu. Ngày nay, quan điểm coi họ Byttneriaceae là một 

taxon bậc họ độc lập không còn thấy tác giả nào sử dụng. Quan điểm chia nhỏ tông 
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Sterculieae thành 2 tông Sterculieae và Tarietieae cũng ít được sử dụng (C. 

Phengklai, 2001). Sự phân chia đến các taxon bậc tông, bậc phân tông thường được 

sử dụng khi nghiên cứu ở một đơn vị lãnh thổ rộng lớn, số lượng taxon nhiều. Tổng 

hợp các quan điểm phân chia được thể hiện ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Các quan điểm phân chia các taxon bậc dưới họ của một số tác giả 

nghiên cứu họ Sterculiaceae Vent. 

Armen Takhtajan 

(1987) 

Armen Takhtajan (2009) Tang Y. et al (2008) 

2 phân họ 3 phân họ 4 phân họ 

Sterculioideae Sterculioideae Sterculioideae 

Hệ thống trực tiếp đến chi Sterculieae Sterculieae 

Tarietieae Tarietieae 

Masonieae Masonieae 

Triplochitoneae  

Byttnerioideae Byttnerioideae Byttnerioideae  

Hệ thống trực tiếp đến chi 
Byettnerieae Byttnerieae 

Lasiopetaleae Lasiopetaleae 

Hermanieae Hermanieae 

Helictereae Helictereae Helicterioideae 

 

Eriolaeneae Eriolaeneae  

 Dombeyoideae Dombeyoideae (incl. 

Eriolaena) Dombeyeae Dombeyeae 
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Bảng 3.2.  Các quan điểm phân chia các taxon bậc tông của họ Trôm 

(Sterculiaceae Vent.) 

De Cadolle 

(1824) 

G. Bentham & 

J. D. Hooker 

(1862) 

Maxell T Master 

(1875) 

Engler (1964) C. Phengklai 

(2001) 

Bombacaceae 

(incl. 

Helicteres) 

    

Byttneriaceae 

(6 tông) 

Sterculiaceae 

(7 tông) 

Sterculiaceae (6 

tông) 

Sterculiaceae 

(10 tông) 

Sterculiaceae 

(6 tông) 

Sterculieae Sterculieae 

(incl. Tarrietia) 

Sterculieae 

(incl. Tarrietia) 

Sterculieae 

(incl. 

Sterculiinae; 

Tarriettiinae) 

Sterculieae 

    Tarietieae 

 Helictereae Helictereae Helictereae Theobromeae 

(incl. 

Helictereae) 

Byttnerieae Buettnerieae 

(incl. 

Theobroma) 

Buettnerieae 

(incl. 

Theobroma) 

Byttnerieae 

(incl. 

Theobrominae) 

Byttnerieae 

Lasiopetaleae Lasiopetaleae  Lasiopetaleae  

Hermanieae Hermanieae Hermanieae Hermanieae Hermanieae 

Wallichieae 

(incl. 

Eriolaena) 

Eriolaeneae Eriolaeneae Eriolaeneae  

Dombeyeae  Dombeyeae Dombeyeae Dombeyeae 

   Masonieae  

   Fremontieae  

   Helmiopsideae  

 

Quan điểm 2: coi họ Trôm là taxon bậc phân họ bao gồm Sterculioideae, 

Byttnerioideae, Helicteroideae, Dombeyoideae, và xếp cùng với các phân họ khác 

như Malvoideae, Bombacoideae,  Tilioideae,… thuộc họ Bông Malvaceae sensu 
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lato, Bộ Bông Malvales. Quan điểm này dựa vào các kết quả về hình thái học, đặc 

điểm về cấu tạo phân tử (APG, 1998, 2016; A. W. Barbara et al, 2001; K. Kubitzki, 

2003). Theo quan điểm truyền thống, họ Trôm được phân chia thành các phân họ 

Sterculioideae, Byttnerioideae, Helicteroideae, Dombeyoideae. Tuy nhiên, theo 

quan điểm truyền thống, hiện nay vẫn còn nhiều vị trí của các taxon chưa được biết 

đến một cách chính xác được đặt vào nhóm “uncertain group”. Vị trí của các phân 

họ thuộc họ Trôm (Sterculiaceae) được chứng minh nằm xen kẽ và có mối quan hệ 

gần gũi với các phân họ thuộc họ Tiliaceae. Bên cạnh đó, mối quan hệ của các 

taxon thuộc họ Trôm Sterculiaceae và họ Tiliaceae không thể hiện được sự cách 

biệt (A. W. Barbara, 2001). 

Do vậy, trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi dựa vào quan điểm truyền 

thống họ Trôm là một taxon bậc họ riêng biệt, được tách rời ra khỏi họ Bông để sắp 

xếp các taxon trong họ Trôm. Theo đó, họ Trôm Sterculiaceae được xếp trong bộ 

Bông (Malvales) nằm trong lớp Mộc lan (Magnoliopsida) cùng với các họ khác 

như họ Côm (Elaeocarpaceae), họ Bông (Malvaceae), họ Đay (Tiliaceae), họ Gạo 

(Bombacaceae). 

Về quan điểm phân chia hệ thống thuộc họ Trôm (Sterculiaceae), cho đến 

nay, hệ thống công nhận sự tồn tại của các phân họ Sterculioideae, Byttnerioideae, 

Helicteroideae, Dombeyoideae được nhiều nhà khoa học sử dụng bởi sự khác biệt 

rõ ràng về đặc điểm hình thái giữa các phân họ. Trong các quan điểm phân chia có 

sự tồn tại của phân họ, có quan điểm phân chia qua bậc phân loại là tông 

(Takhtajan, 1987 và 2009) hay không qua bậc phân loại tông (Y. Tang, G.G. 

Michael & J.D. Laurence., 2008). Việc áp dụng hệ thống phân loại có sự tồn tại của 

bậc phân họ nhưng không qua bậc tông là đơn giản và dễ sử dụng đối với các vùng 

có số lượng taxon bậc chi tương đối ít như Việt Nam. Do vậy, trong nội dung 

nghiên cứu của luận án, chúng tôi lựa chọn quan điểm của Y. Tang, G. G. Michael 

& J. D. Laurence., (2008) để sắp xếp các taxon thuộc họ Sterculiaceae ở Việt Nam. 

Theo đó họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) ở Việt Nam có 4 phân họ và 23 chi. 
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Subfam. 1. Sterculioideae (9 chi): Cola, Firmiana, Heritiera, Pterocymbium, 

Scaphium, Sterculia, Pterygota, Tarritiera, Hildegardia.    

Subfam. 2. Helicteroideae (2 chi): Helicteres, Reevesia. 

Subfam. 3. Byttnerioideae (9 chi): Abroma, Byttneria, Commesonia, Guazuma, 

Kleinhovia, Leptonychus, Melochia, Theobroma, Waltheria. 

Subfam. 4. Dombeyoideae (3 chi): Eriolaena, Pterospermum, Pentapetes. 

3.1.2. Vị trí phân loại của họ Trôm (Sterculiaceae) [1] 

Theo nghiên cứu, Họ Trôm có vị trí phân loại như sau: 

Giới Thực vật: Plantae  

Ngành Mộc lan: Magnoliophyta 

Lớp Mộc lan: Magnoliopsida 

Bộ Bông: Malvales 

Họ Trôm: Sterculiaceae 

3.2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA HỌ TRÔM (STERCULIACEAE Vent.) Ở 

VIỆT NAM 

Sterculiaceae Vent. - họ Trôm 

Vent. 1807. Parad. Lond. 69. nom.cons.  

Dạng sống: Thân gỗ (Sterculia, Heritiera, Reevesia,..), hay dạng bụi (Helicteres), 

hiếm khi là cây leo gỗ (Byttneria) hay cỏ (Waltheria, Pentapetes); vỏ thân thường 

tuyến chất nhầy và có sợi; thân và cành non thường có lông hình sao bao phủ (Hình 

3.1). 

Vảy chồi: Thường bao lấy chồi, vảy chồi thường nhiều, hình kim hay mác thuôn, 

có lông bao phủ hay không, sớm rụng. 

Lá kèm: Luôn có lá kèm, hình kim, hình mũi dùi, hình tam giác, hẹp, hình sợi, lá 

kèm có thể nguyên hay xẻ ở đỉnh, thường sớm rụng (Hình 3.2). 

Lá: Hầu hết là lá đơn, hiếm khi là lá kép (Sterculia foetida, Heritiera), mọc cách. 

Nhiều loài lá ở cây non có hình thái khác với cây trưởng thành (Pterospermum). Lá 

có nhiều dạng với kích thước khác nhau; gặp nhiều nhất là lá nguyên hay xẻ thùy 

hình chân vịt; gân lá có hai dạng gân lông chim (Helicteres, Reevesia) hay gân chân 
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vịt (Abroma, Pterospermum, Sterculia); cuống lá thường phình lên ở cả hai đầu nên 

thường gọi “cuống dạng gọng kính”. Tất cả các loài đều có hai mặt màu xanh, riêng 

chi Pterospermum có lá mặt trên lá màu xanh đậm, mặt dưới màu trắng hồng do có 

màu của lông hình sao tạo nên (Hình 3.2, 3.3). 

  

Thân gỗ lớn (Sterculia) 

(Ảnh Kiều Cẩm Nhung) 

Thân bụi (Helicteres) 

(Ảnh Kiều Cẩm Nhung) 

Hình 3.1. Hình thái thân họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) 

Cụm hoa: Hoa mọc đơn độc ở nách lá (Helicteres) hay cụm hoa chùm đơn, 

hay cụm hoa chùm kép (Sterculia, Pterygota, Reevesia), dạng xim (Heritiera, 

Helicteres, Reevesia, đôi khi dạng xin gần hình đầu như Waltheria), hình tháp 

(Reevesia), ở nách lá phía đỉnh cành (Helicteres, Pentapetes), nách lá đã rụng hay 

còn họi là cụm hoa ở thân (Theobroma) hay đỉnh cành (Melochia, Abroma); trục 

cụm hoa dài mảnh (Sterculia), hoặc cứng (Sterculia populifolia, Reevesia,…), trục 

cụm hoa thường có lông. 

Hoa: Thường là hoa lưỡng tính (Byttnerioideae, Helicterioideae, 

Dombeyoieae) hay đơn tính (Sterculioideae), có cả hoa đơn tính và hoa lưỡng tính 
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trên cùng một cây (Sterculia). Bao hoa mẫu 5. Hoa đều. Nụ hoa hình trứng hay, 

hình cầu hay thuôn dài (Firmiana). Cuống hoa ngắn. Đài phụ có thể tồn tại 

(Byttnerioideae, Helicterioideae, Dombeyoieae) hay không tồn tại (Sterculioideae) 

(Hình 3.4, 3.5). 

Đài: 5 lá đài rời nhau (Sterculia, Leptonychus), đỉnh nhọn hay nhọn kéo dài, 

đỉnh các đài dính lại với nhau thành hình giống như đèn lồng, khi hoa nở các đài rời 

nhau; đôi khi đài hợp một phần ở phía dưới tạo thành hình chuông, hình chén, hay 

đấu (Sterculia), 3 đài dính nhau ở nửa dưới (Reevesia), 4- 5 thùy (Reevesia, 

Sterculia, Helicteres, Byttneria); các thùy có thể đều nhau hay không đều nhau 

(Hình 3.6). 

Cánh hoa: 5 cánh hoa rời nhau, hình trứng hay hình thuôn,…; cánh hoa đều 

hoặc không đều; hai cánh lớn hơn ba cánh còn lại; ba cánh còn lại cũng nhỏ dần 

(Helicteres). Cánh hoa màu trắng (Reevesia), màu hồng (Reevesia, Waltheria, 

Melochia) hay đỏ (Pentapetes); có hai tai ở hai bên (R. yersinii, Helicteres), tai ở 

mặt trên (Helicteres) hay không có. Hiếm khi tiêu giảm hoàn toàn tạo thành hoa 

không cánh (Sterculia). (Hình 3.7) 

Trục nhị nhụy: Đế hoa kéo dài làm thành trục nhị nhuỵ; dài hoặc ngắn tùy 

từng chi, từ khoảng 0,5-3,5 cm; có lông hay không, phía trên mang bộ nhị và nhụy. 

Bộ nhị: nhị nhiều, tạo thành 2 vòng; vòng nhị ngoài thường lép hay không 

có; vòng nhị trong thường phân nhánh, chỉ nhị ít nhiều dính với nhau ở gốc hình 

thành cột chỉ nhị (kín đặc phía trong) hay ống chỉ nhị (không kín đặc phía trong), 

bao xung quanh bầu (Eriolaena); chỉ nhị có thể dính với nhau thành bó; ống chỉ nhị 

đính trực tiếp trên đế hoa hay đính trên trục nhị nhuỵ. Bao phấn luôn 2 ô, mở dọc. 

Màng hạt phấn thường sần, có gai hay không có gai (Hình 3.8).  

Bộ nhuỵ: Bầu trên, nằm trên đế hoa hay nằm trên trục nhị nhuỵ, (1)-5(10-

12) ô, mỗi ô (1) 2-nhiều noãn. Bầu hợp (Pterospermum, Abroma) hay gần như rời 

(ở Sterculia có bầu rời nhưng vòi nhụy dính nhau). Vòi nhuỵ của tất cả các bầu 

dính nhau tạo thành một vòi duy nhất hay đôi khi rời. Đầu nhuỵ hình đầu (Hình 

3.8). 
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Quả: Quả gồm nhiều đại (Heritiera, Heritiera, Scaphium) hay quả nang 

(Pterospermum, Reevesia, Helicteres), khi chín tách thành các mảnh quả, hoặc quả 

hạch khô (Theobroma), một số đại diện quả có cánh (Abroma) (Hình 3.9, 3.10). 

Hạt: Hạt có cánh (Reevesia) hay không có cánh, có nhiều hình dạng và kích 

thước khác nhau; thường hạt hình thận hay hình khối trụ ép dẹp, trứng, trứng 

ngược, bầu dục, bầu dục thuôn, bầu dục rộng, bề mặt hạt có các hốc, có gai 

(Kleinhovia), nhăn nheo hay nhẵn, có áo hạt (Cola). Có nội nhũ giàu, phôi thẳng 

hay cong (Hình 3.11). 

Typus: Sterculia L. 

Họ Trôm có 68 chi, khoảng 1.100 loài, phân bố từ vùng nhiệt đới đến vùng 

ôn đới trên khắp thế giới, chủ yếu là ở các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới (Tang Y., 

G.G. Michael & J.D. Laurence., 2008). Việt Nam có 4 phân họ, 23 chi, với 87 loài 

và dưới loài, phân bố trong cả nước. 

  



38 
 

 

 
 

 

 

 

a. Phiến lá hình bầu dục 

mép lá nguyên, gân lông chim 

cuống ngắn 

 

b. Sterculia principis 

Phiến lá hình oval, 

nguyên, cuống lá có 2 đốt 

 

c. Phiến lá hình mác, có 

răng cưa ở, 5 gân gốc, 10 

đôi gân bên, cuống lá có 1 

đốt 

 

d. Byttneria aspera 

Lá đơn, hoa ở đỉnh cành mang lá 

 

e. Tarrietia javanica 

Lá kép chân vịt 

Ảnh 3.2. Đặc điểm hình thái lá họ Trôm (Sterculiaceae) 

(Ảnh: Kiều Cẩm Nhung, Trần Thế Bách)  
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a. Commersonia bartramia 

Phiến lá hình trứng, gốc hình tim, 

đỉnh nhọn 

 

b. B. andamensis 

Phiến lá chia thùy, gốc 

hình tim, cuống lá dài 

 

e. Sterculia principis 

Lá đơn, phiến lá hình 

thuôn, đỉnh nhọn 

cuống cuống lá có 2 đốt 
 

c. Byttneria tortilis 

Lá đơn 

Phiến lá gần tròn, 

đỉnh nhọn kéo dài 

 

d. Scaphium macropodum 

Lá đơn, 

Phiến lá có thùy 

đỉnh nhọn 

Ảnh 3.3. Đặc điểm hình thái lá đơn họ Trôm (Sterculiaceae) 

(Ảnh: Kiều Cẩm Nhung, Trần Thế Bách) 
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a. Helicteres elongata 

Lá kèm hình dải, có lông thưa 

 

b. Helicteres elongata 

Lá kèm hình dải, 

nguyên, có lông 

 

c. Melochia corchorifolia 

Lá kèm dạng vảy, nhỏ 

 

 

d. Helicteres viscida 

Cụm hoa có nhiều lá bắc 

Lá bắc xẻ nhiều thùy, 

có lông 

 

 

e. Pterospermum 

argenteum 

Mỗi hoa 2 lá bắc, lá 

bắc xẻ nhiều thùy 

 

 

 

 

f. Helicteres elongata 

Lá bắc nguyên, hình vảy,  

Ảnh 3.4. Một số đặc điểm hình thái lá kèm và lá bắc họ Trôm (Sterculiaceae) 

(Ảnh: Trần Thế Bách, Kiều Cẩm Nhung) 
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a. Kleinhovia hospida 

Cụm hoa ở đỉnh cảnh,  

có nhiều hoa 

 
b. Abroma angusta 

Cụm hoa ở đỉnh cành và 

nách lá 

 
c. Helicteres elongata 

Cụm hoa ở nách lá,  

có 1-2 hoa 

 

 
d. Heritiera macrophylla 

Cụm hoa ở đoạn cành 

không mang lá 

 
e. Pterospermum diversifolium 

Cụm hoa ở đoạn 

đỉnh cành có mang lá 

 
f. Helicteres viscida 

Cụm ở đỉnh cành, mang nhiều hoa, 

 
g. Sterculia gracilipes 

Trục cụm hoa mảnh, treo thõng 

Ảnh 3.5.  Một số đặc điểm hình thái cụm hoa họ Trôm (Sterculiaceae) 

(Ảnh: Trần Thế Bách, Kiều Cẩm Nhung) 
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a. Helicteres hirsuta 

cánh hoa màu tím 

 
b. cánh hoa màu 

trắng hồng 

 
c. Helicteres viscida: 3 

cánh hoa trắng, 2 cánh 

có sọc vàng ở mặt trong 

 
d. Helicteres hirsuta 

Cánh hoa màu đỏ đậm 

 
e. Heritiera augustata 

Không có cánh hoa 

 
f. Hoa đực (Sterculia 

cochinchinensis) 

 
g. Hoa cái (S. cochinc) 

 
h. Sterculia isora 

Cánh hoa màu đỏ 

tươi 

 
i. Abroma: Hoa (nở 

hướng xuống dưới) 

 
k. Commersonia bartramia 

Hoa lưỡng tính, gốc đài dính 

 
l. Byttneria pilosa 

nhị bất thụ dài, màu nâu đỏ 

 
m. Sterculia cochinchinensis 

Gốc đài dính, đỉnh đài dính  

Hình 3.6. Một số đặc điểm hình thái hoa của họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) 

(Ảnh: Kiều Cẩm Nhung, Trần Thế Bách) 
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a. Đài 3 thùy, đều nhau

 
c. Abroma:  5 lá đài đều nhau, rời nhau 

 
b. Helicteres elongata 

5 thùy đài không đều, dính nhau 

 
d. Byttneria pilosa:đài có vẩy 

 
e. Pterospermum angustifolium 

đài đều nhau, có vẩy, cánh hoa màu 

trắng, nhị hữu thụ có bao phấn màu 

vàng, nhị bất thụ là ống dải màu trắng 

 
f. Helicteres hirsuta 

các đài không đều nhau 

5 cánh hoa hình móng (gốc thót nhọn) 

Hình 3.7. Một số đặc điểm hình thái đài và cánh hoa của họ Trôm 

(Sterculiaceae Vent.) 

(Ảnh: Kiều Cẩm Nhung, Trần Thế Bách) 
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a. Sterculia: Quả đại, đại chóp 

tròn, tự mở khi quả chín 

 
b. Sterculia : Quả đại, đại 

chóp nhọn, tự mở khi quả chín 
 

c. Hildegardia: Quả từ các 

bầu rời, đại có cánh 

 
d. Byttneria aspera 

Quả từ các bầu dính nhau, quả 

có gai 

 
e. Commersonia bartramia 

Quả từ các bầu dính, quả 

không có gai, có lông mềm 

 
f. Abroma angusta Quả nang, có 

cánh, hình thành từ các bầu dính 

nhau, tự mở khi quả chín, mỗi ô 

chứa nhiều noãn 

g. Pterospermum  

Quả từ các lá noãn 

dính nhau, quả có gờ 

 
h. Pterospermum: 

Quả từ các lá 

noãn dính nhau, 

quả không có gờ 

 
i. Reevesia macrocarpa 

Quả từ các bàu dính 

nhau, vỏ quả có rãnh 

 
k. Hạt có cánh 

 
l. Hạt không có cánh 

Hình 3.8. Hình thái của quả và hạt của họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) 

(Ảnh: Kiều Cẩm Nhung, Trần Thế Bách)   
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a. Lông hình sao ở mặt dưới lá 

(Ảnh: Vũ Anh Thương) 

b. Lông sợi đơn mềm ở trên giá noãn 

(Ảnh: Kiều Cẩm Nhung) 

  

c. Lông hình sao trên lá mặt dưới (Abroma) 

(Ảnh Hà Thị Hằng) 

d. Lông mọc đơn, cứng trên lá mặt trên 

(Ảnh Hà Thị Hằng) 

Hình 3.9. Hình dạng lông của họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) 
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3.3. SỬ DỤNG KHÓA LƯỠNG PHÂN ĐỂ ĐỊNH LOẠI ĐẾN PHÂN HỌ VÀ 

CHI CỦA HỌ TRÔM (STERCULIACEAE VENT.) Ở VIỆT NAM 

1A. Các lá noãn rời nhau I. STERCULIOIDEAE  

2A. Không có cánh hoa 

3A. Quả đại không tự mở  ........................................................................ 1. Heritiera 

3B. Quả đại tự mở 

4A. Mỗi đại chứa 1 hạt 

5A. Lá đơn phân thùy. Hạt có áo hạt; không có cánh. ....................... 2. Scaphium 

5B. Lá kép chân vịt. Hạt không có áo hạt; có cánh dài . ...................... 3. Tarrietia 

4B. Mỗi đại chứa nhiều hơn 1 hạt 

6A. Quả có vỏ mỏng, tự mở trước khi quả chín .................................. 4. Firmiana 

6B. Các có vỏ dai, tự mở khi quả chín  

7A. Hạt có cánh dài; đại có cuống dài  ............................................. 5. Pterygota 

7B. Hạt không có cánh; đại không có cuống dài. 

8A. Mỗi đại có cánh  .................................................................  6. Hildegardia 

8B. Mỗi đại không có cánh 

9A. Hạt không có áo. Đài thường chỉ có 1 màu: trắng, hồng, nâu hay đỏ. ....  

  .................................................................................................... 7. Sterculia 

9B. Hạt có áo. Đài màu vàng, có các đốm ở gốc màu nâu  ................  8. Cola 

2B. Có cánh hoa  ...............................................................................  9. Pterocymbium 

1B. Các lá noãn dính nhau   

10A. Trục nhị nhụy dài hơn cánh hoa  II. HELICTEROIDEAE 

11A. Mỗi ô của quả có 2 hạt, hạt có cánh dạng màng dài 20 mm (kể cả cánh); 

cụm hoa ở đỉnh cành, chỉ nhị rất ngắn (gần như không có) ...................  10. Reevesia 

11B. Mỗi ô của quả có nhiều hạt, hạt không có cánh dài đến 4 mm; cụm hoa ở 

nách lá, chỉ nhị dài, tách biệt hẳn với bao phấn  .................................... 11. Helicteres 

10B. Trục nhị nhụy rất ngắn hoặc không có 

12A. Hạt phấn không có gai  III. BYTTNERIOIDEAE 

13A. Hoa không có nhị lép 
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14A. Bầu 5 ô, 5 vòi nhụy, 5 đầu nhụy nhẵn  ..................................... 12. Melochia 

14B. Bầu 1 ô, 1 vòi nhụy, đầu nhụy có lông  ................................... 13. Waltheria 

13B. Hoa có nhị lép 

15A. Quả không mở khi chín, hoa mọc trên cành trưởng thành không mang 

lá ...................................................................................................  14. Theobroma 

15B. Quả tự mở khi chín, hoa mọc ở cành có lá 

16A. Nhị hữu thụ 5 hoặc 10, chỉ nhị không chia thành bó 

17A. Đỉnh nhị lép tù, quả có gai ................................................  15.  Byttneria 

17B. Đỉnh nhị lép nhọn, quả không có gai  

18A. Lông của quả dài hơn 1cm, quả có cánh  ................  16. Commersonia 

18B. Lông của quả ngắn hơn 0,5 cm, quả không có cánh  ... 17. Leptonychia 

16B. Nhị hữu thụ 15, chỉ nhị tạo thành các bó 

19A. Quả có cánh  .........................................................................  18. Abroma 

19B. Quả không có cánh 

20A. Phần phụ của cánh hoa hình kim xẻ 2 thùy; hạt không có gai  .............  

 .................................................................................................. 19. Guazuma 

20B. Cánh hoa không có phần phụ; hạt có gai  .....................  20. Kleinhovia 

12B. Hạt phấn có gai  IV. DOMBEYOIDEAE  

21A. Cánh hoa màu đỏ, thân thảo .....................................................  21. Pentapetes 

21B. Cánh hoa màu trắng, vàng, cam; thân gỗ hoặc bụi, đôi khi leo  

22A. Nhị hữu thụ 15, nhị lép dạng sợi  ...................................  22. Pterospermum 

22B. Nhị hữu thụ 40-50, nhị lép có cánh hoặc không có nhị lép ..... 23. Eriolaena 

3.4. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CÁC TAXON VÀ KHÓA ĐỊNH LOẠI 

ĐẾN LOÀI THUỘC HỌ TRÔM (STERCULIACEAE Vent. Ở VIỆT NAM 

Subfam. STERCULIOIDEAE Burnett. – PHÂN HỌ TRÔM 

Burnett. 1835. Outlines of Botany, 821, 1119; Bayer R. & K. Kubitzki, 

2003. Fam. Gen. Vas. Pl. 5: 263. 
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Cây đơn tính hay tạp tính. Bầu gồm các lá noãn rời. Quả gồm 1-5 đại, các 

phân quả rời nhau. Trên thế giới có 12 chi, khoảng 400 loài, phân bố ở vùng nhiệt 

đới trên toàn thế giới. Việt Nam có 9 chi. 

3.4.1. HERITIERA Aiton – CUI TIM  

Aiton, 1789. Hort. Kew. 3: 546; Gagnep. 1910.  

Thân gỗ, cao 15-20(25) m, vỏ màu nâu xám, cành non có lông màu trắng, 

sau nhẵn. Lá hình bầu dục thuôn hoặc bầu dục; gốc tròn, tim; đỉnh lá tròn hay hơi 

tù; gân gốc 5, gân phụ 10-11 đôi; có lông màu trắng bạc ở mặt dưới, thường dạng 

lông vảy; cuống lá mập phù, phủ lông vảy màu lục 0,8 cm. Cụm hoa ở nách lá hay 

đỉnh cành, trục cụm hoa dài 8 -10 cm, hoa thưa, có lông mềm, hoa nhỏ. Hoa đơn 

tính và hoa lưỡng tính trên cùng một cây. Đài 5 thùy, dính nhau thành hình chuông, 

màu đỏ hoặc trắng, có lông hình sao ở mặt ngoài; không có cánh hoa; đĩa hoa 

mỏng. Hoa đực có 4-8 nhị, trục nhị hình cột, nhẵn. Hoa cái: các lá noãn rời nhau, 

bầu nhẵn, mỗi ô 1 noãn. vòi nhụy ngắn. Quả đại không tự mở khi chín, vỏ hóa gỗ 

gồm 1-5 đại rời nhau, hình trứng dẹt, kích thước 6-8 x 3-5 cm, cuống quả ngắn. Hạt  

hình trứng. 

Typus: Heritiera littoralis Aiton. 

Có khoảng 17 loài, phân bố ở khắp nơi trên thế giới [6]. Việt Nam có 4 loài. 

Khóa định loại các loài thuộc chi Heritiera Aiton ở Việt Nam. 

1A. Mặt dưới phiến lá có lông hình sao màu trắng bạc dày đặc 

2A. Lá có kích thước lớn, chiều dài từ 10 đến 15 cm; chiều rộng từ 7 đến 15 cm 

 .................................................................................................... 1. H. macrophylla 

2B. Lá có kích thước nhỏ hơn, dài 6-12 cm; rộng 3-6,5 cm 

3A. Chiều dài của cuống lá từ 2 đến 9 cm; bao phấn 4-5; xếp 1 hàng; cánh quả 

dài 1 cm.  ...................................................................................... 2. H. angustata 

3B. Chiều dài cuống lá <1 cm; bao phấn 8-12; xếp 2 hàng; cánh quả dài < 0,5 

cm ................................................................................................... 3. H. littoralis 

1B. Mặt dưới của phiến lá không có lông hoặc có lông thưa thớt, rải rác ..................  

 ............................................................................................................... 4. H. cordata 

http://www.tropicos.org/Publication/1319
http://www.tropicos.org/Name/30400042
http://www.tropicos.org/Name/30400042
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Loài 1.1. Heritiera macrophylla Wall. [ex. Voiht, 1845, nomen] ex Kurz – 

Cui lá to, Cui lá lớn, Cui lá bạc. 

Wall. ex Kurz, 1873. J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 42(2): 61. 

Gỗ nhỏ, cao 8-17 m, phân cành sớm, nhiều; vỏ thân màu xám xù xì. Cành 

non có lông bạc hình vảy, sau nhẵn. Lá bầu dục hình mũi giáo hay nhọn; kích thước 

10-15(30) x 7-12(15) cm; gân bên 12-14 đôi, mặt dưới có lông hình sao màu trắng 

bạc; cuống lá dài đến 9 cm, hơi phình 2 đầu, có lông vảy màu trắng bạc. Lá kèm 

hình dải 1,5-2 m, rụng sớm. Cụm hoa ở đỉnh cành hay nách lá, cụm hoa dài 12 cm 

có lông vảy. Đài hình chuông, có 4-5(6) thuỳ răng, có lông 2 mặt. Không có cánh 

hoa. Hoa đực: trục mang nhị thấp, trên đỉnh có 8 nhị hữu thụ, xếp thành 2 dãy. Hoa 

cái có 5 lá noãn rời nhau, mỗi ô có 1 noãn. Quả đại không tự mở, vỏ quả hóa gỗ; 

gồm 1-5 đại, thường 2 đại tồn tại; đại hình trứng, hơi có cuống, kích thước 2,5 x 4-

4,5 cm, có lông thưa, xù xì. Hạt hình trứng, có cánh nhỏ. 

Loc. class.: Myanmar, Martaban, Saluen river. Neotypus: Wallich 1735 

(EIC1162, K-W K001112266) (Ian M. Turner, 2023) [88]. 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 7 đến tháng 8, mùa quả tháng 10 đến 

tháng 12, ưa bóng, ưa ẩm, ở độ cao dưới 500 m.  

Phân bố: phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: ĐÀ NẴNG, Poilane 1526 (VNM).  

Giá trị sử dụng: lấy gỗ, làm thuốc nhuộm [1, 68]. 

Loài 1.2. Heritiera angustata Pierre –  Cui mùa thu, Vôi cui, Cui hẹp 

Pierre, 1888. Fl. For. Cochinch. pl. 204. 

Thân gỗ, cao 5-10 (15-20) m. Lá hình dầu dục - thuôn; kích thước phiến lá 

6-10(12) x 3-5(6,5) cm; mặt dưới có lông hình sao dày đặc màu trắng bạc; gân từ 

gốc: 3-5, gân phụ 10-12 đôi, nổi rõ ở mặt dưới, thường có lông dày đặc trên gân; 

cuống lá dài 2-9 cm, có lông. Cụm hoa ở nách lá hay đỉnh cành, dài đến 10 cm, 

mang nhiều hoa, hoa nhỏ, tạp tính. Đài 5 thùy, dính nhau. Không có cánh hoa. Hoa 

lưỡng tính: đĩa mật hình tròn, trục nhị nhuỵ nhẵn, dài 10 mm. Hoa đực: 4-5 bao 

phấn xếp 1 vòng trên đỉnh trục nhị, bao phấn 2 ô. Hoa cái và hoa lưỡng tính: có 5 lá 

https://www.tropicos.org/Publication/982


50 
 

 

 
 

 

noãn rời nhau, mỗi ô có 1 noãn. Quả đại, không tự mở, 2-5 phân quả rời nhau; phân 

quả kích thước 5-7 x 3-5 cm, cánh của quả khoảng 1 cm. 

Loc. class.: Cambodia. Typus: Harmand, F.J.[2851], (K000671688, K) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 2 đến tháng 6, ưa sáng, ưa ẩm, ở độ 

cao dưới 300 m.  

Phân bố: trình bày trong phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: THỪA THIÊN HUẾ, Vườn Quốc gia Bạch Mã HN-NY 

1159 (HN). - KIÊN GIANG, Vườn Quốc gia Phú Quốc, VK 3752 (KRIB & HN). 

Loài 1.3. Heritiera littoralis Aiton –  Cui biển, Cui, (cây) Long. 

Aiton. in Ait. 1789.  in Hort. Kew. 3: 546. 

Gỗ trung bình đến lớn, cành non có lông hình màu trắng, sau nhẵn. Lá hình 

bầu dục thuôn hoặc bầu dục; kích thước 6-12 x 3-6,5 cm; gân gốc 5, gân phụ 10-11 

đôi; có lông hình sao dày đặc màu trắng bạc ở mặt dưới, thường dạng lông vảy; 

cuống lá dài 0,8 cm, mập, có lông vảy màu lục. Trục cụm hoa dài 8-10cm, hoa 

thưa, có lông mềm hay lông vảy; có hoa đực và hoa lưỡng tính, hoa nhỏ. Đài 5 

thùy, màu đỏ, hồng đậm hoặc trắng. Không có cánh hoa. Hoa đực nhị 8-12 hữu thụ, 

xếp 2 hàng trên đỉnh trục nhị hình cột nhẵn. Hoa lưỡng tính và hoa cái: 4-5 lá  noãn 

rời nhau, mỗi ô chứa 1 noãn; hoa cái: bầu 5 lá noãn rời nhau, vòi nhụy ngắn. Quả 

đại không tự mở, hóa gỗ gồm 1-5 đại, hình trứng dẹt, kích thước 6x3-5 cm, có cánh 

mỏng ngắn hơn 0,5 cm, cuống quả ngắn gần như không. Hạt hình trứng. 

Loc. class.: India (Savatrisalsa – Jambava). Isotypus: Arevei, J. 2769 

(K000241022) 

Đặc điểm SH và ST: Ra hoa quanh năm, hoa nhiều nhất vào tháng 5 đến 

tháng 6, mùa quả tháng 8 đến tháng 9 (có thể kéo dài đến tháng 12). Tái sinh trung 

bình dưới tán rừng, ưa sáng, có thể gặp ở rừng ngập mặn và đảo. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, NMC 545, P 10410, 

MOST 133 (HN). - ĐÀ NẴNG, Ba Na, 6/6/1920, Poilane 1526 (VNM). - KHÁNH 

HÒA, Poilane 4950 (VNM). 
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Giá trị sử dụng: làm thuốc: điều trị lị, thấp khớp, lấy gỗ, lấy hạt, được trồng 

chắn gió ven biển. [1, 66] 

Loài 1.4. Heritiera cordata Kosterm. – Cui tim, Cui lá tim, Vôi cui lá tim. 

Kosterm., 1959. in Penerbitan Madj. Penget. Indonesia 1: 38. 

Cây gỗ nhỏ, cao 7-8 m, đường kính đến 60 cm; nhánh không lông màu nâu 

đen hoặc xám. Lá màu sô cô la sữa, hình bầu dục hoặc tròn dài, gốc lá tim hoặc 

tròn, đỉnh lá tròn, mép có răng tù và thô, gân gốc 3-5, gân phụ 7(8) cặp, nổi rõ ở 

măt dưới, mặt trên không có lông; mặt dưới nhẵn hay có lông rải rác khó nhận, 

cuống lá dài 1,5 cm, thường nhẵn. Trục cụm hoa dài 13-15 cm. Không có cánh hoa. 

Các lá noãn rời nhau. Quả đại, khô không tự mở; có cánh nhẵn, cánh dài 2,5-3 cm.. 

Hạt hình trứng thon. 

Loc. class.: Vietnam (Annam: Nui han heo) 

Typus: Poilane M., 4590 (University of California, UC1054589) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả từ tháng 7 đến tháng 9; ưa sáng, chịu 

được môi trường sống khô hạn. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: KHÁNH HÒA, E. Poilane, 4950 (A00062837, Photo). 

3.4.2. SCAPHIUM Schott. & Endl. – LƯỜI ƯƠI, ƯƠI  

Schott. & Endl., 1832. Melet. Bot. 33. 

Cây gỗ, lá tập trung ở phía đỉnh cành, những cành phía đỉnh có vết sẹo lá 

đặc trưng, thường rụng lá trước khi ra hoa. Lá đơn, hình trứng hoặc bầu dục, phân 

thùy. Lá kèm rụng sớm. Cụm hoa ở đỉnh cành hoặc nách lá, trục cụm hoa có lông 

hình sao thưa hoặc dày. Hoa đơn tính hoặc lưỡng tính. Đài: 4-5 thùy, dính nhau, 

mặt ngoài thường có lông, đôi khi nhẵn; mặt trong có lông thưa hoặc dày. Không 

có cánh hoa. Hoa đực: bao phấn xếp thành khối bao quanh đỉnh trục nhị. Hoa cái: 5 

lá noãn rời, thường 2-5 lá noãn hữu thụ, mỗi ô bầu 1 noãn; trục nhị nhụy rất mảnh 

và dài. Quả 2-5 đại, có cánh, tự mở, chứa 1 hạt, Hạt không cánh, áo hạt có chứa túi 

chất nhầy lớn, khi túi chất nhầy gặp nước tạo thành chất giống như thạch. 

Typus: Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) G. Planch 
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Trên thế giới có khoảng 10 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới châu Á. Việt Nam 

có 1 loài.  

Loài 2.1. Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K. Heyne – Lười 

ươi, Ươi - Carpophyllium macropodum Miq. 1861. Fl. Ned. Ind., Eerste Bijv. 401.  

Thân gỗ, cao 20-25(45) m; thường có bạnh lớn ở gốc, cành non có góc, có 

lông màu hung về sau nhẵn. Lá tập trung ở đỉnh cành, lá đơn, phiến lá xẻ thùy, cỡ 

(8)15-25(40) x (1)7-12(30) cm; gân bên 6-11 đôi; không có lông dạng vảy; cuống 

lá dài 15-20 (30) cm, hoa nhỏ, đơn tính, mẫu 5, có đài tồn tại ở quả. Đài 5 thùy, rời 

nhau. Không có cánh hoa. Hoa đực: 8-10 nhị hữu thụ, xếp thành 1 hoặc 2 vòng trên 

đỉnh trục nhị mảnh. Hoa cái: 5 lá noãn rời nhau, mỗi ô  bầu chứa 1 noãn. Quả có 1-

5 đại, dài 10-22 cm, khi chín tự mở, mỗi đại chứa 1 hạt. Hạt hình trứng, dài tới 2,5 

cm, nhẵn, màu đỏ, nở to khi gặp nước, có cánh, cánh dài gấp nhiều lần nhân hạt. 

Loc. class.: Sumatra, Gedang Areta, Lampongs Tarabangi. Lectotypus: 

Teijsmann 4225. (L, iso BO, K), designated P. Wilkie, 2009. In Edinburgh Journal 

of Botany, 66 (2): 283–328. [89]. 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa hoa từ tháng 3 đến tháng 5, mùa quả tháng 6 

đến tháng 7. Phân bố ở độ cao dưới 1200 m.  

Phân bố: Theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: BÌNH THUẬN, Tánh Linh, Đức Thuận, VK 3711 (KRIB 

& HN). -  KHÁNH HÒA, Cam Lâm, Suối Cát, VK 3622 (KRIB & HN). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc: điều trị đau mắt, lậu, lợi tiểu; lấy gỗ, lấy hạt có 

thể làm nước giải khát. [1, 14, 66] 

Lưu ý: Loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (1996). Gần đây, bị khai thác 

hạt xuất khẩu. Cách khai thác này càng nhanh chóng đưa loài Lười ươi ở nước ta 

đến tình trạng tuyệt chủng [75].   

3.4.3. TARRIETIA Blume – HUỶNH 

Blume, 1825; Gagnep. 1910. Fl. Gen. Indoch. 1: 481; M. Tardieu-Blot, 

1945. Supp. Fl. Gen. Indoch. 1: 410. 
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Cây gỗ lớn, vỏ thân màu trắng bạc. Lá kép chân vịt, cuống lá dài; mặt trên 

nhẵn, mặt dưới khi non có lông màu trắng bạc. Lá kèm rụng sớm. Cụm hoa ở đỉnh 

cành hay nách lá. Đài 5 thùy, dính nhau ở gốc, mặt ngoài có lông dày. Không có 

cánh hoa.  Hoa đực: 10 nhị hữu thụ xếp thành 2 vòng, đính trên đỉnh trục nhị. Hoa 

cái: các lá noãn rời, bầu hình cầu, mỗi ô của bầu chứa một noãn. Quả đại, khi chín 

tự mở, mỗi đại chứa 1 hạt. Hạt có cánh, cánh dài gấp nhiều lần nhân hạt, mỗi đại có 

chứa 1 hạt, hạt không có áo. 

Typus: Tarrietia javanica Blume 

Có 12 loài phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Việt Nam có 1 loài. 

Loài 3.1. Tarrietia javanica Blume –  Huỷnh, Huyệnh, Huỳnh, Mậy nhom 

pa, Kembang, Lum bayan. 

Blume, 1825. Bijdr. Fl. Ned. Ind. (5): 227. – Tarrietia cochinchinensis 

Pierre, 1889. Fl. Forest. Cochinch. pl. 13 t.205. – Heritiera cochinchinensis (Pierre) 

Kosterm. 1973. Adansonia; recueil (périodique) d'observations botaniques. Paris 

sér. 2, 13(3): 335; Phamh. 1999. Ill. Fl. Vietn. 1: 511.  

Cây gỗ lớn, cao 20-30(40) m, thân rất thẳng; vỏ màu trắng bạc và có nhựa 

trong . Lá kép chân vịt, gồm 3- 7 lá chét; lá chét hình trứng hay mũi giáo; kích 

thước 12-17 x 4-8 cm; mặt dưới có lông vẩy màu bạc; cuống lá chung dài 8-20 cm. 

Lá kèm hình mũi giáo, có lông. Cụm hoa gồm nhiều hoa nhỏ, hoa đơn tính. Đài 5 

thuỳ, đỉnh nhọn, gốc đài dính nhau thành hình chuông, mặt ngoài có lông. Không 

có cánh hoa. Hoa đực: 10 hữu thụ, xếp thành 2 vòng trên đỉnh trục nhị do chỉ nhị 

dính nhau tạo thành, có nhiều lông vẩy màu trắng. Hoa cái: bầu hình cầu, các lá 

noãn rời, mỗi ô một noãn. Quả đại, mỗi đại chứa 1 hạt, khi chín tự mở theo chiều 

dọc của quả, vỏ quả hoá gỗ. Hạt thuôn, có cánh, kích thước cánh 6-8 x 1,5-3 cm, 

cánh của hạt dài. 

Loc. class.: Indonesia (Java). Isotypus: C.L. Blume, s.n (GH00061410, G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 1 đến tháng 2, mùa quả tháng 6 đến 

tháng 7. Tái sinh bằng hạt. Cây ưa sáng, phân bố ở độ cao tới 800 m.  

Phân bố: theo phục lục 1. 

https://www.ipni.org/p/833-2
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Mẫu nghiên cứu: QUẢNG BÌNH, Bùi Đức Bình (HNU). - THỪA THIÊN 

HUẾ, Bach Ma, Poilane 29980 (VNM). - ĐỒNG NAI, Bien Hoa, Trang Bom, 

8/1917, Aµg. Chevalier s.n. (VNM). - KIÊN GIANG, Phú Quốc, Gành Dầu, VK 

4314 (KRIB & HN). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ [1] 

Ghi chú: Loài có nguy cơ bị tuyệt chủng do bị khai thác nhiều, đã đưa vào Sách 

Đỏ Việt Nam (1996). Tuy chưa được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam (2007) 

nhưng hiện tại việc thu thập các mẫu vật thuộc loài này là rất khó khăn. [47-48] 

3.4.4. FIRMIANA Marsili – BO RỪNG 

Marsili, 1786. Saggi Sci. Lett. Accad. Padova 1: 115; C. A. Backer & R. C. 

Bakhuizen, 1963. Fl. Jav. 1: 414; C. Phengklai, 2001. Fl. Thail. 7: 539; Bayer R. & 

K. Kubitzki, 2003. Fam. Gen. Vas. Pl. 5: 265; Y. Tang, G. G. Michael & J. D. 

Laurence, 2008. Fl. China, 12: 310. 

Gỗ trung bình, cao 10-20 m, rụng lá vào mùa khô. Lá đơn, phiến lá nguyên 

hay xẻ 3-5 thuỳ chân vịt; không lông; cuống lá có rãnh. Lá kèm có lông, rụng sớm. 

Cụm hoa dài 5-15 cm; lá bắc hình hình đường, có lông, hoa đơn tính. Đài 5 thuỳ 

hình tam giác nhọn, gốc đài dính nhau thành ống, mặt ngoài có lông dày, màu nâu-

vàng, mặt trong có lông thưa rải rác. Không có cánh hoa. Hoa đực: có chỉ nhị dính 

nhau tạo thành trục nhị, trên có 20-25 bao phấn xếp thành 5 hàng. Hoa lưỡng tính 

và hoa cái: 5 lá noãn rời nhau; bầu có lông, hình trứng hay hình nón, có 5 gờ, mỗi ô 

của bầu chứa 2-4 noãn; vòi nhuỵ ngắn, đầu nhụy cong. Quả đại, tự mở trước khi 

chín, gồm 5 đại rời nhau, mỗi đại chứa 2-4 hạt, đỉnh của mỗi đại cong, vỏ quả 

mỏng, cuống quả dài 5-6 cm. Hạt hình trứng hay hình cầu, nhẵn. 

Typus: Firmiana platanifolia (L. f.) Schott & Endl.  

Có khoảng 156 loài, phân bố ở Ấn Độ (Typus), Trung Quốc, Mianma, Thái 

Lan, Lào, Campuchia, Malaysia [2]. Việt Nam có 2 loài. 

Khóa định loài các loài thuộc chi Firmiana ở Việt Nam 

1A. Cuống lá dài 7-18 cm. Đài dài 2 cm  .............................................  F. colorata 

1B. Cuống lá dài đến 30 cm. Đài dài 9 mm  ..........................................  F. simplex 

http://www.tropicos.org/Name/30401411
http://www.tropicos.org/Name/30401411
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Loài 4.1. Firmiana colorata (Roxb) R. Br. –  Bo rừng, Trôm màu 

R. Br. 1844. Pterocymbium, 235 – Sterculia colorata Roxb. 1795. Pl. 

Coromandel 1(1): 26, t. 25.  

Thân gỗ, cao 10-20 m, cành non không có lông. Phiến lá nguyên hay xẻ 3-5 

thuỳ chân vịt; không lông; gân gốc 5-7, gân bên 4-5 đôi; cuống lá dài 7-18 cm, có 

rãnh, có lông thưa khi non sau nhẵn. Lá kèm hình dùi, có lông, rụng sớm. Cụm hoa 

dài 5-15 cm, ở đỉnh cành, có lông màu đỏ; có lá bắc, có lông, hoa đơn tính. Đài dài 

2 cm, 5 thuỳ hình tam giác, dính nhau thành ống, mặt ngoài có lông màu nâu. 

Không có cánh hoa. Hoa đực: mang 20-25 bao phấn xếp thành 5 hàng trên trục nhị 

có lông. Hoa lưỡng tính: 5 lá noãn rời nhau, mỗi ô bầu có 2-4 noãn, bầu hình trứng 

hay hình nón bầu có lông; vòi nhuỵ ngắn, đầu nhụy cong. Quả đại, mỗi đại chứa 2 

hạt, vỏ quả mỏng, nứt trước khi quả chín, cuống thường 1-1,5(2) cm, đại thuôn với 

1 mũi ở đỉnh, cuống quả 5-6 cm. Hạt hình trứng hay hình cầu, nhẵn. 

Loc. class.: India (Maharashtra Trombay hill). Isotypus: Dutt, A.K., 139 

(K-000382137, K) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 2 đến tháng 6, mùa quả từng tháng 7 

đến tháng 10. Ưa khô, ưa sáng, phân bố ở độ cao từ 300m đến 1400 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: Balansa, B. 3743 (K000380109, Photo, K). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc: điều trị bạch đới, thấp khớp, tim mạch và huyết 

áp, trĩ, bỏng, đòn ngã tổn thương, lấy gỗ. [1, 14, 66] 

Loài 4.2. Firmiana simplex (L.) W. Wight. –  Tơ đồng, Ngô đồng, trôm 

đơn, Bo rừng, bo xanh 

W. Wight. 1909. Bull. Bur. Pl. Industr. U.S.D.A. 142: 67 – Hibicus simplex 

L. 1762. Sp. Pl., ed. 2. 2: 977.  

Thân gỗ, cao 15-20(30) m. cành khi non màu lục xám khi già màu xám, 

nhẵn. Lá nguyên hay xẻ thuỳ; gốc lá tim, đỉnh lá nhọn hay tròn; cả 2 mặt có lông 

rải rác; cuống lá thường dài 35 cm. Cụm hoa dài 20 cm, ở đỉnh cành, trục cụm hoa 

có lông hình sao màu vàng. Đài dài 9 mm, có 5 thuỳ, dính nhau thành ống, mặt 

https://www.ipni.org/p/20009257-2
https://www.ipni.org/p/18301-2
https://www.ipni.org/p/18301-2
https://www.ipni.org/p/8460-2
https://www.ipni.org/p/1304-2
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ngoài có lông màu nâu đỏ. Không có cánh hoa. Hoa đực: trục nhị nhẵn, dài 1 cm, 

trên đỉnh có 15 bao phấn xếp thành 3 hàng. Hoa cái: 4-5 lá noãn rời, 4-6 noãn trong 

một ô; bầu hình cầu, 4-5 vòi nhuỵ ngắn, có lông; 4-5 đầu nhuỵ; có trục nhị nhụy 

ngắn. Quả gồm 5 đại, mở trước khi hạt chín, vỏ quả mỏng, mỗi đại dài 7-9,5 cm, 

chứa 4-6 hạt, có lông hình sao. Hạt hình cầu, đường kính 8 mm, màu nâu vàng, có 

vân. 

Loc. class.: Philippines, Mt. San Isidro, Labrador. Isotypus: E. Fenix, 

29858 (Natural History Museum, BM000645885, BM) 

Đặc điểm SH và ST: Ra hoa tháng 7-8, quả tháng 10-11. Tái sinh bằng hạt 

dễ dàng, sinh trưởng nhanh. Mọc rải rác trong rừng nguyên sinh, vùng núi đá vôi, ở 

độ cao 300-700m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: Chevalier [5945] (K000240957, K) 

Giá trị sử dụng: làm thuốc: điều trị bạch đới, thấp khớp, tim mạch và huyết áp, 

trĩ, bỏng, đòn ngã tổn thương; lây sợi, lấy gỗ [1, 14].  

3.4.5. PTERYGOTA Schott & Endl. – SẢNG CÁNH 

Schott & Endl. 1832. Melet. Bot. 32. 

Thân gỗ. Lá đơn, phiến lá hình bầu dục – thuôn, cuống lá dài. Lá kèm sớm 

rụng. Cụm hoa ở đỉnh cành hay ở nách lá. Hoa đơn tính. Đài thường rời, đôi khi 

dính nhau ở gốc, mặt ngoài có lông ngắn, mảnh. Không có cánh hoa. Hoa đực: chỉ 

nhị dính nhau tạo thành trục nhị, dài 5-10 mm, 15 nhị hữu thụ (đôi khi nhiều hơn); 

các bao phấn xếp thành 3 hàng (hoặc nhiều hơn) trên đỉnh trục nhị. Hoa cái: 4-5 lá 

noãn rời, vòi nhụy thẳng, đầu nhụy cong. Quả đại, vỏ quả dai, mở khi quả chín, đại 

có cuống dài, mỗi đại chứa 6-10 hạt. Hạt dẹt, có cánh dài gấp 3-4 lần hạt.  

Typus: Pterygota alata (Roxb.) R. Br. 

Trên thế giới có khoảng 17 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới. Việt Nam có 1 

loài. 

Loài 5.1. Pterygota alata (Roxb.) R. Br. - Sảng cánh, cước mộc, Chọc mọc 
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R. Br. in Benn. 1867. Pl. Jav. Rar. 234. - Sterculia alata Roxb. Hort. Bengal. 

50; Pl. Corom. iii. 84. t. 287; Phamh, 1999. Ill. Fl. Vietn. 1: 504; N. T. Ban, 2003, 

Check. Pl. Sp. Vietn, 2: 549. 

Gỗ lớn, cao 25-30 m, đường kính 60-80 cm; nhánh non có lông. Lá thường 

rụng ở gốc cành tạo thành các vết sẹo trên cành, thường tập trung ở phía đỉnh cành; 

phiến lá hình tròn hay bầu dục rộng; gốc hình tim, không có lông; gân gốc 5-7; 

cuống lá mảnh, dài 6-8 cm. Lá kèm dài 9 mm, có lông. Cụm hoa hình chùm ở đỉnh 

cành và nách lá; trục cụm hoa có lông ngắn. Hoa đơn tính. Đài dài 1,5-2 cm, gần 

như rời nhau hoặc dính nhau ở gốc. Không có cánh hoa. Hoa đực: thường có 15 nhị 

hữu xếp thành 3 hàng trên đỉnh trục nhị dài 5-7 mm. Hoa cái: 4-5 lá noãn rời, vòi 

nhụy ngắn, đầu nhụy cong. Quả đại, vỏ quả dai, nứt khi quả chín, đại hình cầu – 

bầu dục, dài 10-12 cm; mỗi đại chứa nhiều hạt. Hạt: có cánh, cánh dài gấp 3-5 hạt. 

Loc. class.: Bangladesh, Orient. Chittagong. Typus: Roxburgh W., s.n (G-

00358526, G). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 3 đến 5, mùa quả tháng 7 đến 8. Phân 

bố ở độ cao 200-800 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NAM BỘ, Hiệp 503 (VNM). 

Công dụng: Gỗ dùng đóng hòm và đồ dùng thông thường. Hạt ăn được, 

nhưng gây ngứa nhiều. Hạt khi ngâm nước cho nhiều chất nhầy có tác dụng gây mê 

[1, 14]. 

3.4.6. STERCULIA L. – Trôm, Sảng 

L. 1753. Sp. Pl. 1007. [90] 

Cây gỗ hoặc cây bụi. Lá mọc cách, cuống lá tròn, phình to ở hai đầu; mép lá 

nguyên. Lá kèm sớm rụng. Hoa đều, đơn tính cùng gốc hoặc khác gốc. Đài 5 thùy, 

màu đỏ hay hồng, trắng; dính nhau thành hình chén hay ống, nhọn, cong và dính lại 

với nhau thành hình đèn lồng; không có cánh hoa; hoa đực: có trục nhị hình đường, 

dài; bao phấn thường 10 - 15, đính trên đỉnh trục nhị; hoa cái: có trục nhị nhụy rất 

ngắn; gồm 5 lá noãn rời, mỗi ô có 2 đến nhiều noãn dính ở mép; vòi nhụy ngắn, 

https://www.ipni.org/p/969-2
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dính nhau; 5 đầu nhụy 5 hình đầu hay dẹt. Quả đại, khi chín tự mở, màu đỏ khi 

chín, mỗi đại không có cánh, không có cuống dài; vỏ quả dày; cong ở đỉnh, mỗi đại 

chứa 2-nhiều hạt. Hạt không có cánh, hình bầu dục hay bầu dục-trứng, tròn, có màu 

đen hay nâu đen, nhẵn; rốn hạt lớn. 

Typus: Sterculia foetida L. 

Có khoảng 100 đến 150 loài  ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới của hai bán 

cầu, phong phú nhất là ở vùng nhiệt đới Đông Nam Á; có 23 loài, 1 thứ ở Việt 

Nam, trong đó có 4 loài có khả năng là loài đặc hữu: Sterculia aberrans Tardieu; 

Sterculia lissophylla Pierre; Sterculia pierrei Gganep.; Sterculia radicans Gagnep. 

Khóa định loại các loài thuộc chi Sterculia ở Việt Nam 

1A. Lá kép chân vịt 

2A. Đài hoa màu đỏ tím, dài 10-12 mm ............................................. 1. S. foetida 

2B. Đài màu trắng, dài 3-5 mm .............................................................. 2. S. pexa 

1B. Lá đơn 

3A. Phiến lá chia thùy chân vịt 

4A. Mỗi đại có 2 hạt  ................................................................. 3. S. hypochroa 

4B. Mỗi đại có 6-7 hạt  .................................................................... 4. S. thorelii 

3B. Phiến lá không chia thùy 

5A. Gân gốc 3-7  

6A. Gốc lá hình tim nông  ......................................................  5. S. stigmarota 

6B. Gốc lá không hình tim nông 

7A. Lá dài gấp 2,5-2 lần chiều rộng. Đài hồng  ................... 6. S. lissophylla 

7B. Lá dài gấp 4 lần chiều rộng, Đài trắng xanh  .................... 7. S. principis 

5B. Không có gân gốc 

8A. Mặt trên lá có lông 

9A. Phiến lá hình trứng ngược (chiều rộng nhất của phiến lá ở nửa phía đỉnh) 

10A. Lá dài gấp 2,5 -3 lần rộng, đài gần rời  .................  8. S. hymenocalyx 

10B. Lá dài gấp 1,5-2 lần rộng; đài dính tới hơn 1/3  .......  9. S. parviflora 

9B. Phiến lá hình bầu dục – thuôn (chiều rộng nhất của phiến lá ở giữa) 
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11A. Cuống lá dài 5-7 cm  ................................................... 10. S. radicans 

11B. Cuống lá ngắn hơn 4 cm 

12A. Lá có lông bạc ở mặt dưới  .......................................... 11. S. pierrei 

12B. Lá có lông màu nâu đỏ ở mặt dưới  ...................... 12. S. tonkinensis 

8B. Mặt trên lá không có lông 

13A. Cuống lá ngắn hơn 10 mm  ............................. 13. S. konchurangensis 

13B. Cuống lá dài hơn 15 mm 

14A. Gân vấn hợp 

15A. Gân bên nhiều hơn 6 đôi 

16A. Gân bên có 6-10 đôi 

17A. Chiều dài cuống lá: 3-8 cm  

18A. Đài màu đỏ; chóp đài tròn  ............................. 14.S. lanceolata  

18B. Đài màu nâu; chóp đài nhọn  ............................ 15.S. aberrans 

17B. Chiều dài cuống lá: 2 cm  

19A. Lá dài lá gấp >5 lần rộng; ống đài bằng thùy. 16.S. hyposticta 

19B. Lá dài lá gấp 3-4 lần rộng; đài gần rời. ........... 17.S. bracteata 

16B. Gân bên 10 -15 đôi  .................................................... 18.S. henryi 

15B. Gân bên 5-6 đôi  ............................................ 19.S. cochinchinensis 

14B. Gân không vấn hợp 

20A. Đài dài 4,5 mm  ....................................................... 20.S. gracilipes 

20B. Đài dài hơn 5 mm 

21A. Cuống lá dài 2-5 cm 

22A. Vòi nhụy gập, đại mang 1-2 hạt ..................... 21. S. nobilis 

22B. Vòi nhụy thẳng, đại mang 3-6 hạt  ............ 22.S. balanghas 

21B. Cuống lá dài 7-10 cm  ......................................... 23.S. scandens 

Loài 6.1. Sterculia foetida L. –  Trôm hôi, Trôm đất, (cây) Quả mõ, Trôm. 

L. 1753. Sp. Pl. 2: 1008 – Sterculia polyphylla R. Br. 1844. Pl. Jav. Rar. 

(Bennett) 227. 

https://www.ipni.org/p/3656-2
https://www.ipni.org/p/3656-2
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Thân gỗ.  Lá tập trung ở đỉnh cành, kép chân vịt, gồm 5-9 lá chét có cuống, 

lá chét hình giáo hoặc thuôn, gân phụ 10-11 đôi; không lông. Lá kèm rụng sớm. 

Hoa tạp tính, có mùi rất thối hoặc hôi; đài màu đỏ – đỏ tím, dài 12 mm, dính nhau ở 

nửa dưới thành hình ống, có lông hai mặt. Không có cánh hoa. Hoa đực có 15-20 

bao phấn đính trên đỉnh trục nhị nhụy, hoa cái bầu hình cầu, 5 lá noãn rời, mỗi ô 

chứa 8-15 noãn. Quả đại, tự mở khi chín, vỏ dày, dai, 1-5 đại, hình trứng rộng hay 

gần tròn, kích thước 4-5 x 3-3,5 cm, chín màu đỏ, mỗi đại không có cánh, chứa 8-

10 hạt. Hạt không có cánh, dài 18-20 mm, nhẵn.  

Lectotypus: Anon., s.n. (HL1143-1, LINN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 1 đến tháng 3, mùa quả từ tháng 4 đến 

tháng 7 (đôi khi kéo dài đến tháng 9), phân bố ở độ cao thấp.  

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: VĨNH PHÚC, Phúc Yên, Ngọc Thanh, VK 943 (KRIB & 

HN). - HÀ NỘI, T.H. Hải 01 (HNU). - KHÁNH HÒA, Nha Trang, 11/4/1922, 

Poilane 2988 (VNM). - NAM BỘ, 16/1/1932, Phùng Văn Diêu sn. (VNM). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc điều trị cảm sốt, các bệnh về da, đòn ngã tổn 

thương; lấy hạt; lấy gỗ; lấy sợi; làm bóng mát. [1, 14, 66] 

Loài 6.2. Sterculia pexa Pierre –  Trôm hoe, Trôm lá gạo 

Pierre, 1888. Fl. Forest. Cochinch. 12: pl. 182 – Sterculia yunnanensis Hu. 

1937. Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. 8: 43. Loc. class.: China, Yunnan. 

Thân gỗ nhỏ, cao 6-10 (20) m, cành nhẵn màu xám với các lông vảy. Lá kép 

chân vịt gồm 7-9 lá chét; cuống lá chét rất, ngắn 1-2 mm, hình trứng hay mũi dáo 

rộng, kích thước 10-15(25) x 3-5(8) cm; mặt dưới có lông hoe vàng dày; cuống lá 

dài (10)20-30(55) cm, không lông. Lá kèm dài 5 mm, sớm rụng. Trục cụm hoa dài 

20 cm, có lông hình sao. Hoa tạp tính, cuống rất ngắn. Đài màu trắng, 5 thùy, cỡ 4-

5 x 2-2,5 mm, gốc dính nhau thành hình chuông, 2 mặt đều có lông. Không có cánh 

hoa. Hoa đực: 10-15 nhị hữu thụ, 10-15 nhị lép. Hoa cái: 5 lá noãn rời nhau, bầu có 

lông, mỗi ô bầu chứa nhiều noãn; vòi nhuỵ cong, có lông; đầu nhuỵ ngắn. Quả đại, 

thường 3-5 đại, tự  mở khi chín; mỗi đại không có cánh, chứa nhiều hơn một hạt, 

https://www.ipni.org/p/8560-2
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vỏ ngoài dày và dai như da, có lông cứng thẳng, khi chín mở ở cả 2 mặt. Hạt màu 

trắng khi non, già màu đỏ, không có cánh. 

Loc. class.: Vietnam, Chaudoc. Isotypus: Pierre 3789 (G-00358627, G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 9 đến tháng 12, mùa quả tháng 11 đến 

tháng 3 (năm sau), ở độ cao dưới 900 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: SƠN LA, Phan Kế Lộc P.4417 (HNU). - THANH HÓA, 

Mường Lát, Ten Tan, VK 6330 (HN). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc điều trị đòn ngã tổn thương; lấy hạt; lấy gỗ. [1, 14] 

Loài 6.3. Sterculia hypochroa Pierre –  Trôm quạt, Trôm, Bảy thưa, Mai 

Pierre, 1888. Fl. For. Cochinch. 12: 1. 185. 

Thân gỗ trung bình cao 20 m, cành non có lông dài màu vàng. Lá đơn; kích 

thước 20-30(40) x 20-30(50) cm; gốc lá hình tim, phiến lá xẻ thuỳ chân vịt, 5-9 

thuỳ, đỉnh lá nhọn, gốc hình tim; 5-9 gân gốc; 2 mặt có lông hình sao; cuống lá 

hình trụ, dài 30-50(80) cm, có lông rải rác về sau nhẵn. Trục cụm hoa  dài 20-

25(35) cm, nhánh có lông màu đỏ vàng. Đài hình ống, dài 6 mm. Không có cánh 

hoa. Hoa đực: trục nhị nhụy ngắn hơn 5mm, có lông, có 10 nhị hữu thụ, chỉ nhị 

không có, nhị lép 10. Hoa cái: bầu 5 ô rời nhau, hình trứng, mỗi ô 2 noãn. Quả 5 

đại, hình bầu dục thuôn hay trứng gần tròn, kích thước 5 x 2 cm, có lông như 

nhung, mỗi đại không có cánh, tự mở khi chín, chứa 2 hạt; vỏ quả dày, dai. Hạt 

không có cánh, hình trứng, kích thước 15 x 8-12 mm, màu đen. 

Loc. class.: Vietnam (Bien Hoa). Typus: J.B.L. Pierre 1621 (P02443677, 

MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 1 đến tháng 2, mùa quả tháng 3 đến 

tháng 6, phân bố ở độ cao dưới 2000 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: NAM BỘ, 16/12/1918, Chevalier 39304 (VNM). - 

ĐỒNG NAI, Biên Hòa, 24/11/1917, Chevalier s. n. (VNM); Biên Hòa, Chứa  

Chan, 12/1/1914, F.Fleury 39337 (VNM).  
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Giá trị sử dụng: lấy gỗ, lấy sợi. [1] 

Loài 6.4. Sterculia thorelii Pierre – Bảy thưa thorel, Trôm bảy thưa 

Pierre, 1888. Fl. For. Cochinch. 12, t: 184 – Sterculia urena Roxb. var. 

thorelii (Pierre) Phenyklai. 2001. Fl. Thailand. 7(3): 646. 

Thân gỗ trung bình, cao 15-20 m, rụng lá vào các tháng 5-7, cành thô, vỏ 

màu nâu xám, thường có điểm tuyến. Lá đơn, phiến lá chia thùy chân vịt. Lá kèm 

rụng sớm. Trục cụm hoa dài 15-20 cm, có lông; hoa đơn tính. Đài 5 thùy hình bầu 

dục thon dài hay tam giác hẹp, dính nhau, cỡ 5-8 x 4-5 mm, có lông mềm ở cả 2 

mặt. Không có cánh hoa. hoa đực: trục nhụy nhị ngắn, nhị 10-12, chỉ gần như 

không, nhẵn, nhị lép 10; hoa lưỡng tính: 5 lá noãn rời nhau, mỗi ô 7-8 noãn; vòi 

nhụy cong, có lông, chia 5 thùy, đầu nhụy dạng đầu. Quả 2-5 đại, hình trứng hẹp 

hay bầu dục thuôn, có lông, mỗi đại tự  mở khi chín, không có cánh, chứa nhiều 

hơn 2 hạt, vỏ quả hóa gỗ dai như da. Hạt không có cánh, hình thuôn, màu đen. 

Loc. class.: Vietnam, in mont. Dinh - Baria. Typus: Pierre 3788 (G-

00358631, G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 8 đến tháng 9, mùa quả quả tháng 9 

đến tháng 12. Ưa sáng, chịu được khô, phân bố ở độ cao dưới 200 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: TRUNG BỘ, Forestier 36332 (VNM). - TÂY NINH, 

Poilane 762 (VNM). - BÀ RỊA - VŨNG TÀU, Núi Dinh, L. Pierre 3788 (VNM).  

Giá trị sử dụng: lấy gỗ.[1, 65] 

Loài 6.5. Sterculia balanghas Mast.–  Bảy thưa nuốm quay 

Mast. 1874. Fl. Brit. Ind. 1: 358, non Aiton sensu Gagnep. 1910 – Sterculia 

stigmarota Pierre, 1888. Fl. for Cochinch. pl. 189. 

Thân gỗ nhỏ, cành non có lông vàng. Lá đơn, phiến lá không chia thùy; gốc 

lá tròn, hoặc hình tim nông, 3-4 gân gốc; cuống lá dài 1,5-2 cm, có lông. Lá kèm 

sớm rụng. Trục cụm hoa dài 10 cm, hoa tạp tính. Đài màu hồng, 5 thùy, cao 4-7 

mm, mặt trong có lông dày, dính nhau ở đỉnh tạo thành hình đèn lồng. Không có 

cánh hoa. Hoa đực: do chỉ nhị dính nhau tạo thành trục nhị cao 3 mm, không lông, 
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bao phấn 8-10, xếp 1 hoặc 2 hàng trên đỉnh trục nhị. Hoa cái và hoa lưỡng tính: 5 lá 

noãn rời, bầu hình cầu, có lông thưa, mỗi ô bầu chứa 6-8 noãn. Quả đại, mỗi đại dài 

kích thước 10-12 cm, tự mở khi quả chín, không có cánh, chứa nhiều hơn 3-6 hạt, 

đỉnh có mũi nhọn 1 cm, cuống đại 1 cm; vỏ quả dày, dai. Hạt không có cánh. 

Loc. class.: Vietnam, In montibus Dinh – Baria. Typus: J. B. L. Pierre, 136 

(Herbarium of the Arnold Arboretum, A00072418) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 3 đến tháng 4, mùa quả tháng 6 đến 

tháng 8. Ưa sáng, phân bố ở độ cao thấp, dưới 500 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: NINH THUẬN, Phan Rang: Bà Râu, Poilane 9724; Cà 

Rom, Poilane 9957 (VNM). - ĐỒNG NAI, Biên Hòa, Trảng Bom, Poilane 23597 

(VNM); Bien Hoa, 1930, Poilane 17305 (VNM). - BÀ RỊA - VŨNG TÀU, Xuyên 

Mộc, Bung Rieng, VK 3695 (KRIB & HN). 

Loài 6.6. Sterculia lissophylla Pierre – Trôm lá láng, Trôm nhẵn, Trôm lá 

bóng, Hùm non, Lu ươi 

Pierre, 1888. Fl. Forest. Cochinch. 12: pl. 188b. 

Thân gỗ nhỏ, cao khoảng 8-10 m, cành mảnh. Lá đơn, phiến lá không chia 

thùy, hình bầu dục (chiều dài gấp 1,5-2 lần chiều rộng), gốc không có hình tim 

nông (tròn hay tù), gân gốc 3-5, gân bên 5-6 đôi, hai mặt nhẵn, cuống lá nhẵn. Lá 

kèm rụng sớm. Trục mang hoa có lông thưa, dài 4-5 cm, hoa nhỏ. Đài 5 thuỳ, dài 4 

mm, gốc dính nhau, 2 mặt có long, màu hồng. Không có cánh hoa. Hoa đực: cuống 

nhị dài 2-3 mm, nhẵn. Hoa lưỡng tính, hoa cái: 5 lá noãn rời nhau; bầu 1 ô, mỗi ô 

chứa nhiều hơn 2 noãn. Quả đại, mỗi đại tự mở khi quả chín, không có cánh, nhiều 

hơn 1 hạt; vỏ quả dày, dai, có lông màu  hung, nhẵn mặt trong. Hạt không có cánh, 

màu đen. 

Loc. class.: Vietnam, Cochinchine: in montibus Dinh – Baria. Typus: Pierre 

3791b (G-00358292, G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 4 đến 5, mùa quả tháng 7 đến tháng 9.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 
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Mẫu nghiên cứu: QUẢNG NGÃI, Ba Tơ, Ba Vinh, VK 4991 (KRIB & 

HN). - GIA LAI, P.K.Lộc & L.X. Thám P.2788 (HNU). - KHÁNH HÒA, Nha 

Trang, 1921, Poilane s.n. (VNM).  

Giá trị sử dụng: lấy hạt. [1] 

Loài 6.7. Sterculia principis Gagnep. –  Trôm canh, (cây) đèn lồng 

Gagnep. 1909. Not. Syst. 1: 82 – Sterculia laneolata L. var. principis 

(Gagnep) Phengklai. 1995. Thai Forest Bull., Bot. 23: 99. 

Thân cây gỗ, cành non có lông màu vàng nhạt, sau nhẵn, vỏ thân màu xám 

trắng. Lá đơn, phiến lá không chia thùy, hình bầu dục thuôn hay thon mũi mác 

(chiều dài gấp 4 chiều rộng);  cỡ 14-16(32) x 4-4,5(8) cm; gốc lá tù hay tròn, 2 mặt 

nhẵn; cuống lá có lôn. Lá kèm sớm rụng. Trục cụm hoa dài 6-7 cm; hoa nhỏ. Đài 5 

thùy, dài 1-1,5 cm, dính nhau ở đỉnh thành hình đèn lồng, màu trắng xanh. Không 

có cánh hoa. Hoa đực: trục nhị dài 3 mm, nhẵn. Hoa cái, hoa lưỡng tính: 5 lá noãn 

rời nhau, bầu có lông mịn, mỗi ô chứa 5-6 noãn; vòi nhuỵ dài, có lông; đầu nhuỵ 

ngắn, nhọn. Quả đại, mỗi đại tự mở khi quả chín, không có cánh, nhiều hơn 1 hạt; 

vỏ quả dày, dai. Hạt không có cánh. 

Loc. class.: China, Yunnan: Jinping, forests on slopes.  

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 9 đến tháng 1 (năm sau), mùa quả 

tháng 4 đến tháng 6, phân bố ở độ cao dưới 1100 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: PHÚ YÊN, Đông Hòa, Hòa Xuân Nam, VK 6789 (HN). 

Loài 6.8. Sterculia hymenocalyx K. Schum. – Trôm đài màng, Sảng 

trắng, Trôm đài mỏng, Trôm đài màng, Pò lẹn. 

K. Schum. 1897. Bot. Jahrb. Syst. 24: 18. 

Thân cao 6-19(15) m; cành non có lông hình sao dễ rụng. Lá đơn, phiến lá 

nguyên, thường tập trung ở đỉnh cành, phiến lá hình trứng ngược (chiều rộng nhất 

của phiến lá ở nửa phía đỉnh), chiều dài gấp 2,5-3 lần chiều rộng, dài 15-30 cm; gốc 

tròn và hơi lõm, đỉnh có mũi tù, không có gân gốc, gân bên 16-24 đôi; mặt trên có 

lông hình sao; mặt dưới nhẵn hoặc có lông trên hệ gân. Lá kèm rụng sớm. Trục 

https://www.ipni.org/p/2994-2
https://www.ipni.org/p/553-2
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cụm hoa có lông màu nâu đỏ nhạt. Đài dính nhau ở gốc rất ngắn gần như rời, 5 

thùy, màu trắng hoặc hồng, dài 1,5 cm có lông hình sao ở mặt ngoài. Không có 

cánh hoa. Hoa đực: trục nhị nhẵn, 8-10 nhị hữu thụ, chỉ nhị ngắn, bao phấn đính 

trên đỉnh trục nhị. Hoa lưỡng tính, hoa cái: 4-5 lá noãn rời, bầu hình cầu, mỗi ô bầu 

có 7-8 noãn, vòi nhụy có lông, đầu nhụy phồng. Quả đại, mỗi đại tự mở khi chín, 

chứa 6-8 hạt, không có cánh đại hình thoi; vỏ quả dày, dai, khi chín màu nâu đỏ. 

Hạt không có cánh, đường kính 12 mm. 

Loc. class.: Vietnam, Tu-Phap. Isotypus: Balansa B., 4065 (G-00358622, 

G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 5 đến tháng 6, mùa quả tháng 7 đến 

tháng 12. Ưa sáng, có thể chịu bóng.  

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, Nông Văn Tiếp NoT.2413 (HNU). - VĨNH 

PHÚC, Nguyễn Nghĩa Thìn 24 (HNU). - HÀ NỘI,  Ba Vi, Petelot 6604; Petelot 

2584 (VNM). - HÒA BÌNH, Bùi Đức Bình B_1075 (HNU); Petelot 6632 (VNM). - 

NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, DDS 11428, DDS 11706, DDS 11736, DDS 

12118, DDS 13382, NMC 957 (CPNP). - NGHỆ AN, N. N. Thìn 118 (HNU). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc điều trị bệnh bỏng; lấy hạt [1, 14, 66]. 

Loài 6.9. Sterculia parviflora Roxb. ex G. Don –  Trôm hoa thưa, Trôm 

hoa nhỏ, Trôm maingay 

Roxb. ex G. Don. 1831. Gen. Hist. 1: 516; Feng, 1984. Fl. Rei. Pop. Sin. 

49(2): 160. – Sterculia maingayi Mast. 1874 in J.D. Hooker. Fl. Brit. India  1(2): 

359. Loc.class: Malaca.  

Thân gỗ cao 10-20 (30) m, vỏ thân màu xám nhạt, cành non có vẩy mụn 

nhỏ. Lá đơn, phiến lá nguyên, phiến lá hình trứng ngược (chiều rộng nhất của phiến 

lá ở nửa phía đỉnh), chiều dài gấp 1,5-2 lần chiều rộng, cỡ 12- 15 x 5-7, gốc lá tròn 

hoặc hình tim, đỉnh tròn hoặc nhọn, không có gân gốc, gân bên 6-8 đôi; mặt trên lá 

có lông hình sao; mặt dưới nhẵn hoặc có lông trên gân; cuống dài 6-7 cm, hơi phình 

2 đầu, lá kèm sớm rụng. Trục cụm hoa dài 7-11(15) cm, cuống hoa dài 1-5 mm, có 

https://www.ipni.org/p/922-2
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lông. Đài dính thành ống, ống lớn hơn 1/3 đài, 5 thùy, có lông mặt ngoài, nhẵn mặt 

trong, màu hồng. Không có cánh hoa. Hoa đực: 10 nhị hữu thụ xếp 2 hàng trên đỉnh 

cột chỉ nhị, có 10 nhị lép. Hoa cái và hoa lưỡng tính:  4-5 lá noãn rời nhau; bầu 1 ô, 

mỗi ô bầu chứa 3-6 noãn. Quả: 1-5 đại, mỗi đại tự mở bằng khe dọc khi chín, 

không có cánh, chứa nhiều hơn 1 hạt; vỏ quả dày, dai như da, hình thuôn, 4-5,5 x 3 

cm, có lông. Hạt không có cánh, cỡ 1,5-2 x 1,2 cm, màu đen. 

Loc. class.: Brunei Darussalam, Tawao: Elphinstone Province: British North 

Bornéo. Typus: Elmer A.D.E., 21894 (P02286027, MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 3 đến tháng 6, mùa quả tháng 7 đến 

tháng 8, phân bố ở độ cao dưới 500 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, T. Đ. Nghĩa T.949 (HNU); Đỗ Văn Ân 239 

(HNU). - QUẢNG NGÃI, Ba Tơ, Ba Cung, VK 4992 (KRIB & HN). - GIA LAI, K 

Bang, Dong, VK 5384 (KRIB & HN). - BÀ RỊA - VŨNG TÀU, Dinh, L. Pierre 71 

(VNM). 

Loài 6.10. Sterculia radicans Gagnep. in H. Lecomte. – Trôm toả, Trôm 

bò, Trôm thân bò. 

Gagnep. in H. Lecomte. 1909. Not. Syst. 1: 83.  

Cây bụi thấp, thân phía dưới bò. Lá đơn, phiến lá không chia thùy, chiều 

rộng nhất của phiến lá ở giữa), chiều dài gấp 1,5-2,5 lần chiều rộng; kích thước 15-

17(20) x 9-13(16) cm; gân phụ 8-10 cặp, hệ gân nổi rõ ở mặt dưới; mặt trên có lông 

hình sao, mặt dưới có lông thưa; cuống lá dài 5-7 cm, mảnh, có lông. Lá kèm sớm 

rụng. Trục cụm hoa dài 7-8 cm; hoa nhỏ, tạp tính. Đài 5 thùy, dính nhau ở gốc, ống 

đài 1 mm, hai mặt đài có lông, khi nở xòe ra trên 1 mặt phẳng. Không có cánh hoa. 

Hoa đực: cuống nhị cao 4 mm, nhẵn, trên đỉnh đính 2 hàng bao phấn. Hoa cái và 

hoa lưỡng tính: 4-5 lá noãn rời nhau; bầu 1 ô, vòi nhụy ngắn, nhẵn hay có lông; đầu 

nhụy nhọn. Quả: 3-5 đại, mỗi đại tự mở khi chín theo chiều dọc của quả, không có 

cánh, chứa nhiều hơn 1 hạt; vỏ quả dày, dai như da, , có lông. Hạt không có cánh. 

Loc. class.: Vietnam. 
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Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 9 đến tháng 11, mùa quả tháng 12 đến 

tháng 1 (năm sau), ưa sáng.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, Poilane 25471 (VNM). 

Loài 6.11. Sterculia pierrei Gganep. –  Bảy thưa pierre, cây Keu (FGI) 

Gagnep. in H. Lecomte. 1909. Not. Syst. 1: 83.  

Thân gỗ trung bình, cao 10-15 m, vỏ xám trắng. Lá thường đỏ lúc khô, chiều 

rộng nhất của phiến lá ở giữa, chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng; không có gân gốc, 

gân phụ 8-10 cặp; mặt trên có lông hình sao, mặt dưới có lông màu bạc; cuống lá 

ngắn hơn 4 cm. Trục cụm hoa có lông màu nâu nhạt, hoa nhỏ, tạp tính. Đài 5 thùy, 

phía trên mặt trong có lông. Không có cánh hoa. Hoa đực: 10 nhị hữu thụ, bao phấn 

đính trên đỉnh trục nhị nhẵn. Hoa cái và hoa lưỡng tính: 5 lá noãn rời nhau, bầu 1 ô, 

mỗi ô 2 noãn; 5 vòi nhuỵ không bằng nhau, dẹp, có lông; đầu nhuỵ phồng. Quả 5 

đại, mỗi đại không có cánh, tự mở khi chín, có 2 hạt; vỏ quả dày, dai, có lông cứng 

ở mặt ngoài quả, mặt trong có lông mịn. Hạt không có cánh, màu đen. 

Loc. class.: Vietnam, Cochinchine, Baloa, Bord des rivières. Syntypus: 

Thorel C., 786 (G-00359051, G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 1 đến tháng 3, mùa quả tháng 3 đến 

tháng 5, ưa sáng, thường gặp ở độ cao thấp. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, P10528 (CPNP).- 

QUẢNG TRỊ, Poilane 13418 (VNM). - NAM BỘ, 1929, Khai s.n. (VNM).  

Loài 6.12. Sterculia tonkinensis A. DC. – Trôm  bắc bộ, Trôm bắc, Trôm 

sắng. 

A. DC. 1903. Bull. Herb. Boissier Ser. II (3): 368. 

Thân gỗ nhỏ hay trong bình, cao 5-15(20) m, cành non hình trụ, mảnh. Lá 

đơn, phiến nguyên, dai như da, hình bầu dục (chiều rộng nhất của phiến lá ở giữa), 

chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng, kích thước 5-17 x 3-10(12) cm, không có gân gốc; 

đỉnh lá nhọn, các gân bên tạo đường cong vấn hợp với mép lá, nổi rõ ở mặt dưới; 

https://www.ipni.org/p/573-2
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mặt dưới có lông màu nâu đỏ mềm, dày; cuống lá ngắn hơn 4 cm. Lá kèm rụng 

sớm. Trục cụm hoa có lông, hoa nhỏ, tạp tính. Đài màu hồng, 5 thùy, đính nhau ở 

đỉnh, khi nở đài xòe ra trên 1 mặt phẳng, có lông hình sao. Không có cánh hoa. Hoa 

đực: nhiều nhị hữu thụ xếp thành nhiều hàng trên đỉnh trục nhị nhẵn. Hoa lưỡng 

tính, hoa cái: 5 lá noãn rời nhau, bầu 1 ô, mỗi ô 6 noãn; vòi nhuỵ có lông; đầu nhuỵ 

phồng. Quả 5 đại, cuống quả mảnh nên treo thõng, vỏ quả dày, dai, có lông ngắn 

dày; mỗi đại tự mở khi quả chín, 2-4 hạt, không có cánh. Hạt không có cánh, hình 

trứng, màu đen bóng. 

Loc. class.: Vietnam, Tonkin. Holotypus: Balansa, 4059 (G00358632, G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 2-3, mùa quả tháng 5-10.  

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, Phan Kế Lộc P.4314 (HNU); Thanh Mai, 

Petelot 6718 (VNM). - THÁI NGUYEN, Minh Hiểu & B.Đ. Bình 035 (HNU). - 

PHÚ THỌ, Phú Doan, Eberhardt 4508 (VNM). - VĨNH PHÚC, Nguyễn Bá NB:09 

(HNU). - QUẢNG NINH, Trần Ninh & B.Đ. Bình 032 (HNU). - HÀ NỘI, Petelot 

5811 (HNU). -  NINH BÌNH, D.H. Thời & B.Đ. Bình 480 (HNU). - THANH 

HÓA, 1922, Poilane 1604 (VNM). - BẮC BỘ:  1936, Poilane s.n. (VNM); 

0/1/1931, Poilane 18766 (VNM).  

Giá trị sử dụng: lấy gỗ, lấy hạt [1, 47] 

Loài 6.13. Sterculia konchurangensis C.N.Kieu, D.B.Tran & B.H.Quang – 

(cây) Trôm kon chư răng 

C.N.Kieu, D.B.Tran & B.H.Quang, 2023. PhytoKeys 227: 1-8. 

Cây bụi, cao 3 m; cành màu nâu đen. Lá đơn, tập trung ở đỉnh, phiến lá 

nguyên, hình trứng ngược hay elip; đỉnh có mũi nhọn ngắn, khoảng 6–8 × 3–4 cm, ; 

không có gân gốc, gân bên 6-8 đôi; mặt trên không có lông; mặt dưới nhẵn hoặc có 

lông rải rác. Lá kèm dài 1-2 mm, rụng sớm. Trục cụm hoa dài 8 cm, cuống hoa 

mảnh, hoa đơn tính. Đài 5 thùy, màu hồng; 2 mặt có lông. Không có cánh hoa. Hoa 

đực: trục nhị mảnh, cong, dài 2 mm, nhẵn; nhị hữu thụ đính 1 vòng trên đỉnh trục 

nhị. Hoa cái: 5 lá noãn rời nhau, bầu hình cầu, có lông dày; vòi nhụy cong, dài 2-3 
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mm; đầu nhụy nhẵn. Quả 5 đại, mỗi đại tự mở khi chín theo chiều dọc của quả, 

không có cánh, chứa nhiều hơn 2 hạt; vỏ quả dày, dai như da. Hạt không có cánh. 

Loc. class.: Vietnam. Tay Nguyen: Gia Lai province, Kon Chu Rang 

reserve. Typus: Bui Hong Quang et al. BHQ 576, 1016 m a.s.l., 19 June 2022 (lf, f. 

fl.) (holotypus HN!. isotypus: HN!, VNM) 

Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 6 đến tháng 8, mùa quả tháng 8-10, phân 

bố ở độ cao hơn 1000 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: BHQ 576 (HN). 

Loài 6.14. Sterculia lanceolata Cav. –  Sảng 

Cav. 1788. Diss. 5: 287. 

Cây gỗ, vỏ thân màu xám trắng, cành non có lông vẩy màu nâu. Lá đơn, 

mép lá nguyên, mọc cách, hình thuôn, chiều dài gấp 3-4 lần chiều rộng, kích thước 

17-22 x 7-9 cm, gốc lá thon, đỉnh lá nhọn hoặc có mũi, gân dạng lông chim, bên 

không vấn hợp, 6-12 đôi; cuống lá dài 3-8 cm, mặt trên không có lông. Lá kèm, 

sớm rụng. Trục cụm hoa dài 7-12 cm, ít hoa, hoa nhỏ. Đài màu đỏ tươi, 5 thùy gần 

rời nhau, dài 3 mm, 2 mặt có lông, chóp thùy tròn. Không có cánh hoa. Hoa đực: 10 

nhị hữu thụ, bao phấn xếp thành 2 vòng, đính trên đỉnh trục nhị dài 1 mm. Hoa cái: 

5 lá noãn rời, vòi nhụy ngắn, đầu nhuỵ phồng. Quả 5 đại, cỡ 6 x 3,5 cm; đỉnh nhọn 

có đuôi ngắn, màu đỏ tươi, tự mở khi chín; vỏ quả dày, dai, 1cm; mỗi đại chứa 3-4 

hạt, không có cánh. Hạt không có cánh, hình trứng, màu đen, dài 1,2 cm. 

Loài hiện có hai dưới loài là: Sterculia lanceolata var. coccinea (Jack) 

Phengklai và Sterculia lanceolata var. lanceolata. Hai dưới loài được phân biệt với 

nhau dựa vào đặc điểm sau:  

1A. gân bên 7-9 đôi................................. Sterculia lanceolata var. coccinea 

1B.  gân bên 10-12 đôi ......................... Sterculia lanceolata var. lanceolata 

6.14A. Sterculia lanceolata var. lanceolata  

Helicteres undulata Lour. in Fl. Cochinch.: 531 (1790); - Sterculia balansae 

Aug. DC. in Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 269 (1903) 
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Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 1 đến tháng 5, mùa quả tháng 10 đến 

tháng 11 (đôi khi có thể kéo dài đến tháng 12). Ưa sáng, vùng phân bố rộng khắp cả 

nước. 

Phân bố: theo phụ lục 1 

Mẫu nghiên cứu: BẮC BỘ, 1891, R.P. Bon 1658 (VNM). - LÀO CAI, 

1931, Poilane 18763 (VNM). - BẮC KẠN, Eberhardt 4597 (VNM). - BẮC 

GIANG, 9/5/1941, Petelot  6829 (VNM). - PHÚ THỌ, 13/4/1918, Aug. Chevalier 

37489 (VNM). - VĨNH PHÚC, Phúc Yên, Sóc Sơn, Petelot 5810 (VNM). -  HÒA 

BÌNH, Bùi Đức Bình B-1154 (HNU); Bùi Đức Bình B584 (HNU). - NINH BÌNH, 

VQG Cúc Phương, DDS 11622, DDS 13173, MVX 513, MVX 541, NMC 432, 

NMC 65 (CPNP). - TRUNG BỘ, 4/11/1925, Evrard, 2455 (VNM). - THỪA 

THIÊN HUẾ, Eberhardt 3312 (VNM); Poilane 27694 (VNM). - QUẢNG NGÃI, 

Ba Tơ, Ba Vinh, VK 4990 (KRIB & HN). - KHÁNH HÒA, Nha Trang, Poilane 

8188 (VNM). - NINH THUẬN, Phan Rang, Cà Ná, Poilane 8715 (VNM). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc điều trị bệnh bạch đới, đòn ngã tổn thương, mụn 

nhọt; lấy sợi [1, 14] 

6.14B. Sterculia lanceolata var. coccinea 

Sterculia coccinea Jack in Malayan Misc. 1(1): 20 (1820).  

Loc. class.:  Indonesia (Borneo, Borneo on cover). Holotypus: sine coll. s.n. 

(Naturalis Biodiversity Centre, formerly Leiden University, L0012825) 

Sinh học sinh thái: Mùa hoa tháng 5 đến tháng 6, mùa quả tháng 7 đến 

tháng 12. Ưa ẩm và chịu bóng, ở độ cao dưới 1700 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1 

Mẫu nghiên cứu : THANH HÓA, 9/1920, Poilane 1825 (VNM). - QUẢNG 

TRỊ, Đồng Tâm, Poilane 1835, Poilane 26587 (VNM). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ, lấy hạt. [1, 47] 

Loài 6.15. Sterculia aberrans Tardieu – Sảng cước 

Tardieu, 1943. Not. Syst. 11: 133. 
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Cây gỗ to, cao 12-18 m, đường kính 20-30 cm; vỏ màu xanh lục, có gôm, 

thịt vỏ có sơ và dịch nhầy, cành non nhẵn. Lá đơn, phiến lá nguyên, hình bầu dục – 

thuôn, mặt trên lá không có lông, không có gân gốc; gân bên vấn hợp, 8-10 đôi; 

cuống lá dài 3-4 cm, 2 đầu phình to. Đài 5 thuỳ, màu nâu, đài gần rời; chóp đài 

nhọn. Không có cánh hoa. Hoa đực: 8-10 bao phấn hữu thụ đính thành 1-2 vòng 

trên đỉnh trục nhị. Hoa lưỡng tính và hoa cái: 4-5 lá noãn rời; bầu hình trứng hay 

gần cầu, cao 0,5 cm, có lông, mỗi ô chứa 10 noãn; vòi nhụy rất ngắn; đầu nhụy 

nhọn. Quả gồm 5 đại, mỗi đại không có cánh, tự mở khi quả chín, chứa 3-4 hạt; vỏ 

quả dày, dai, màu hồng hay đỏ. Hạt không có cánh, màu đen. 

Loc. class.: Vietnam, Annam.  

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 4 đến tháng 5, mùa quả tháng 7 đến 

tháng; ưa bóng, ưa ẩm, phân bố ở độ cao 400 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: Lải-Tâm 11 (HN), Tiến 23 (HN). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ, lấy hạt [1, 47]. 

Loài 6.16. Sterculia hyposticta Miq. – (cây) Noi, Trôm hoa đỏ 

Miq. 1861. Fl. Ind. Bat. Suppl. p. 399. 

Thân bụi cao 1 m, cành non có lông ngắn, sau nhẵn, vỏ thân màu trắng xám. 

Lá đơn, tập hợp ở đầu cành, phiến lá nguyên, chiều dài lá gấp hơn 5 lần chiều rộng; 

2 mặt nhẵn; không có gân gốc, gân bên vấn hợp, 6-10 đôi; cuống lá dài 2 cm, nhẵn, 

mảnh. Lá kèm hình dải, màu vàng nâu, sớm rụng. Số lượng hoa trên cụm hoa thưa; 

cuống hoa mảnh, rủ xuống, có lông thưa; lá bắc dài 5-6 mm, sớm rụng. Đài dính, 

có ống bằng thùy, 5 thùy, đính nhau ở đỉnh thùy, hai mặt có lông hình sao. Không 

có cánh hoa. Hoa đực: 8-10 nhị hữu thụ đính 1-2 hàng trên đỉnh trục nhị, nhẵn. Hoa 

lưỡng tính và hoa cái: 5 lá noãn rời nhau, mỗi ô bầu chứa 6 noãn; vòi nhụy đơn; 

núm nhụy phồng, có lông tuyến. Quả: 2-3 đại, mỗi đại không có cánh, tự mở khi 

quả chín, 2-4 hạt; vỏ quả dày, dai, khi chín màu đỏ, mặt ngoài có lông, mặt trong 

nhẵn và sáng. Hạt không có cánh, bầu dục thuôn, kích thước 15 x 8-10 mm, màu 

đen. 
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Loc. class.: Indonesia. 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả tháng từ tháng 6 đến tháng 8 (có thể kéo 

dài đến tháng 9), ưa sáng.  

Phân bố: theo phụ lục 1 

Mẫu nghiên cứu: HÀ GIANG, Eberhardt 4770 (VNM). - HÀ NỘI, 

Eberhardt 5044 (VNM). - QUẢNG TRỊ, Mai Lanh, 27/3/1920, Poilane 1205 

(VNM). - BÌNH PHƯỚC, Bù Gia Mập, VK 3350 (KRIB & HN). - BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU, Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu, VK 1940 (KRIB & HN). 

Loài 6.17. Sterculia bracteata (Pierre) Gagnep. –  Trôm lá hoa 

Gagnep. 1910. Fl. Gen. Indoch., 1: 447 – Sterculia laevis var. bracteata 

Pierre, 1888. Fl. For. Cochinch. pl. 192. 

Thân bụi hay gỗ nhỏ, đường kính cành nhỏ thường 4-5 mm. Lá đơn, mép lá 

nguyên, hình bầu dục thon (chiều dài phiến lá gấp 3-4 lần chiều rộng); kích thước 

15-20 x 5-7(10) cm; mép nguyên; không có gân gốc, gân bên vấn hợp 8-10 đôi, cả 

2 mặt nhẵn; cuống lá dài 2 cm, mảnh. Đài gần rời, 2-3 mm, 5 thùy, thùy đài dài 1,5-

2,5 m, có lông dày. Không có cánh hoa. Hoa đực: trục nhị ngắn, không lông. Hoa 

cái và hoa lưỡng tính: 3(5) lá noãn rời, mỗi ô bầu chứa 6-nhiều noãn; bầu có lông; 

vòi nhuỵ dài bằng bầu; đầu nhụy phồng. Quả đại, dài 7 cm, khi chín màu đỏ, mỗi 

đại chứa 6-nhiều hạt, không có cánh, tự mở khi quả chín; vỏ quả dầy, dai. Hạt 

không có cánh, hình bầu dục thuôn, đường kính 1 cm. 

Loc. class.: Vietnam, Environs de Tu-Phap. Typus: Balansa B., 3743 

(P00509848, MNHN). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng  đến tháng 3, mùa quả tháng 4 đến 

tháng 6. 

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: GIA LAI, K Bang, Sơ Pai, VK 4443 (KRIB & HN). 

Loài 6.18. Sterculia henryi Hemsl. –  Trôm henry 

Hemsl. 1908. Bull. Misc. Inform. Kew, (4): 179 – Sterculia petelotii Merr. 

ex Tardieu, in Sched. 1945. 

https://www.ipni.org/p/1197-2
https://www.ipni.org/p/4940-2
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Thân bụi. Lá đơn, mép lá nguyên; không có gân gốc, gân bên vẫn hợp, 12-

15 đôi, cách nhau 0,5 cm, kéo dài ra tận mép lá; cả 2 mặt nhẵn; cuống lá dài 5-8 

cm, nhẵn. Đài 5 thùy, màu hồng, dài 2-3 mm, mặt trong nhẵn, mặt ngoài có lông 

màu trắng rải rác. Không có cánh hoa. Hoa đực: 10-12 nhị hữu thụ xếp 1 vòng trên 

trục nhị dài hơn 1-2 mm, không lông. Hoa cái và hoa lưỡng tính: 5 lá noãn rời 

nhau, bầu có lông dày, mỗi ô bầu chứa 3-5 noãn; vòi nhuỵ có lông, đầu nhụy nhọn. 

Quả đại, khi chín màu đỏ, mỗi đại chứa 3-4 hạt, không có cánh, tự mở khi quả chín; 

vỏ quả dầy, dai. Hạt không có cánh, đường kính 5-7 mm. 

Loc. class.: China. Typus: A. Henry, 11016 (Missouri Botanical Garden, 

MO-309235). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 4-5, mùa quả tháng 6 đến tháng 9, ưa 

ẩm, phân bố ở độ cao 1300-1500 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: NGHỆ AN, N. N. Thìn C212 (HNU); N. N. Thìn C81 

(HNU); N. N. Thìn NT98520139 (HNU). - KHÁNH HÒA, Cam Lâm, Suối Cát, 

VST 72 (KRIB & HN). - ĐỒNG NAI, Vĩnh Cửu, Mã Đà, K 5223 (KRIB & HN). 

Loài 6.19. Sterculia cochinchinensis Pierre –  Trôm Nam Bộ 

Pierre, 1888. Fl. For. Cochinch. pl. 186; Phamh, 1999.  

Thân gỗ cao 15-20 m, có nhiều vảy nhỏ. Lá đơn, phiến lá nguyên, thường 

tập trung ở đỉnh cành; gân bên dạng lông chim, vấn hợp, 6-7 đôi; cuống lá dài 1-3 

cm, mảnh, mặt trên và mặt dưới nhẵn. Lá kèm dài 3-7 mm, sớm rụng. Đài 5 thùy, 

dính thành ống dài 3-4 mm, thùy đài dài 1 mm, màu hồng. Không có cánh hoa. Hoa 

đực có 10 nhị hữu thụ, đính trên trục nhị nhụy nhẵn. Hoa cái và hoa lưỡng tính: 4-5 

lá noãn rời nhau; mỗi ô bầu chứa 4-6 noãn; vòi nhụy ngắn, đầu nhụy nhẵn. Quả đại, 

kích thước đại 10-12 x 6-8 cm, tự mở khi chín, không có cánh, mỗi đại chứa 3-4 

hạt; vỏ quả dai, dầy, khi chín màu đỏ, có lông mịn. Hạt không có cánh, màu đen. 

Loc. class.: Baria, Vietnam. Syntypus: Pierre, 3785 (Herbier de l’Universite 

Montpellier II, MPU016181, MPU). 
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Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 2 đến tháng 4, mùa quả tháng 4 đến 

tháng 7, ưa ẩm, phân bố ở chân núi có  độ cao dưới 400 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: BÌNH THUẬN, La Gi, Tan Tien, VK 3085 (KRIB & 

HN). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ, làm cảnh, lấy hạt [1, 47]. 

Loài 6.20. Sterculia gracilipes Pierre –Trôm cuống mảnh, Trôm cuống 

mịn 

Pierre, 1888. Fl. For. Cochinch. pl. 191b. 

Gỗ nhỏ, cao 5-6 m, nhánh mảnh, không lông. Lá đơn, phiến lá nguyên, tập 

trung ở đầu cành, hình bầu dục hay mũi dáo thuôn dài; đỉnh lá thon hay tròn, có 

mũi nhọn; gân bên dạng lông chim, không vấn hợp  5-6(7) đôi; 2 mặt nhẵn; cuống 

lá dài 1,5-2 cm, mảnh, nhẵn. Trục cụm hoa nhẵn hay có lông rải rác, hoa nhỏ. Đài 5 

thùy, dài 4-5 mm, màu hồng, gốc dính nhau thành ống, mặt ngoài nhẵn, mặt trong 

có lông. Không có cánh hoa. Hoa đực: 10 nhị hữu thụ đính trên trục nhị ngắn, 1-2 

mm, nhẵn; bao phấn hình trứng rộng. Hoa cái: 5 lá noãn rời; bầu hình bầu dục, 

nhắn hay có lông; vòi nhụy ngắn; đầu nhụy nhọn, hơi cong. Quả đại, mỗi đại chứa 

nhiều hơn 1 hạt, không có cánh, tự mở khi quả chín; vỏ quả dầy, dai. Hạt không có 

cánh. 

Loc. class.: Cochinchine, Vietnam.  

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 3 đến tháng 5, mùa quả tháng 4 đến 

tháng 6. 

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: QUẢNG NAM, Phước Sơn, Phước Xuân, VK 5824 

(HN). 

Loài 6.21. Sterculia nobilis Smith  –  Trôm mề gà, (cây) Mề gà, Trôm quy, 

Trôm quý, Trôm lông. 

Smith in Rees, 1816. Cycl. xxxiv. n. 4, (London ed.).  

https://www.ipni.org/p/1430-2
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Thân gỗ. Lá đơn, phiến lá nguyên, dai như da; không có gân gốc, gân bên 

không vấn hợp, 10-12 đôi; 2 mặt nhẵn, mặt trên nhẵn bóng, cuống dài 2-5 cm. Trục 

cụm hoa dài tới 30 cm. Đài 5 thùy, gốc dính nhau thành ống dài 5 mm mm, màu 

trắng hay đỏ, thuỳ đài  dài 1 cm. Không có cánh hoa. Hoa đực: trục nhị dài đến 5 

mm, nhẵn, đỉnh có 10 nhị hữu thụy xếp thành 2 vòng; bao phấn hình bầu dục; 10 

nhị lép. Hoa cái: 5 lá noãn rời nhau, bầu hình cầu, có lông, mỗi ô chứa 1-2 noãn; 

vòi nhuỵ gập, có lông; đầu nhuỵ phồng. Quả gồm (1)3-5 đại, hình bầu dục thuôn, 

cỡ 8-10 x 3-4 cm, đỉnh tù; mỗi đại tự mở khi quả chín, không có cánh, chứa 1 hạt;  

vỏ hoá gỗ, khi chín màu đỏ. Hạt không có cánh, màu nâu đậm đến đen. 

Loc. class.: China  Typus: Blake, s.n. (Natural History Museum BM-

000946524) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 5 đến tháng 6, mùa quả tháng 9 đến 

tháng 10, ưa bóng, ưa ẩm, có phân bố ở vùng núi đá vôi.  

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, P. K. Lộc P_1979 (HNU); Trần Đình Nghĩa 

T.706 (HNU); Dong Mo, Petelot 6412 (VNM). - HÒA BÌNH, 2233 (HNU). - HÀ 

NAM, Bùi Đức Bình B.077 (HNU). - NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, DDS 13406 

(CPNP). - AN GIANG, Tịnh Biên, An Hao, VK 4222 (KRIB & HN).  

Giá trị sử dụng: làm thuốc điều trị bệnh lị, phong thấp, đau nhức xương, 

đòn ngã tổn thương, lấy gỗ, lấy hạt. [14]. 

Loài 6.22. Sterculia balanghas L. –  Bảy thưa sét, Bảy thưa lông, Trôm 

lông thưa, Trôm lá kèm/lá hẹp; Vô bao, cây dưa cao (FGI). 

L. 1973. Sp. Pl. 1007. – Sterculia rubiginosa Vent. 1805 ('1804'). Jard. 

Malmaison sub t. 91 – S. angustifolia Roxb. 1832. Fl. Ind. 3: 148. 

Thân gỗ, cao đến 18m, vỏ thân màu xám. Lá đơn, phiến lá nguyên; mặt trên 

nhẵn;  không có gân gốc, gân bên không vấn hợp; cuống lá 1-4 cm. Trục cụm hoa 

thõng xuống, dài 10-15 cm, có lông màu nâu đỏ, hoa đơn tính. Đài 5 thùy, màu 

vàng hoặc xanh -tím, dài 7 mm, có lông. Không có cánh hoa. Hoa đực: trục nhị dài 

2-3 mm, bao phấn của nhị hữu thụ đính trên đỉnh trục nhị. Hoa cái: 5 lá noãn rời 

https://www.ipni.org/p/1454-2
https://www.ipni.org/p/1454-2
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nhau, bầu có lông, mỗi bầu chứa 4-6 noãn; vòi nhuỵ ngắn thẳng, có lông; đầu nhuỵ 

phồng. Quả đại, thường tự mở khi chín; có lông; vỏ quả dầy, dai, mỗi đại không có 

cánh, chứa 3-6 hạt. Hạt không có cánh, màu đen. 

Loc. class.: Sri Lanka. Lectotypus: Paul Hermann, s.n (Natural History 

Museum, BM-000621652) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 1 đến tháng 3, mùa quả tháng 2 đến 

tháng 6, ưa ẩm, phân bố ở độ cao dưới 1600 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: Cat. no. 1118 (K001112116, K, Photo). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc nhuận tràng (quả) [14]. 

Loài 6.23. Sterculia scandens Hemsl. – Trôm leo 

Hemsl. 1908. Kew Bull.: 179. 

Cây bụi nhỏ, leo trườn. Lá đơn, phiến lá nguyên, hình bầu dục rộng hoặc 

trứng rộng, hệ gân nổi rõ ở mặt dưới, không có gân gốc; gân bên không vấn hợp, 

13-18 đôi; hai mặt nhẵn; cuống lá dài 8-10 cm, có lông vàng nâu. Trục cụm hoa rủ 

xuống, nhẵn; lá bắc hình dải nhọn, sớm rụng, cuống hoa mảnh. Đài 5 thùy, màu 

hồng, hình bầu dục hoặc trứng ngược, thùy đài dài bằng ống đài, 2 mặt nhẵn hoặc 

có lông rải rác, các đài cong lại chỉ dính nhau ở đỉnh. Không có cánh hoa. Hoa đực: 

trục nhị dài bằng ống đài, nhẵn, cong hình cung, phía trên mang các bao phấn xếp 

thành 2 dãy. Hoa cái: 5 lá noãn rời nhau; 5 bầu rời nhau; vòi nhụy và đầu nhụy rất 

ngắn. Quả đại, tự mở khi chín; vỏ quả dầy, dai, mỗi đại không có cánh, chứa 3-6 

hạt. Hạt không có cánh. 

Loc. class.: Indo-china, Tonkin. Isotypus: E.H. Wilson 2796 (The New 

York Botanical Garden Herbarium, NY 222388, NY) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 7 đến tháng 8, mùa quả tháng 8 đến 

tháng 9. 

Phân bố: theo phụ lục 1.  

3.4.7. HILDEGARDIA Schott & Endl. – TRÔM BÀI CẢNH 

Schott & Endl. 1832. Melet. Bot.: 33. 
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Thân gỗ. Lá đơn, cuống lá dài. Có lá kèm sớm rụng. Cụm hoa bao ở nách lá, 

trục cụm hoa nhẵn hoặc có lông. Hoa tạp tính cùng gốc hoặc khác gốc gồm một số 

là lưỡng tính, một số khác là đơn tính. Đài hoa 4 hoặc 5 thùy, dính nhau tạo thành 

ống đài, thường có hình dạng giống như cánh hoa, màu đỏ. Không có cánh hoa. 

Các nhị có số lượng gấp đôi hoặc gấp ba số lá đài. Phần cuối của bao phấn dính 

nhau, tập trung xung quanh các lá noãn. Hoa cái có 5 lá noãn rời ở trên trục nhị 

nhụy ngắn. Quả đại, tự mở khi quả chín, mỗi đại có cánh chứa 2 hạt; vỏ quả dai. 

Hạt không có cánh. 

Typus: Hildegardia populifolia (Roxb.) Schott. & Endl. 

Trên thế giới có 12 loài, phân bố khắp vùng nhiệt đới (Tây Phi, Đông Phi, 

Madagascar, miền nam Ấn Độ, Philippines, Indonesia, miền bắc Australia và 

Cuba). (Tomlinson P.B. 2016). Việt Nam có 1 loài. 

Loài 7.1. Hildegardia populifolia (DC.) Schott & Endl. – Bài cành, Săng 

lá dương 

Shott & Endl. 1832. Melet. Bot.: 33; – Sterculia populifolia DC. 1824. 

Prodr. 1: 483; - Sterculia populifolia Roxb. ex Wall. in Pl. Asiat. Rar. 1: 3 (1829), 

nom. illeg. 

Thân có đường nứt dọc mờ và vài lằn ngang màu xám trắng, có mụn xù xì, 

có các sợi sơ dọc màu trắng vàng, dài, nhánh non phủ lông về sau nhẵn. Lá đơn, 

nguyên, mọc cách, hình trứng tim có mũi nhọn; kích thước 7-13(18) x 5-7(10) cm, 

gốc tim, đỉnh nhọn; cuống lá dài 7- 12 cm, nhẵn. Trục cụm hoa dài 10- 18 cm, cụm 

hoa đơn vị dài 4-5 cm, hoa tạp tính cùng gốc. Đài 5 thùy, hình chén nông, dài 13 

mm, chỉ dính nhau ở gốc, màu trắng hồng. Không có cánh hoa. Hoa đực: cuống nhị 

nhuỵ dài bằng đài, nhẵn, 10 bao phấn hình thuôn. Hoa lưỡng tính: các lá noãn rời 

nhau, bầu hình nón, có lông, 2 noãn trong mỗi ô; vòi nhuỵ ngắn hơn bầu; đầu nhuỵ 

ngắn. Quả đại, thường 3-5 đại, có gân dọc, chín nâu đỏ thẫm, vỏ quả dai, mỗi đại có 

cánh, khi chín tự mở, mỗi đại chưa 2 hạt. Hạt không có cánh, hình trứng, kích 

thước 12 x 10-11 mm, màu đen, nội nhũ dày. 

https://www.ipni.org/p/1205-2
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Loc. class.: Peninsula, Coromandel. Isolectotypus: s. coll., 1128 

(K000671552, K) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 4 đến tháng 5, mùa quả tháng 7 đến 

tháng 9, ưa ẩm, vùng phân bố rộng.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, MVX 271, NMC 1597 

(CPNP). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc hỗ trợ lợi tiểu, lấy gỗ, lấy hạt [1,63,66]. 

3.4.8. COLA Schott & Endl. – CÔ LA  

Schott & Endl. 1832. 

Hoa đơn tính, nhỏ; cuống hoa dài màu đỏ. Đài 5 thùy dính nhau thành ống 

ngắn, màu vàng, có các đốm ở gốc màu nâu; không có cánh hoa. Hoa đực: 20 nhị, 

đính trên một trục; không có nhị lép. Hoa cái: 5 lá noãn rời nhau, mỗi ô 4-10 noãn. 

Quả đại, có 2-5 đại rời nhau, các đại thường không bằng nhau, tự mở khi chín, 

không có cánh, có mũi tù, cỡ 7-11 x 2,5-3,5 cm, khi chín vỏ có màu đỏ, cứng hóa 

gỗ, dai, xù xì; mỗi đại chứa 4-10 hạt. Hạt to, không có cánh, có áo hạt màu trắng. 

Lá mầm to phía trong màu đỏ - nâu. 

Typus: Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl. 

Có khoảng hơn 20 loài, phân bố ở các nước châu Phi, Châu Mỹ, một số 

nước Tây Á và một số nước nhiệt đới khác trên thế giới [2]. Việt Nam có 1 loài. 

Loài 8.1. Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. –  Cô la, Sảng tây, Cola tree, 

Colatier 

Schott & Endl. 1832. Melet. Bot. 33 – Sterculia nitida Vent. 1803-04. Jard. 

Malmaison sub t. 91.   

Gỗ nhỏ cao 5-8 m. Lá chụm ở chót nhánh, gốc thon, đỉnh có mũi, xanh tươi; 

mép đứng, hơi nhăn nheo; gân phụ 5-6 cặp; không lông; cuống tròn, dài 3 cm, phù 

lên ở 2 đầu. Không có cánh hoa. Hoa cái: 5 lá noãn rời nhau, mỗi ô chứa nhiều 

noãn. Quả nang, có 2-5 đại, mỗi đại không có cánh, đỉnh có mũi, cỡ 7-11 x 2,5-3,5 

http://www.tropicos.org/Name/30401412
http://www.tropicos.org/Name/30401412
https://www.ipni.org/p/1205-2
https://www.ipni.org/p/1454-2
https://www.ipni.org/p/1454-2
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cm, khi chín có màu đỏ, khi chín tự mở theo chiều dọc của quả, vỏ quả cứng, dai. 

Hạt không có cánh, nội nhũ màu tím. 

Loc. class.:  Mauritius (Cultivated). Isotypus: Michaux s.loc. (P-06655301, 

MNHN). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả từ tháng 3 đến tháng 6, ưa sáng và nhiệt 

độ cao. Tái sinh bằng hạt rất tốt. Nguồn gốc từ các nước Bắc Phi.  

Phân bố: theo phụ lục 1   

Giá trị sử dụng: làm thuốc: lợi tiểu, cảm cúm. [1, 14] 

3.4.9. PTEROCYMBIUM R. Br. – DỰC NANG  

R. Br. 1844. Pl. Jav. Rar. (Pterocymbium) 219. 

Hoa đơn tính hay tạp tính, mẫu 5. Có cánh hoa. Hoa đực: nhị hữu thụ: 10, 

bao phấn hình bầu dục thuôn. Hoa cái và hoa lưỡng tính: các lá noãn rời nhau. Quả 

đại, 5 đại rời nhau, khi chín mở theo một đường nứt, đại có cánh mỏng dạng màng. 

Hạt chỉ thường 1 trong mỗi ô, hạt có cánh. 

Typus: Pterocymbium javanicum R. Br.  

Có khoảng 10 loài, phân bố ở các nước nhiệt đới châu Á và các đảo Thái 

Bình Dương [7]. Việt Nam có 2 loài. 

Khóa định loại các loài thuộc chi Pterocymbium ở Việt Nam 

1A. Cuống lá dài 12-20 cm; chiều dài của đài từ 1 đến 1,5 cm  . 1. P. dongnaiense 

1B. Cuống lá dài: 3-8 cm; chiều dài của đài từ 2 cm.  ..............................................  

 ............................................................................... 2. P. tinctorium var. javanicum 

Loài 9.1. Pterocymbium dongnaiense Pierre – Dực nang đồng nai, Gò 

Pierre, 1988. Fl. Forest. Cochinch. sub t. 195 – Sterculia dongnaiensis 

Pierre, 1889. Fl. Forest. Cochinch. Fasc. 13: t. 202. 

Cây gỗ lớn, cao 20-25 m. Lá hình tim, kích thước 6-14 x 5-12(16) cm; gốc 

hình tim, 2 mặt phiến lá có lông; cuống lá nhẵn, dài 12-20 cm. Trục cụm hoa dài 8-

10 cm, nhẵn; cuống hoa dài 4-5 mm. Đài dài 1-1,5 cm, gốc dính nhau, mặt ngoài 

không lông. Có cánh hoa. Hoa đực: nhị hữu thụ: 10, bao phấn hình bầu dục thuôn. 

http://www.tropicos.org/Name/100356329
http://www.tropicos.org/Name/100356329
https://www.ipni.org/p/3630-2
https://www.ipni.org/p/3630-2
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Trục nhị nhụy dài. Hoa cái: các lá noãn rời nhau, bầu nhẵn, 5 ô. Quả đại, cánh quả 

quả mỏng dạng màng. 

Loc. class.: Vietnam, Bien Hoa. Typus: Pierre 3750 (G00358513, G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 2 đến tháng 3. Cây ưa sáng.   

Phân bố: theo phụ lục 2.  

Mẫu nghiên cứu: Pierre 3750 (K-000671564, K, Photo). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ, lấy sợi. [47]. 

Loài 9.2. Pterocymbium tinctorium var. javanicum (R.Br.) Kosterm. –  

Dực nang java, Dực nang nhuộm; Sao (ở Côn Đảo) 

Merr. 1905. Philip. Gov. Lab. Bull. 27: 24. – Pterocymbium tinctorium var. 

javanicum (R. Br.) Kosterm. 1969. Reinwardtia 7: 440; – Pterocymbium javanicum 

R. Br. in Benn. 1844. Pterocymbium 219.  

Cây gỗ lớn, cao 20-30 m, rụng lá vào các tháng 3-4, thường thẳng, vỏ màu 

vàng xám. Kích thước phiến lá cỡ 7-16 x 5-11 cm; gốc tù, hình tim hoặc cắt ngang 

hơi lõm, đỉnh nhọn; cuống lá dài 3-8 cm. Trục cụm hoa dài đến 15 cm. Đài dài 1,8-

2 cm, 5 thùy, dính thành ống, có lông dọc theo mép. Có cánh hoa. Hoa đực; nhị hữu 

thụ: 8(10), gốc chỉ nhị dính thành ống dài 1,5 cm, bao phấn hình bầu dục. Hoa cái: 

các lá noãn rời nhau, bầu hình cầu, mỗi ô 1-2 noãn. Quả gồm 5 đại hình trứng 

ngược, kích thước 8-15 x 3-4 cm, nhẵn. Mỗi đại có 1-2 hạt, hình trứng, có cánh dài 

4-5 cm. 

Loc. class.: Indonesia; Typus: Horsfield T., s.n. (K000671568, K) 

Đặc điểm SH và ST: Cây ra hoa trước khi ra lá. Mùa hoa quả từ tháng 1 

đến tháng 4, ưa ẩm, phân bố ở độ cao 50-300 (800) m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ.[1] 

Subfam. HELICTEROIDEAE (Schott. & Endl.) Meisn. – Phân họ Thâu kén 

Schott. & Endl. 1837; Bayer R. & K. Kubitzki, 2003. Fam. Gen. Vas. Pl. 5: 259. 

Hoa lưỡng tính; có trục nhị nhụy dài hơn cánh hoa và dài gấp đôi bầu nhụy; 

bầu gồm các lá noãn dính; quả nang tự mở, khi chín mở thành các mảnh quả. 

https://www.ipni.org/p/1057-2
https://www.ipni.org/p/20009257-2
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Có 6 chi, khoảng 70 loài, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới trên thế giới. 

Việt Nam có 2 chi là Reevesia và Helicteres.  

3.4.10. REEVESIA Lindl. – THOA LOA, TRƯỜNG HÙNG, NHỊ ĐẦU  

Lindl. 1827. Quart. Jourm. Lit. Arts. 2(2): 34. 

Thường là cây gỗ hoặc bụi. Lá đơn, mọc cách; phiến lá hình bầu dục thon, 

hình trứng; mép lá nguyên; cuống lá phình ở hai đầu. Cụm hoa ở đỉnh cành, hoa 

lưỡng tính. Đài3-5 thùy, dính nhau thành ống hoặc hình chuông. Cánh hoa: 5, màu 

trắng hoặc hồng nhạt, gốc cánh hoa thót nhỏ, có hình thìa. Bộ nhị gồm 10-15 nhị 

hữu thụ, chỉ nhị rất ngắn hoặc không có. Trục nhị nhụy rất dài, dài hơn cánh hoa. 

Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, 2 noãn/1 ô. Quả nang, tự mở thành 5 mảnh, vỏ quả 

hóa gỗ; mỗi ô của quả có 2 hạt, hạt có cánh dạng màng. 

Typus: Reevesia thyrsoidea Lindl.   

Có khoảng 10 loài, phân bố ở các nước nhiệt đới châu Á và các đảo Thái 

Bình Dương [92]. Việt Nam có 6 loài. 

Khóa định loại các loài thuộc chi Reevesia Lindl. ở Việt Nam 

1A. Cuống lá ≤ 20 mm 

2A. Cuống lá dài 20 mm  .......................................... 1. Reevesia gagnepainiana 

2B. Cuống lá dài 10-15 mm 

3A. Gân cấp 2 gồm 4-6 đôi, quả dài 6 cm  .................. 2. Reevesia macrocarpa 

3B. Gân cấp 2 gồm 8 đôi, quả dài 2,5-3 cm  .................. 3. Reevesia thyrsoidea 

1B. Cuống lá ≥ 30 mm 

4A. Đài dài 2 cm  ............................................................. 4. Reevesia orbicularis 

4B. Đài ngắn hơn 1 cm. 

5A. Đài dài 9 mm, trục nhị nhụy dài hơn 30 mm  .........  5. Reevesia pubescens 

5B. Đài dài 6 mm, trục nhị nhụy dài 20 mm  ...................... 6. Reevesia yersinii 

Loài 10.1. Reevesia gagnepainiana Tardieu. - Trường hùng gagnepain, 

Chú bạch mã, chú lá thuôn 

Tardieu. 1945. Suppl. Fl. Gen. Indoch. 4: 413.  

http://www.tropicos.org/Name/30401895
http://www.tropicos.org/Name/30401895
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Thân gỗ. Lá đơn, cuống lá dài 20-30 mm, không có lông. Đài 3 thùy, dính 

nhau thành hình chuông, mặt trong không có lông, mép và mặt ngoài có lông. Gốc 

cánh hoa thót lại, hình dải. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, chỉ nhị ngắn hoặc không có. 

Trục nhị nhụy dài 30-35 mm. Các lá noãn dính nhau, bầu hình cầu, mỗi ô có 2 

noãn; vòi nhụy rất ngắn; đầu nhụy nhọn. Quả nang, tự mở khi chín thành 5 mảnh. 

Hạt có cánh dạng màng, mỗi ô của quả có 2 hạt. 

Loc.class: Vietnam, Annam: Bach Ma, 1450m, 14/4/1939. Typus: Poilanei 

29648 (P02286050, MNHN). 

Sinh học và sinh thái: Mùa hoa tháng 2 đến tháng 6, mùa quả tháng 5 đến 

tháng 8, phân bố ở độ cao đến 1000 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1.  

Mẫu nghiên cứu: THỪA THIÊN HUẾ, Bạch Mã, Poilane 29638 (VNM). - 

GIA LAI, K Bang, Dak Rong, VK 5026 (KRIB & HN). - KON TUM, L. 

Averyanov et al. VH 761 (HN). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ.[1] 

Loài 10.2 Reevesia macrocarpa Li. – Trường hùng trái to, Chú quả to, 

Chú lá mác. 

Li, 1943. J. Arnold Arbor. 24(3): 366. 

Thân gỗ. Phiến lá nguyên, nhẵn cả hai mặt; gân cấp 2 dạng lông chim, 4-6 

cặp; chiều dài của cuống lá 10-15 mm, không có lông. Hoa mẫu 5, màu trắng. Bộ 

nhị: gồm 15 nhị hữu thụ, chỉ nhị ngắn hoặc không có. Trục nhị nhụy cao 30-45 

mm, nhẵn. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng, 5 ô, mỗi ô có 2 noãn. Quả nang, 

hình trứng, kích thước 4,5-6 × 2-2,5 cm, khi chín tự mở thành 5 mảnh, vỏ quả cứng 

dày. Hạt có cánh mỏng, màu vàng-nâu, mỗi ô của quả có 2 hạt. 

Loc.class: Vietnam (Tonkin: Dam-ha, Sai Wong Mo Shan, Lomg Ngong 

Village, 18 July-9 Sept. 1940) 

Holotypus: W.T. Tsang 30473 (Herbarium of the Arnold Arboretum, 

A00057945, A).  

http://legacy.tropicos.org/Publication/981
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Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa từ tháng 2 đến tháng 6, mùa quả từ tháng 5 

đến tháng 8, phân bố ở độ cao đến 1000 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, Lộc Bình, Mẫu Sơn, VK 6510 (HN). - 

QUẢNG NINH, W. T. Tsang 30473 (Iso. K! Photo). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ.[1] 

Loài 10.3. Reevesia thyrsoidea Lindl. – Thoa la dày, Trường hùng chùm  

Lindl. 1873. Bull. Musc. Bot. Paris. 48. 

Thân gỗ. Phiến lá có hình bầu dục thon hay trứng ngược, kích thước 11-

20× 5-9,5cm, gốc tròn hoặc tù, đỉnh nhọn, hoặc nhọn kéo dài, mép nguyên, chỉ có 

lông trên hệ gân, gân câp 2 gồm 8-10 cặp; cuống lá có lông, dài 20 mm. Hoa mẫu 

5. Cánh hoa dài 15-20 mm. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, chỉ nhị rất ngắn hoặc 

không có. Trục nhị nhụy dài 25-30 mm, có lông. Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, 

mỗi ô có hai noãn, 5 vòi nhụy, 5 đầu nhụy. Quả nang, kích thước 25-30 × 15-20 

mm, khi chín tách thành 5 mảnh, vỏ hóa gỗ. Hai hạt trong mỗi ô, có cánh dạng 

màng. 

Loc. class.: China. Typus: John Reeves, s.n. (Natural History Museum, 

BM000645983) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa từ tháng 9 đến tháng 10, mùa quả tháng 1 

đến tháng 2 (năm sau), phân bố ở độ cao đến 1500m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, Đoàn điều tra thực vật Việt- Trung 2644 

(HN); Bát Xát, Y Tý, VK 5984 (HN). - HÒA BÌNH, Chợ Bờ, núi Bieu, Poilane 

13130 (VNM). – VĨNH PHÚC, Bùi Đức Bình 540 (HNU) – THÁI NGUYÊN, 

Bùi Đức Bình 967 (HNU) – THỪA THIÊN HUẾ, Bách 2004 (HN); Bach Ma, 

Poilane s.n.  (VNM). - ĐÀ NẴNG, Tourane, Poilane 7981; Poilane 7464 (VNM). 

– KON TUM, L. Averyanov et al. 147 (HN). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ, lấy sợi.[1] 
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Loài 10.4. Reevesia orbiculare Tardieu - Thoa la lá tròn, Trường hùng lá 

tròn, Trường hùng tròn, Chú lá tròn, Chú lá ba đậu 

Tardieu. 1945. Suppl. Fl. Gen. Indoch.4: 413. 

Thân bụi hay gỗ nhỏ. Lá hình trứng hoặc gần tròn; cuống lá dài 50-70 mm, 

nhẵn. Trục cụm hoa có lông. Ống đài gồm 3 thùy dính nhau, dài 2-2,5 mm. Cánh 

hoa 5, màu trắng, dài 20-30 mm. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, chỉ nhị ngắn hoặc 

không có. Trục nhị nhụy dài 25-30 mm. Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, mỗi ô chứa 

2 noãn. Quả nang, vỏ dày. Có hai hạt trong 1 ô, hạt có cánh. 

Loc. class.: Vietnam, Bana, près Tourane. Isotypus: E. Poilane, 29279 

(Herbarium of the Arnold Arboretum, A00057947, A) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa từ tháng 3 đến tháng 7, mùa quả tháng 5 đến 

tháng 10, ưa bóng, ưa ẩm, phân bố ở độ cao đến 1200 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: ĐÀ NẴNG, VK 2660 (HN); Ba Na, Tourane, 1929, 

Poilane 29279 (VNM). - GIA LAI, Mang Yang, A Yun, VK 2660 (KRIB & HN). 

Giá trị sử dụng:  lấy gỗ.[1] 

Loài 10.5. Reevesia pubescens Mast. - Thoa la lông, Trường hùng lông 

Mast. 1874. Fl. Brist. India, 1: 364. 

Thân gỗ. Phiến lá nguyên; cuống lá dài 4-5 cm có lông. Hoa mẫu 5, màu 

hồng nhạt. Ống đài gồm 5 thùy, dài 8-9 mm. Bộ nhị gồm 10-15 nhị hữu thụ, chỉ 

nhị rất ngắn hoặc không có. Trục nhị nhụy dài hơn cánh hoa, 30-35 mm. Các lá 

noãn dính nhau, bầu hình thuôn hay gần cầu, có lông, 5 ô, mỗi ô hai noãn; vòi 

nhụy rất ngắn; 5 đầu nhụy. Quả nang, vỏ hóa gỗ. Hạt có cánh, mỗi ô của quả có 2 

hạt. 

Loc.class. Bhutan. Holotypus: Griffith, William, 1786 (Royal Botanic 

Garden Edinburgh, E00031278, E) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 6 đến tháng 8, mùa quả tháng 9 đến 

tháng 12, ưa ẩm, phân bố ở độ cao từ 500-1300 (2000) m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 
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Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, Sa Pa, 8/1930, Petelot 3893 (VNM); Petelot 

6026 (VNM), Petelot 3893 (VNM) - HÒA BÌNH, University of Illinoiss at 

Chicago and IEBR 9961 (HN); Trần Ngọc Ninh và V. Ponontet, 147 (HN). – 

THỪA THIÊN - HUẾ, BM 64 (HN) - KON TUM, Phan Kế Lộc & Bùi Đức Bình 

3608 (HNU). - GIA LAI, K Bang, Sơ Pai, VK 5038 (KRIB & HN).  

Giá trị sử dụng: làm thuốc điều trị phong thấp, đòn ngã tổn thương; lấy 

gỗ. [1] 

Loài 10.6. Reevesia yersinii A. Chev. - Thoa la yersin, Trường hùng 

yersin 

A. Chev. 1936. Not. Syst. Paris.: 72. 

Cây gỗ trung bình. Cuống lá dài 3,5-5 cm, có lông. Hoa mẫu 5, màu trắng. 

Ống đài dài 0,5-0,6 cm, hình chuông, mặt ngoài có lông, mặt trong chỉ có lông ở 

gốc. Cánh hình dải, dài 8-10 mm, nhẵn ở gốc. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, không 

có chỉ nhị. Trục nhị nhụy dài hơn cánh hoa, dài 20 mm. Các lá noãn dính nhau, 

bầu hình cầu, 5 ô, mỗi ô hai noãn. Quả nang. Hạt có cánh dạng màng, mỗi ô có 2 

hạt. 

Loc.class.: Vietnam, Khanh Hoa: Hon Ba, 28/8/1918. Isotypus: Chavalive 

38866 (P02286058; MNHN). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 6 đến tháng 9, mùa quả tháng 8 đến 

tháng 10, ưa ẩm, ưa bóng, phân bố ở độ cao đến 1500m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: KHÁNH HÒA, Chavalive 38866 (HN); Khu BTTN Hòn 

Bà, HIKK 1566 (HN).  

Giá trị sử dụng: lấy gỗ.[1] 

3.4.11. HELICTERES L. – THÂU KÉN, TỔ/Ổ KÉN, DÓ, CON CHUỘT 

L. 1753. Sp. Pl. 2: 963. 

Thân bụi, cao đến 4 (5) m. Lá đơn, mọc cách, phiến lá có lông; gốc lá 

thường lệch. Lá kèm nhỏ, rụng sớm. Hoa lưỡng tính, hoa mẫu 5. Ống đài 5 thùy, có 

lông. Cánh hoa rời nhau, không đều, hai cánh lớn hơn ba cánh còn lại. Bộ nhị gồm 
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10 nhị hữu thụ, chỉ nhị dài tách biệt với bao phấn, rời nhau hoặc dính nhau đến một 

nửa tạo thành thành ống chỉ nhị bao xung quanh bầu. Trục nhị nhụy dài hơn cánh 

hoa, nhẵn hoặc có lông. Các lá noãn dính nhau, bầu thường 5 ô, nhẵn hay có lông. 

Quả nang, hình trụ; có lông hình sao, có rãnh dọc, quả khi mở xoắn lại mở thành 

các mảnh quả. Mỗi ô của quả chứa nhiều nhiều, kích thước hạt nhỏ, có màu nâu 

hoặc đen. 

Lectotypus: Helicteres isora L. [LT designated by N. L. Britton & 

Millspaµgh, Bahama Fl. 275 (1920)]. 

Phân bố: Có khoảng 60 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới châu Á 

và châu Mỹ [9]. Việt Nam có 12 loài, 2 thứ, phân bố khắp từ Bắc vào Nam. 

Khóa định loại các loài thuộc chi Helicteres  ở Việt Nam 

1A. Phiến lá hình bầu dục, hình trứng, chiều dài gấp 1,5-2 lần chiều rộng 

2A. Cánh hoa có màu đỏ tươi hoặc màu đỏ tối 

3A. Quả không xoắn lại sau khi mở, cánh hoa màu đỏ tươi  ................. 1. H. hirsuta 

3B. Quả xoắn lại sau khi mở, cánh hoa màu đỏ tối (đỏ sẫm)  .................... 2. H. isora 

2B. Cánh hoa màu trắng, vàng hoặc cam hoặc hồng 

4A. Cánh hoa màu hồng  .............................................................. 3.H. daknongensis 

4B. Cánh hoa màu trắng, 2 cánh hoa mặt trong có màu vàng  ................ 4. H. viscida 

1B. Phiến lá hẹp, chiều dài gấp 2,5-5 lần chiều rộng 

5A. Chiều dài lá gấp 5 lần chiều rộng  ......................................... 5. H. binhthuanensis 

5B. Chiều dài gấp 1,5-4 lần chiều rộng 

6A. Chiều dài gấp 1,5-2,5 chiều rộng ............................................. 6. H. angustifolia 

6B. Chiều dài gấp 3-4 lần chiều rộng 

7A. Phiến lá có màu trắng xám ở mặt dưới   ................................ 7. H. dakmilensis 

7B. Phiến lá không có màu trắng xám ở mặt dưới 

8A. Cánh hoa ngắn hơn 10 mm  

9A. Cánh hoa màu vàng  ............................................................ 8. H. lanceolata 

9B. Cánh hoa khác màu vàng  .......................................................... 9. H. lanata 

http://www.tropicos.org/Name/30400016
http://www.tropicos.org/Name/30400016
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8B. Cánh hoa dài hơn 10mm 

10A. Cánh hoa có hình dạng giống nhau  .................................... 10. H. poilanei 

10B. Cánh hoa có hai kiểu hình dạng khác nhau 

11A. Đài dài hơn 10 mm  .............................................. 11. H. taynguyenensis 

11B. Đài ngắn hơn 8 mm  ........................................................ 12. H. elongata 

Loài 11.1. Helicteres hirsuta Lour. –  An xoa, Thâu kén lông, Tổ kén lông, 

Thâu (tổ) kén cái, Dó lông, Con chuột  

Lour. 1790. Fl. Cochin. 2: 530.  

Thân bụi, cao 1,5-4 m; các bộ phận thường có lông mịn màu trắng. Lá hình 

bầu dục, bầu dục thuôn hay trứng (chiều dài gấp 1,5-2 lần chiều rộng), kích thước 

5-17 x 2,5-7,5 cm; gốc lá cụt hay tim, tròn, thường bất xứng; đỉnh lá tròn hay hơi 

nhọn; mép có răng không đều; gân nổi rõ ở cả 2 mặt; 2 mặt có lông; cuống lá dài 1-

2,5 cm, có lông dày. Lá kèm hình dải, có lông, dễ rụng. Cụm hoa ở nách lá (thường 

ít hoa), dài đến 2 cm. Ống đài 5 thùy, có lông. Mặt trong cánh hoa nhẵn. Bộ nhị 

gồm 10 nhị hữu thụ, chỉ nhị dài tách biệt với bao phấn, gốc chỉ nhị dính nhau thành 

ống bao quanh bầu, hình dải, nhị lép dài bằng chỉ nhị. Trục nhị nhụy dài đến 2 cm, 

có lông. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng thuôn, có 5 gờ, có lông, 5 ô, mỗi ô 

nhiều noãn. Quả không xoắn lại sau khi mở, hình bầu dục thon, kích thước 3,5-4,5 

x 1 cm, có lông dày màu xám, tự mở thành 5 mảnh khi chín. Hạt không có cánh, 

mỗi ô của quả chứa nhiều hạt, hình lăng trụ. 

Loc. class.: Vietnam (Cochinchine). Typus: J. Loureiro, s.n. (Natural 

History Museum, BM000630030). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quanh năm, ưa sáng, phân bố ở độ cao từ 

thấp đến 1500 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: TUYÊN QUANG, Khu BTTN Na Hang, MOST 427 

(HN). - QUANG NINH, Hoang Xuan Thang LN 35 (HN). _ VĨNH PHÚC, Vũ 

Xuân Phương 7731 (HN); D.M. Thái & P.K. Lộc 0122Đ (HNU); Phuc Yen, Ngoc 

Thanh, VK 933 (KRIB & HN). - HẢI PHÒNG, VQG Cát Bà, MOST 400 (HN). - 
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NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, MVX 368 (CPNP); 2214 (HNU). – THANH 

HÓA, Vu Xuan Phuong 5608 & 5656 (HN). – THỪA THIÊN-HUẾ, Thai-Thuan 

162 (HN); 13/4/1916, Eberhardt 2491 (VNM). - KHÁNH HÒA, Khu BTTN Hòn 

Bà, HIKK 1480, HIKK 1527, HIKK 1774 (HN); Nha Trang, Hoa Tan, 23/6/1919, 

Poilane 35 (VNM); Nha Trang, Ninh Hoa, 13/10/1923, Poilane 8190 (VNM). - 

NINH THUẬN, Phan Rang, Ca Na, 13/11/1923, Poilane 8561, Poilane 12415 - 

8/3/1923 và Poilane 5680 (VNM). - BÌNH DƯƠNG, P.T.L. Thúy, N.D.H. Anh & 

P.K. Lộc Thuy Hoai 004 (HNU). - ĐỒNG NAI, Dieu 38 (VNM, ảnh); Bidoup, 

22/11/1919, Poilane 816 (VNM). - BÀ RỊA - VŨNG TÀU, núi Đinh, 0/7/1866, L. 

Pierre 3752 (VNM). - VIỆT NAM, 17/5/1935, Consigny s.n. (VNM). - TRUNG 

BỘ, 12/5/1927, Poilane 13325 (VNM). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc trị cảm cúm, sởi, sốt rét, rắn độc cắn, lợi tiểu 

mát gan [64]; quả có khả năng chống ô xi hóa [65]. 

Loài 11.2. Helicteres isora L. –  Thâu kén tròn, Tổ kén tròn, Dó tròn 

L. 1753. Sp. Pl.: 963. 

Thân bụi hoặc gỗ nhỏ. Lá hình tròn, trứng rộng hay trứng ngược rộng (chiều 

dài gấp 1,5-2 lần chiều rộng); gốc lá tim hay tròn (có khi bất xứng); đỉnh lá tròn hay 

nhọn; đầu lá cụt ngang có phân thùy nông; mép có răng cưa to, không đều; có lông 

ở mặt trên; cuống lá mập, có lông mảnh và mềm. Lá kèm có lông, sớm rụng. Trục 

cụm hoa ngắn. Hoa mẫu 5, màu đỏ sẫm. Ống đài dài 1,2 cm, có lông ở mặt ngoài. 

Cánh hoa màu đỏ sẫm, không đều nhau, dài 3-4 cm, nhẵn. Bộ nhị gồm 10 nhị hữu 

thụ và 5 nhị lép, chỉ nhị dài tách biệt với bao phấn, gốc các chỉ nhị dính nhau thành 

ống. Trục nhị nhụy dài 5 cm. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng, hơi có gợn, 

vặn lại về một phía sau khi thụ tinh, có lông, được bao quanh bởi một vòng chỉ nhị; 

vòi nhuỵ đơn, hình đầu. Quả xoắn lại sau khi mở thành 5 mảnh vặn xoắn vào nhau 

như dây thừng, không lông, dài 4-5 cm. Hạt đường kính 2 mm, không có cánh, mỗi 

ô của quả chứa nhiều hạt. 

Loc. class.: Colombia (Nouvelle Grenade, Choco). Isotypus: Bonpland 

A.J.A., 1886 (P02286064, MNHN). 
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Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quanh năm, ưa bóng, ưa ẩm, phân bố ở độ 

cao từ thấp đến 900 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, 485 (HN); Bùi Đức Bình 75 (HNU). - GIA 

LAI, Đào Minh Thái Đ305 (HNU). - NINH THUẬN, Poilane 935 (VNM). - 

ĐỒNG NAI, 16/5/1933, Poilane 20942 (VNM). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc: điều trị viêm dạ dày, cảm, mụn nhọt, tiểu 

đường, đầy hơi, mát gan, long đờm [1]. 

Loài 11.3. Helicteres daknongensis V.S.Dang & D.T.Bui - Thâu kén đắc 

nông 

V.S.Dang et al. 2020. Taiw. 65(3): 321. 

Cây bụi, cao khoảng 1-2,5 m; cành có lông hình sao cứng. Lá mọc cách, 

phiến hình trứng hay trứng – thuôn (chiều dài gấp 1,5-2 lần chiều rộng), cỡ  8–16 × 

5– 10 cm; cuống lá 3–5 mm. Lá kèm tồn tại bền, hình đường, có lông tơ. Cụm hoa 

dài 10 – 25 mm, gồm 2–7 hoa; lá bắc nhỏ, dài 0,2-0,5 cm. Hoa mẫu 5. Ống đài dài 

8-11 mm, các thùy đài không bằng nhau. Cánh hoa 5, màu hồng nhạt. Bộ nhị gồm 

10 nhị hữu thụ và 5 nhị lép, chỉ nhị dài tách biệt với bao phấn. Trục nhị nhụy dài 15 

– 20 mm. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng hay hình trứng thuôn, 5 ô, nhẵn. 

Hạt không có cánh, mỗi ô của quả chứa nhiều hạt. 

Loc. class: Vietnam. Holotypus: Dang V.S., Bui D.T., Hoang N.S., Nguyen 

T.N.T. Dang 321 (holotypus, VNM); Isotypus, HN, VNM, VNMN and TAI. 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả vào tháng 5 đến tháng 6, ưa sáng, ưa 

khô, phân bố ở độ cao 600–750 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: ĐẮK NÔNG, Dang V.S., Bui D.T., Hoang N.S., 321 

(VNM, photo). 

Loài 11.4. Helicteres viscida Blume –  Thâu kén trĩn, Thâu kén xoắn, 

Thâu kén lá to, Tổ kén hoa trắng, Dó trĩn 

Blume, 1825. Bijdr. Fl. Ned. Ind. 2: 79. 
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Thân gỗ, nhánh non có lông màu trắng. Chiều dài của phiến lá dài gấp 1,5-2 

lần chiều rộng; gốc lá hình tim, hiếm khi hơi lệch; đỉnh lá cụt ngang, có xẻ thùy; 

mép có răng cưa không đều, 2 mặt phiến lá có lông màu trắng dày; cuống lá dài 10 

mm, có lông màu trắng. Lá kèm rụng sớm. Trục cụm hoa có lông; lá bắc có lông. 

Hoa mẫu 5. Ống đài dài 1,3-2 cm, có lông, các thùy đài không đều. Cánh hoa 

không đều, dài 1,5-2,5 cm, màu trắng, ở giữa phần gốc cánh hoa có màu vàng. Bộ 

nhị gồm 10 nhị hữu thụ và 5 nhị lép, chỉ nhị dài tách biệt với bao phấn, nửa dưới 

chỉ nhị dính thành ống. Trục nhị nhụy dài 15-30 mm, có lông. Các lá noãn dính 

nhau, bầu 5 ô, mỗi ô chứa nhiều noãn. Quả nang, hình trụ. Hạt không có cánh, mỗi 

ô quả có rất nhiều hạt. 

Loc. class.: Indonesia, Java. Typus: Blume, C.L. s.n. (P02286066, MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quanh năm, mùa quả tháng 5-7, ưa sáng, ưa 

khô, phân bố ở độ cao dưới 500 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, P.V. Chung & P.M. Tài 3073 (HNU); HÀ 

NỘI, P.K. Lộc & B.U. Nghi P_2480 (HNU). - HÒA BÌNH, Vu Xuan Phuong 2449 

& 3783 (HN). - NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, MVX 611 (CPNP). _ NGHỆ AN, 

N. H. Hien & D. D. Cuong 615 (HN); Vinh, 0/11/1920, Poilane 2430 (VNM). - 

LÂM ĐỒNG, P. K. Lộc, V. N. Long & N. T. Hiệp P_7538 (HNU). - BÌNH 

PHƯỚC, Bù Đăng, Thống Nhất, VK 3354 (KRIB & HN). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc: điều trị lị, chữa hen, lợi tiểu [1]. 

Loài 11.5. Helicteres binhthuanensis V.S.Dang - Thâu kén bình thuận 

V. S. Dang. 2020. PhytoKey 166: 88-94. 

Cây dạng bụi, cao tới 1-2 m, cành mảnh; phủ đầy lông hình sao màu vàng 

nâu. Lá mọc cách, phiến lá mũi giáp hẹp hay mũi giáo hẹp hoặc hình đường (chiều 

dài gấp hơn 5 lần chiều rộng), kích thước 10–13 × 0.8–1.2 cm, mặt trên có lông rải 

rác; mặt dưới có lông hình sao-nâu phủ dày; đỉnh lá nhọn hay có mũi nhọn, gốc lá 

tròn; mép nguyên; lá kèm tồn tại bền. Trục cụm hoa dài 8–14 mm, gồm 2–5-hoa; 

cụm hoa có lá bắc dài 1–2 mm, cuống hoa ngắn. Đài 5 thùy, không bằng nhau, ống 
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đài 6–8 mm. Cánh hoa 5, không bằng nhau, dài 10–15 mm, màu hồng nhạt hay tím, 

đậm hơn ở phía dưới. Bộ nhị gồm 10 nhị hữu thụ và 5 nhị lép; chỉ nhị dài tách biệt 

với bao phấn. Trục nhị nhụy dài 1,5-2 cm. Các lá noãn dính nhau. Quả nang, hình 

trứng đến bầu dục; nhiều hạt trong mỗi ô của quả, không có cánh. 

Loc. class: Vietnam.  Isotypus: Van-Son Dang & Nghia-Son Hoang, Dang 

386 (HN). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa và quả tháng 7, ưa sáng, ở độ cao 80–95 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: BÌNH THUẬN, Van-Son Dang & Nghia-Son Hoang, 

Dang 386 (VNM). 

Loài 11.6. Helicteres angustifolia L. – Thâu kén lá hẹp, ổ kén, Tổ kén 

đực, Dó hẹp, Sơn chi ma 

L. 1753. Sp. Pl. 963. – Helicteres angustifolia L. var. glaucoides Pierre, 

1888. Fl. Forest. Cochinch. 13: t. 210A, f.1-8.; Helicteres angustifolia L. var. 

obtusa Pierre, 1888. Fl. Forest. Cochinch. 13: t. 211, f. 14–25. 

Cây thân bụi nhỏ, cao khoảng 1 m; cành non hình trụ, mảnh, có lông hình 

sao. Lá hình bầu dục hay hình trứng; kích thước 5-8 x 2-3 cm; gốc lá tròn hay tù; 

đỉnh lá tròn; gân gốc 3-5; mặt trên nhẵn, mặt dưới phủ lông hình sao; cuống lá 

ngắn, có lông màu hung. Lá kèm hình mũi dùi, hẹp, rụng sớm. Cụm hoa ở nách lá, 

có nhiều hoa, trục mang hoa ngắn. Đài 5 thùy, dài 6 mm dính nhau thành ống. Cánh 

hoa: 5, màu hồng hoặc tím nhạt, nửa dưới cánh hoa dính nhau thành ống tràng, các 

thùy tràng không đều tạo thành 2 môi, có lông hình sao ngắn; kích thước 5-10 x 1-2 

mm, đỉnh tròn, có 2 tai ở phía gốc. Nhị hữu thụ: 15, chỉ nhị mảnh; nhị lép 5. Trục 

nhị nhụy dài đến 1,5 cm. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng, có lông 5 ô, mỗi ô 

chứa 10 noãn. Quả nang, hình tròn dài hay trứng, hơi thon lại ở gốc, đỉnh nhọn 

nhưng không có mỏ, đầy lông, khi khô mở thành 5 mảnh quả. Nhiều hạt trong một 

ô của quả, không có cánh, màu nâu, không có khía, khi già màu đen. 

Loc. class.: China; Typus: Charles Wright s.n. (NMNH03381897, MNHN). 
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Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả quanh năm, ưa sáng, chịu khô, phân bố ở 

độ cao đến 1000 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, Lê Đỉnh Thái 090 (HNU); Pham Văn 

Quang, 748 (HN); Thanh Mai, 9/12/1940, Petelot 6686 (VNM). - VĨNH PHÚC, 

Phuc Yen, Ngoc Thanh, VK 932 (KRIB & HN); Do Thi Xuyen, VK 513 (KRIB & 

HN); D2-75 & B.Đ. Binh 613 (HNU). - HÒA BÌNH, V.T.T. Nga & P.K. Loc 3649 

(HNU); Lập 3781 (NIMM), Lập – Lý 3788 (NIMM); – HẢI DƯƠNG, T. N. Ninh, 

181 (HN); Trại et al. 5268 (NIMM). – NINH BINH, DDS 13816, MVX 1329, 

NMC 13, NMC 1816, NTH 5379 (CPNP); Nguyen Ngoc Chinh, CH4-17 (HN); N. 

D. Khôi 910 & 1492 (HN); Truong Kien - Kham I7 (HN); Cho Ganh, 1924, Duport 

17 (VNM); Phu Tho, Eberhardt 4357 (VNM). – THANH HOÁ, Vu Xuan Phuong, 

5636 (HN) & Vu Xuan Phuong 5758 (HN). – QUANG BINH, Nguyen Anh Duc, 

024151 và 024150 (HNU). - THỪA THIÊN HUẾ, 1885, Paul Couderc (VNM). - 

KONTUM, Phan Kế Lộc 2595 (HNU). – ĐẮK NÔNG, LĐ Chung 9948B-154B 

(NIMM). - LÂM ĐỒNG, Langbiang, 20/6/1922, Poilane 3951 (VNM). - ĐỒNG 

NAI, 7/6/1940 (VNM). - KHÁNH HÒA, Nha Trang, Hon Heo, 12/6/1923, Poilane 

6845 (VNM); NAM BỘ, Talmy 1868 (VNM); BÀ RỊA - VŨNG TÀU, 7/10/1937, 

Consigny s.n. (VNM); BẮC BỘ, 0/12/1902, D. Bois 193 (VNM); VIỆT NAM, 

N.Tập 2946A và 2946B (NIMM).  

Giá trị sử dụng: làm thuốc điều trị sốt rét, cảm, viêm họng, viêm tuyến 

mang tai, sởi, ỉa chảy, lỵ, viêm ruột, ngoài da, trĩ, đau đầu, rắn độc cắn, đau dạ dày 

[1, 34, 35, 36]. 

Loài 11.7. Helicteres dakmilensis V. S. Dang, Vuong & Bao - Thâu kén 

đắc mil 

V.S.Dang et al.. 2022. Aca.Jou.Bio. 44(4): 123. 

Cây bụi nhỏ, cao đến 1,5 m. Lá mọc cách, phiến lá hình mũi giáo thuôn hay 

mũi giáo thuôn ngược, kích thước  6–10 × 2–3 cm, đỉnh lá lá tù hay hơi nhọn; gốc 

lá hình tròn hay gần tim, có răng cưa ở nửa phía trên; mặt dưới phiến lá có màu 
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trắng xám; cuống lá 2-3 mm. Lá kèm tồn tại bền. Trục mang hoa dài 7–15 mm, 

mang ít hoa, thường 2-3 hoa, đôi khi hoa đơn độc, cuống hoa ngắn. Ống đài dài 6–8 

mm, thùy đài không bằng nhau. Nhị dài tách biệt với bao phấn. Trục nhị nhụy dài 

hơn cánh hoa. Các lá noãn dính nhau, Quả nang, dài 2–3 mm. Hạt không có cánh, 

mỗi ô của quả chứa nhiều hạt.  

Loc. class: Vietnam. Typus: Van Son Dang & Nguyen Tran Nhan Tam, 

Dang 139 (holotypus VNM; isotypus HN, VNM, VNNM). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 7, mùa quả chín tháng 11, phân bố ở 

độ cao 500–600 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: ĐẮK NÔNG, Van Son Dang cộng sự 139 (VNM). 

Loài 11.8. Helicteres lanceolata DC. –  Thâu kén thon, Tổ kén lá mác, Dó 

thon; Kok pab bin (Lào). 

DC. 1824. Prodr. 476.  

Thân bụi nhỏ cao 1-3 m; thân và cành mảnh. Lá hình bầu dục thon hay mũi 

mác - thon; kích thước 6-8,5(18) x 2-3(5,5) cm; 2 mặt có lông, mặt dưới không có 

màu trắng xám; cuống lá dài 10-20 mm, có lông hình sao. Lá kèm hình dải nhọn, dễ 

rụng. Cụm hoa ở nách lá, ngắn, hoa 2-3, trục cụm hoa có lông dày màu trắng, hoa 

nhỏ. Hoa mẫu 5. Ống đài có lông màu trắng mặt ngoài, các thùy đài không đều. 

Cánh hoa màu vàng, dài 6-8 mm, không đều nhau. Bộ nhị gồm 10 nhị hữu thụ và 5 

nhị lép, chỉ nhị dài tách biệt với bao phấn, 1/3 gốc chỉ nhị dính nhau thành ống chỉ 

nhị. Trục nhị nhụy dài 10 mm, có lông. Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, mỗi ô nhiều 

noãn. Quả nang, hình bầu dục thuôn với mũi nhọn ở đỉnh như có mỏ, khi chín tự 

mở thành 5 mảnh. Hạt màu vàng, không có cánh, mỗi ô của quả chứa nhiều hạt. 

Loc. class.: India (Bengal). Holotypus: Leschenault de la Tour, L. T., s.n. 

(De Candolle Herbarium, G-DC00219872) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 4 đến tháng 12, mùa quả tháng 7 đến 

tháng 1 (năm sau), ưa sáng; tái sinh bằng hạt; phân bố ở độ cao dưới 400 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 
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Mẫu nghiên cứu: QUẢNG NINH, Nguyen Dang at 809 & 858 (HN). - 

NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, DDS 12059 (CPNP). - QUẢNG TRỊ, Lao Bao, 

7/4/1920, Poilane 1320 (VNM). - KON TUM, Bùi Đức Bình B_335 (HNU); Phan 

Kế Lộc P.2276 (HNU); Nguyễn Thị Nhan 420 (HNU). - KHÁNH HÒA, Bien Hoa, 

Giaray, 3/2/1919, Chevalier 39865 (VNM); NINH THUẬN, Phan Rang, Ca na, 

23/11/1923, Poilane 8678 (VNM).  

Giá trị sử dụng: làm thuốc điều trị cảm, sởi, lị, ho [14]. 

Loài 11.9. Helicteres lanata (Teysm. & Binn.) Kurz, –  Thâu kén lông mịn 

Kurz, 1877. Fl. Burm. 1: 143. – Oudemansia lanata Teysm & Binn. 1867. In 

Tijdschr. Ned. Ind. 29: 252. 

Thân bụi nhỏ cao 1-2 m, có lông hình sao trên tất cả các phần của cây. Lá 

hình bầu dục thuôn hoặc hình trứng rộng, kích thước 5-15 x 1,5-3 cm; gốc lá tù; 

đỉnh lá nhọn, có mũi; nguyên hay đôi khi có răng nhỏ; gân thường nổi rõ ở mặt 

dưới; mặt trên có lông cứng, mặt dưới có lông mềm, không có màu trắng xám; 

cuống lá dài tới 10 mm, có lông. Cuống hoa rất ngắn, hoa mẫu 5. Ống đài có lông 

mặt trong, các thùy đài không đều. Cánh hoa màu hồng, hình thuôn mũi mác, dài 8-

10 mm, có mũi nhọn hay hơi tù. Nhị hữu thụ 10, chỉ nhị dài tách biệt với bao phấn, 

mảnh dính thành cột ở phía dưới, cột mảnh, phía trên hơi thót hình tên. Trục nhị 

nhụy dài 1cm, nhẵn hay có lông thưa. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng, có 

lông, 5 ô; 5 vòi nhuỵ, 5 đầu nhụy. Quả nang, mang đài tồn tại, vỏ quả ngoài có lông 

cứng. Hạt không có cánh, mỗi ô của quả chứa nhiều hạt. 

Loc. class.: Vietnam, Annam: Tourane is on the coast about 100 kilometers 

south of Hue. Typus: Clemen M.J. s.n. (NMNH1427817, MNHN). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả từ tháng 6 đến tháng 12; ưa sáng; phân 

bố ở nơi có độ cao thấp. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: Clemen M.J. s.n. (NMNH 1427817, MNHN, Photo). 

Loài 11.10. Helicteres poilanei Tardieu. –Thâu kén poilane 

Tardieu. 1942. Not. Syst. 10: 234. 
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Thân bụi nhỏ cao 0,5-1 m, thân có rãnh. Lá hình bầu dục – thuôn hay hình 

trứng hẹp, cỡ 5-8 x 1,2-2 cm; gốc lá tròn hay tù, hiếm khi lõm; hai mặt lá có lông. 

Lá kèm hình sợi. Cụm hoa ở nách lá, ngắn, hoa mọc dày, thường 15-20 hoa, hoa 

nhỏ, có lá bắc; cuống hoa rất ngắn, hoa mẫu 5. Đài có lông dày. Cánh hoa dài 12-15 

mm, màu vàng, hình thuôn. Bộ nhị gồm 5 nhị hữu thụ, chỉ nhị dài tách biệt với bao 

phấn, nhị lép hình mũi dáo xen kẽ với nhị hữu thụ. Trục nhị nhụy dài hơn cánh hoa. 

Các lá noãn dính nhau, bầu hình cầu, có lông bao phủ dày đặc, 5 ô, mỗi ô 1 noãn; 

vòi nhuỵ phân 25 nhánh, có lông hình sao; nhánh dài 1 cm. Quả nang, có đài đồng 

trưởng cùng quả. Hạt màu đen, không lông, không có cánh, mỗi ô của quả chứa 

nhiều hạt. 

Loc. class.: Indo-China, Vietnam, Phanrang, Cana. Typus: Poilane 8978 

(P06605665, MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 10 đến tháng 12, mùa quả tháng 12 

đến tháng 1 (năm sau); ưa sáng. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NINH THUẬN, Poilane 8978 (P06605665, MNHN, 

Photo) 

Loài 11.11. Helicteres taynguyenensis V.S.Dang, Vuong & Naiki - Thâu 

kén tây nguyên 

V.S.Dang et al., 2022. Aca. Jou. Bio. 44(4): 123. 

Cây thân bụi, cao 1-1,5 m; có lông hình sao màu nâu vàng. Lá mọc cách, 

phiến lá hình bầu dục – thuôn, cỡ 8-10.5 x 2-3.5 cm, mặt trên nhẵn trừ gân chính, 

mặt dưới có lông, không có màu trắng xám, gốc bất xứng, mép nguyên, cuống dài 

2–3 mm. Lá kèm tồn tại bền, hình đường hay hình chỉ. Cuống hoa ngắn, hoa mẫu 5. 

Đài dài 10–12 mm, dính nhau thành hình ống, màu xanh ngả trắng, có lông, phía 

trên mang 5 thùy, đỉnh nhọn. Cánh hoa 5, có hai loại hình dạng khác nhau, (kích 

thước các cánh hoa không bằng nhau),  dài 11–13 mm, màu hồng nhạt hay hồng 

đậm, đậm hơn ở gốc của cánh. Nhị hữu thụ 10, chỉ nhị dài tách biệt với bao phấn, 

nhị lép 5, hình mũi giáo. Trục nhị nhụy dài đến 1,5 cm. Các lá noãn dính nhau, bầu 



96 
 

 

 
 

 

hình trứng, 5 ô. Quả nang, kích thước 1.2–1.6 × 0.8–1.2 cm. Mỗi ô của quả chứa 

nhiều hạt, hạt không có cánh. 

Loc. class: Vietnam; Holotypus: Van Son Dang & Nguyen Tran Nhan Tam, 

Dang 148 (holotypus VNM; isotypus HN, VNM, VNNM). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 10 đến tháng 11, mùa quả tháng 11 

đến tháng 12 hoặc tháng 1 (năm sau); ưa sáng.   

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: DAK NONG, Van Son Dang & Nguyen Tran Nhan Tam, 

Dang 148 (VNM). 

Loài 11.12. Helicteres elongata Wall. ex Mast. –  Thâu kén nhẵn, Tổ kén 

không lông, ổ kén không lông, Thâu kén thường, Tổ kén hạt chấm, Dó thường  

Wall. ex Boj. 1837. Hort. Maurit. 35;  – Helicteres glabriuscula Wall. 

[1829, nom, nud.] ex Mast. 1874. Fl. Brit. Ind. 1: 366; – Helicteres plebeja Kurz, 

1870. J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 39: 67. 

Thân bụi; cành non có lông rất mịn, vỏ màu vàng tươi. Lá đơn, hình thuôn 

(chiều dài phiến lá gấp 3-4 lần chiều rộng); kích thước cỡ 5-8 x 1,5-2 cm; gốc lá 

hình tròn, hơi bất xứng; đỉnh lá nhọn; mép có răng không đều; gân phụ 4-5 đôi; mặt 

dưới phiến lá không có màu trắng xám. Cụm hoa ngắn, ít hoa, hoa nhỏ; cuống hoa 

dài 6 mm. Đài dài 5 mm, 5 thùy, đỉnh nhọn, dính nhau thành ống đài, có lông bao 

phủ dày ở mặt ngoài. Cánh hoa có hai dạng kiểu hình khác nhau, hình thuôn, dài 2 

cm; cuống nhị nhuỵ ngắn và không lông. Bộ nhị gồm 5 nhị bất thụ và 5 nhị lép, các 

nhị lép hình mũi giáo xếp xen kẽ với nhị hữu thụ, chỉ nhị dài tách biệt với bao 

phấn, . Trục nhị nhụy dài hơn cánh hoa. Các lá noãn dính nhau, bầu không lông. 

Hạt không có cánh, mỗi ô của quả chứa nhiều hạt. 

Loc. class.: Myanmar, Taong Dong. Isotypus: Wallich cat. 1845 

(G00358389, G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 2 đến tháng 4, mùa quả tháng 4 đến 

tháng 7; ưa sáng.  

Phân bố:  theo phụ lục 1. 
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Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, Trương Canh & B.Đ. Bình 686 (HNU); Bùi 

Đức Bình B.126 (HNU); Phan Kế Lộc P.2168 (HNU); 21/10/1911, Lecomte 155 

(VNM). - SON LA, V. X. Phương 7278 & 7069 (HN). - BẮC GIANG, 2/9/1939, 

Petelot 2320 (VNM). _ HÀ NỘI, Petelot 2639 (VNM, ảnh). - HÒA BÌNH, Vu Ban, 

15/11/1940, Petelot 6634 (VNM). – THANH HOÁ, V. X. Phương 5758 & 5836 

(HN). - QUẢNG TRỊ, 1939, Poilane 30067 (VNM). – KON TUM, Binh 5727 

(HN). - ĐỒNG NAI, Bien Hoa, Giaray, 3/2/1919, Chevalier, 39904 (VNM). - 

TONKIN, 2215 (HNU). 

Giá trị sử dụng: Rễ trị sốt rét, lị, cảm mạo, sởi, rắn cắn [14]. 

Subfam. BYTTNERIOIDEAE Burnett. – PHÂN HỌ BÍCH NỮ 

Burnett. 1835. Outlines of Botany 821, 1119. 

Hoa lưỡng tính; trục nhị nhụy không có hoặc có những rất ngắn, không dài 

bằng cánh hoa; hạt phấn không có gai; bầu gồm các lá noãn dính; quả nang. 

Có 34 chi, phân bố ở các vùng nhiệt đới trên thế giới. Việt Nam có 9 chi. 

3.4.12. MELOCHIA L. – TRỨNG CUA 

L. 1753. Sp. Pl. 2: 674.  

Hoa nhỏ, lưỡng tính, hoa mẫu 5. Nhị hữu thụ: 5, chỉ nhị dạng sợi, rời nhau 

hoặc gốc chỉ nhị dính thành ống ngắn, hạt phấn không có gai; không có nhị lép. 

Không có trục nhị nhụy. Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, dính nhau, mỗi ô 1-2 

noãn; vòi nhuỵ 5, nhẵn, dạng sợi; đầu nhuỵ nhẵn. Quả nang, khi chín tự mở thành 

các mảnh quả. Hạt không cánh. 

Typus: Melochia corchorifolia L. 

Phân bố: Có khoảng 50-60 loài, phân bố ở các nước vùng nhiệt đới, á nhiệt 

đới Malaysia, các đảo Thái Bình Dương, Trung tâm và Nam châu Mỹ [12]. Việt 

Nam có 3 loài, phân bố ở khắp từ Bắc vào Nam. 

Khóa định loại các loài thuộc chi Melochia ở Việt Nam 

1A. Chiều rộng nhất của cánh hoa ở gần gốc ........................... 1. M. corchorifolia 

1B. Chiều rộng nhất của cánh hoa ở giữa  

2A. Đài dính nhau một nửa thành ống đài, thân cỏ ....................... 2. M. nodiflora 
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2B. Đài dính nhau thành ống, thân gỗ  ....................................... 3. M. umbbellata 

Loài 12.1. Melochia corchorifolia L. –  Trứng cua lá bố, Vải giấy, Bái 

giấy, Dây rom, Giom, Vai giấy, Tiên rừng 

L. 1753. Sp. Pl. 2: 675. 

Thân cỏ cao 0,5-1,5 m. Lá mỏng, hình tam giác nhọn, bầu dục rộng hay 

thuôn; kích thước 9 x 3,5 cm; gốc lá tù, cắt ngang hay gần tròn; đỉnh lá nhọn; mặt 

dưới có lông trên gân; gân gốc 3(4,5); cuống lá mảnh, dài 2-4 cm. Hoa nhỏ mẫu 5, 

có lá bắc nhỏ. Ống đài có lông ở mặt ngoài, 5 thùy đài. Cánh hoa hình trứng, thon 

lại ở gốc, dài 5-7 mm, màu trắng, hồng hay phớt tím. Nhị hữu thụ: 5, chỉ nhị dạng 

sợi, gốc chỉ nhị dính thành ống ngắn, hạt phấn không có gai; không có nhị lép. Trục 

nhị nhụy rất ngắn. Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, mỗi ô 1-2 noãn; vòi nhuỵ 5, 

nhẵn; 5 đầu nhụy nhẵn. Quả nang, hình cầu dẹt, đường kính 3-6 mm, hơi có khía, 

có lông. Hạt dài 2,5 mm. 

Typus: George Don, s.n. (Natural History Museum, BM001024326) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quanh năm, mùa quả tháng 10 đến tháng 12, 

ưa sáng, phân bố ở độ cao đến 700 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: HÒA BÌNH, Võ Văn Chi 84 (HNU); Trần Đình Nghĩa 

T.639 (HNU) - VĨNH PHÚC, Đào Minh Thái 011 (HNU). - KON TUM, VQG Chư 

Mom Ray, MOST 288 (HN). - LÂM ĐỒNG, Da Lat, 23/5/1950, Mauram s.n. 

(VNM). - CÀ MAU, Tran Van Thoi, Khanh Binh, VK 2988 (KRIB & HN). - VIỆT 

NAM, 7/10/1937, Consigny s.n. (VNM). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc trị bệnh ngoài da, viêm gan, eczema, rắn cắn; 

làm rau, lấy sợi [14] 

Loài 12.2. Melochia nodiflora Sw. 1788. –  Trứng cua 

Sw. 1788. Prodr. [O. P. Swartz]: 97. 

Thân cỏ, cao 1,5 m. Lá đơn, hình tam giác, tim tròn hay trứng ngược rộng; 

có lông cứng, thưa trên gân; cuống lá dài 15-25 mm. Hoa nhỏ. Đài 5 thùy, hình 

trứng, nửa dưới về phía gốc dính nhau thành ống, có lông. Cánh hoa màu trắng hay 

https://www.ipni.org/p/1050-2
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hồng nhạt, hình bầu dục -  thuôn. Nhị hữu thụ: 5, gốc chỉ nhị dính nhau thành ống, 

có lông rải rác, hạt phấn không có gai; không có nhị lép. Trục nhị nhụy rất ngắn. 

Các lá noãn dính nhau, bầu hình cầu, 5 ô, mỗi ô 1-2 noãn; 5 vòi nhụy; 5 đầu nhụy 

nhẵn. Quả nang, gần tròn hay cầu dẹt, đường kính 4-5 mm, khi chín 5 mảnh quả. 

Hạt nhỏ.  

Loc. class.: Cuba, Havana. Isotypus: Bonpland A.J.A., 1302 (P02286093, 

MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quanh năm, ưa sáng; phân bố ở độ cao đến 

250 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi chưa ghi nhận có 

mẫu vật của loài này. 

Loài 12.3. Melochia umbellata (Houtt.) Stapf –  (Cây) trứng cua rừng, 

Tiên rừng quả khía 

Stapf, 1913. Bull. Misc. Inform. Kew 1913(8): 317.  

Thân gỗ, nhánh non có lông màu trắng. Lá có kích thước 10-15(20) x 5-

7(15) cm; chiều dài của cuống lá 5-10(15) cm. Lá kèm dài 1 cm, rụng sớm. Lá bắc 

có lông màu trắng. Cụm hoa dài đến 20 cm, nhiều cụm hoa, cuống hoa dài 0,3-0,4 

cm. Đài dính nhau tạo thành ống dài 2,5 mm, có lông mịn ở cả 2 mặt. Cánh hoa 5, 

màu trắng hay phớt hồng, dài 5-6 mm, hình thuôn, nhẵn. Nhị hữu thụ: 5, chỉ nhị rời 

dính trên cánh hoa; hạt phấn không có gai; không có nhị lép. Trục nhị nhụy rất 

ngắn. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng, có lông dày, 5 ô, mỗi ô 1-2 noãn; 5 

vòi nhụy, 5 đầu nhụy nhẵn. Quả hình cầu hay trụ dài, đường kính 1 cm, trên vỏ quả 

có 5 rãnh nông, có lông dày. Hạt nhỏ. 

Loc. class.: India, Mercara et Dharwar. Isotypus: Hohenacker, R.F., Pl. Ind. 

Or. Terr. Canara 623-a (Botanische Staatssammlung München, M0209701) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quanh năm, mùa quả tháng 11 đến tháng 3 

(năm sau), phân bố ở độ cao 100 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

https://www.ipni.org/p/4940-2


100 
 

 

 
 

 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ.[1] 

Mẫu nghiên cứu: HÒA BÌNH, Bùi Đức Bình B_1051 (HNU); 2217 

(HNU); Petelot 6891 (VNM, ảnh). - LÂM ĐỒNG, Nguyễn Thị Nhan 764 (HNU); 

Langbiang, Hayata s.n. (VNM). - ĐỒNG NAI, VQG Cát Tiên 810 (Bộ sưu tập 

VQG Cát Tiên, ảnh); 12/1/1956, Dau 427 (VNM). - TRUNG BỘ, 1932, Poilane 

19954 (VNM). 

3.4.13. WALTHERIA L. –  HOÀNG TIÊN, HOÀN TIÊN, HOÀNG 

TIÊU, XÀ BÀ 

L. 1753. Sp. Pl. 1: 673. 

Thân cao 0,5-1,5 m. Lá hình bầu dục hay trứng rộng. Lá kèm hình sợi. Cụm 

hoa ở nách lá, chùm ngắn, hoa mọc dày, thường 15-20 hoa, hoa nhỏ, lưỡng tính. 

Đài 5 thuỳ, dính nhau ở gốc. Cánh hoa 5, màu vàng, dính nhau ở gốc. Nhị hữu thụ: 

5, hạt phấn không có gai; không có nhị lép. Không có trục nhị nhụy. Các lá noãn 

dính nhau, bầu 1 ô, mỗi ô 1 noãn; vòi nhụy 1; núm nhụy có lông, có lông hình sao. 

Quả nang. 

Typus: Waltheria americana L. 

Có 4 loài phân bố chủ yếu ở châu Á, châu Phi. Việt Nam có 1 loài. 

Loài 13.1. Waltheria indica L. –  Hoàng tiên, Hoàn tiên, Hoàng tiêu, Xà bà. 

L. 1753. Sp. Pl. 1: 673 – Waltheria americana L. 1753. Sp. Pl.: 673. 

Thân bụi, cành non có lông màu vàng nâu, sau nhẵn. Lá hình bầu dục hay 

trứng rộng; gốc lá tròn hay tù; cuống lá mảnh, có lông. Lá kèm hình sợi. Cụm hoa ở 

nách lá, ngắn, 15-20 hoa, có lá bắc; cuống hoa rất ngắn. Đài 5 thuỳ, hình tam giác 

rộng, có lông dày, có dính nhau ở gốc. Cánh hoa 5, màu vàng, hình thuôn, dài 4-5 

mm, màu vàng, dính nhau ở gốc. Nhị hữu thụ: 5, chỉ nhị dính nhau thành ống ngắn, 

nhẵn, hạt phấn không có gai; không có nhị lép. Không có trục nhị nhụy. Các lá 

noãn dính nhau, bầu hình cầu, có lông, 1 ô, mỗi ô chứa 1 noãn; 1 vòi nhụy, có lông 

hình sao; đầu nhụy có lông. Quả nang, đài đồng trường cùng quả. Hạt không lông. 

Loc. class.:  Southern America (Surinam). Isotypus: Kappler A., 1859 

(Naturalis Biodiversity Centre, formerly Leiden University , L0052995) 
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Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả quanh năm, mùa quả từ tháng 11 đến 

tháng 6 (năm sau), ưa sáng, ở độ cao đến 500 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: BẮC BỘ, 1911, Simond s.n.  (VNM). - VĨNH PHÚC, 

N.V. Lạng & B.Đ. Bình 4249 (HNU); Đào Minh Thái Đ.109 và 234 (HNU). - HÀ 

NỘI, 2237 (HNU). - NGHỆ AN, Bùi Đức Bình B.124 (HNU). - THỪA THIÊN 

HUẾ, Poilane 27867 (VNM). - GIA LAI, Bùi Đức Bình B_223 (HNU). - KHÁNH 

HÒA, Nha Trang, Poilane 2807 (VNM). -  NINH THUẬN, Phan Rang, Lecomte 5 

(VNM); Phan Rang, Ca Na, Poilane 5579 (VNM). - BÌNH THUẬN, La Gi, Tân 

Binh, VK 3090 (KRIB & HN). - NAM BỘ, Poilane 619 (VNM).  

Giá trị sử dụng: làm thuốc điều trị bạch đới, ngoài da, viêm tuyến vú, long 

đờm, ho, giảm sốt, giang mai, vô sinh; lấy sợi.[1, 14] 

3.4.14. THEOBROMA L. – CA CAO 

L. 1753. Sp. Pl.: 34. 

Cây gỗ nhỏ, cao 2-4(10) m. Cụm hoa mọc từ thân cây hay cành trưởng thành 

không mang lá. Đài 5 thùy, rời nhau. Cánh hoa 5, rời nhau, đỉnh cánh hoa có phần 

phụ. Nhị hữu thụ: 5, xếp xen kẽ với 5 nhị bất thụ, hạt phấn không có gai. Trục nhị 

nhụy không rõ. Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, mỗi ô chứa nhiều noãn. Quả hạch 

khô, không tự mở khi chín. Hạt nhiều. 

Typus: Theobroma cacao L.  

Có 12 loài phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Việt Nam có 1 loài. 

Loài 14.1. Theobroma cacao L. –Ca cao 

L. 1753. Sp. Pl.: 782. 

Thân gỗ. Lá có kích thước kích thước 15-25(30) x 7-9(15) cm; gốc lá thon; 

đỉnh lá tù hay tròn, có hay không có mũi nhỏ ở đỉnh; nhẵn 2 mặt; cuống lá dài 2-3 

cm, 2 đầu bị phù, không lông. Lá kèm cao 1 cm.; Cụm hoa mọc từ đoạn thân hay 

cành trưởng thành không mang lá; hoa nhỏ, màu trắng hay vàng. Đài 5 thùy, dài 5-

7 mm, mặt ngoài có lông. Cánh hoa dài 8mm, đỉnh có phần phụ kéo dài. Bộ nhị 

gồm 5 hữu thụ xếp xen kẽ với 5 nhị lép, hạt phấn không có gai, chỉ chị lép màu đỏ 



102 
 

 

 
 

 

đậm. Trục nhị nhụy rất ngắn. Các lá noãn dính nhau, bầu có lông; 1 vòi nhuỵ dài 1 

mm; 5 đầu nhuỵ. Quả không tự mở khi chín, cỡ 10 x 20 cm, có u sần thấp, khi chín 

màu vàng rồi đỏ. Hạt hình trứng, đường kính 1 cm. 

Loc. class.: Habitat in America meridionali, Antillis.  

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả quanh năm, là loài cây nhập trồng, ưa 

sáng. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: ảnh chụp. 

Giá trị sử dụng: lấy hạt; làm thuốc trị phù thũng và cổ chướng [1, 14]. 

3.4.15. BYTTNERIA Loefl. – BÍCH NỮ, TRÔM LEO  

Loefl., 1758. Iter Hispan. 313. 

Thân leo gỗ. Hoa lưỡng tính, nhỏ, hoa mẫu 5. Đài dính nhau ở phía dưới, 

nhẵn có lông. Cánh hoa 5, có phần phụ ở đỉnh. Nhị hữu thụ: 5, chỉ nhị không tạo 

thành bó, hạt phấn không có gai; có 5 nhị lép, đỉnh chỉ nhị lép tù. Không có trục nhị 

nhụy hoặc trục nhị nhụy rất ngắn, ngắn hơn 1/3 cánh hoa. Các lá noãn dính nhau, 

bầu sần sùi, có lông, 5 ô, dính nhau, mỗi ô 1-2 noãn. Quả nang, khi chín tự mở 

thành 5 mảnh, hình cầu hay tròn, có gai; cuống quả ngắn, thường 1-2 cm. Hạt hình 

thuôn, màu đen.  

Typus: Byttneria scabra L.  

Trên thế giới có khoảng 130 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới [8]. Việt Nam có 

6 loài phân bố rải rác khắp từ Bắc vào Nam.  

Khóa định loại các loài trong chi Byttneria Loefl. ở Việt Nam 

1A. Phiến lá phân thùy 

2A. 7 gân gốc  .................................................................................... 1. B. andamensis 

2B. 5 gân gốc  

3A. Lá nhẵn, cuống lá dài 5-9 cm  ..............................................................  2.B. erosa 

3B. Lá có lông, cuống dài hơn 15cm  ........................................................ 3. B. pilosa 

1B. Phiến lá nguyên 

4A. Đỉnh lá nhọn kéo dài 1-4 cm  ............................................................... 4. B. tortilis 

http://www.tropicos.org/Name/30401483
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4B. Đỉnh lá không nhọn kéo dài 

5A. Đường kính quả 2,5 cm. Lá nhẵn  ...................................................... 5 B. aspera 

5B. Đường kính quả 2 cm, hệ gân có lông  .......................................... 6. B. echinata 

Loài 15.1. Byttneria andamensis Kurz,  – Bích nữ andaman. 

Kurz, 1871. J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 40(2): 47. 

Thân trườn. Phiến lá có kích thước 8-16 x 5-15 cm; đỉnh thường chia 3-5 

thuỳ; gân bên 5-6 cặp; phiến lá phân thùy, có lông hình sao ở mặt trên, mặt dưới có 

lông hình sao và lông đơn, có 7 gân gốc; cuống lá mảnh, có lông đơn khi non. Lá 

kèm dài 5 mm, sớm rụng. Cụm hoa dài 5 cm ở đoạn cành có lá, hoa mẫu 5. Ống  

đài có lông mặt ngoài, 5 thùy đài dài 1-2 mm. Cánh hoa có phần phụ ở đỉnh dài 1-

1,5 cm. Nhị hữu thụ 5, chỉ nhị không tạo thành bó, hạt phấn không có gai; có nhị 

lép, đỉnh nhị lép tù. Không có trục nhị nhụy. Các lá noãn dính nhau, bầu hình cầu, 5 

ô, mỗi ô 1 noãn. Quả nang, tự mở khi chín tách thành 5 mảnh, hình cầu, đường kính 

2-2,5 cm, màu vàng mốc, không lông, có gai cứng nhỏ dài 0,5-0,7(1) cm; cuống 

quả thường ngắn. Hạt màu đen. 

Loc. class.: Andaman. Typus: Hook 1377 (K000671982, K) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 1 đến tháng 5, mùa quả tháng 8 đến 

tháng, ưa sáng, phân bố ở độ cao dưới 700 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, MVX 636 (CPNP). - 

KON TUM, Măng Ri, Tập Công Sơn Long 6038A-X2002 (NIMM). _ ĐỒNG NAI, 

Vinh Cửu, Mã Đà, VK 3821 (KRIB & HN).  

Loài 15.2. Byttneria erosa Gagnep. – Bích nữ gặm, Bích nữ. 

Gagnep. 1909. Not. Syst. 1: 117. 

Dây leo gỗ, không lông trừ khi nhánh non có một vài lông hình sao. Phiến lá 

phân thùy, 3 thuỳ nông, kích thước 7-10 x 7-12 cm, nhẵn; 5 gân gốc, gốc hình tim, 

phiến lá mỏng, cuống lá dài 5-9 cm. Trục cụm hoa có lông cứng dày, hoa nhỏ, mẫu 

5, màu trắng. Đài dài 3-5 mm, nhẵn; cánh hoa, hình trứng, đỉnh tù, gốc thót lại 

thành chuôi dài, dài 4 mm, nhẵn; cánh hoa có phần phụ. Nhị hữu thụ 5, chỉ nhị 
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không tạo thành bó, hạt phấn không có gai, có nhị lép, đỉnh nhị lép tù. Không có 

trục nhị nhụy. Các lá noãn dính nhau, bầu có tuyến nổi sần sùi. Quả tự mở khi chín, 

vỏ quả ngoài có gai.  

Loc.class.: Việt Nam, Tonkin. Typus: Balansa B., 3902 (P02286146, 

MNHN). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 9 đến tháng 10, phân bố ở độ cao thấp. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, MVX 343 (CPNP); - 

ĐỒNG NAI, 8/8/1934, Poilane, 23365 (VNM); và 02 mẫu chưa chỉ rõ địa danh 

tỉnh NAM BỘ (VNM); 1920, Poilane 1853 (VNM); T.Đ. Đại & B.Đ. Bình 215 

(HNU). 

Loài 15.3. Byttneria pilosa Roxb. – Bích nữ lông, Trôm leo lông thô, Quả 

gai lông, A cua. 

Roxb. 1824. Fl. Ind. 2: 381. – Buettneria elegans Ride.1911. Skvortsovia. 

Dây leo, thân tròn, có gai. Lá xoan rộng hay tròn; gốc lá hình tim; phiến lá 

có 3-5 thuỳ lõm dạng răng thường dưới 2 cm, thuỳ ngắn hay hơi dài, thùy lớn nhất 

thường nhọn, các thùy khác thường tù; có 5 gân gốc; cả 2 mặt có lông dày; cuống lá 

dài hơn 15 cm. Trục cụm hoa dài 5-20 cm. Đài dính nhau ở gốc, dài 3-6 mm, 5 

thuỳ, 2 mặt có lông. Cánh hoa rời, cỡ 4-5 x 1-2 cm, mặt ngoài có lông rải rác, mặt 

trong nhẵn, nhị hữu thụ 10, hạt phấn không có gai, chỉ nhị không dính thành bó, 

xen kẽ với 5 nhị lép, đỉnh chỉ nhị lép tù. Trục nhị nhụy ngắn bằng 1/3 cánh hoa. 

Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng có 5 gờ, kích thước 0,5-1 mm, có điểm 

tuyến; vòi nhuỵ dài 0,5 mm, nhẵn. Quả tự mở khi chín, hình cầu, đường kính 2-2,5 

cm, có gai cao 5-7 mm, có lông dày đặc. Hạt màu đen, có 3 rãnh. 

Loc. class.: Laos, Expedition du Me-Kong: Lakhôn. Typus: Thorel C., 3184 

(P02286148, MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả từ tháng 9 đến tháng 2 (năm sau), ưa 

sáng, phân bố ở độ cao dưới 500 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 



105 
 

 

 
 

 

Mẫu nghiên cứu: QUẢNG TRỊ, Hướng Hoá, VK 1592 (KRIB, HN).  

Giá trị sử dụng: làm thuốc: điều trị thấp khớp, đòn ngã tổn thương, kinh 

nguyệt không đều.[1, 14] 

Loài 15.4. Byttneria tortilis Gagnep. – Bích nữ vặn 

Gagnep. 1909. Not. Syst. 1: 116. 

Dây leo gỗ, dài 5-6 m, nhánh thường có 5 rãnh. Lá gần tròn hay trứng 

ngược, kích thước 8-12 x 4-10 cm, gốc hình tim, đỉnh lá nhọn kéo dài 1-4 cm; mép 

nguyên; gân gốc 7; cuống lá dài 5-7 cm, có lông hình sao. Lá kèm sớm rụng. Cụm 

hoa ở đoạn cành mang lá, hoa nhỏ. Đài dài 3,5 mm. Cánh hoa dài 4 mm, hình mũi 

tên, có phần phụ. Nhị hữu thụ: 5, xen kẽ với nhị lép, hạt phấn không có gai, chỉ nhị 

không dính nhau thành bó, đỉnh nhị lép không nhọn. Trục chỉ nhụy rất ngắn. Các lá 

noãn dính nhau, bầu hình cầu, có mũi, 5 ô, mỗi ô chứa nhiều noãn. Quả tự mở khi 

chín, hình cầu hay trứng, đường kính 2 cm, có 5 rãnh, vỏ quả ngoài có gai dài 5-6 

mm. Hạt hình trứng thuôn hay gần tim tròn.  

Loc. class.: Laos, Mékong: Montagne de Kouy. Typus: Thorel, C. s.n. 

(P02286149, MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 9 đến10, mùa quả tháng 10 đến tháng 

12, ưa sáng.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LAI CHÂU, Sìn Hồ, Chan Nua, VK 6280 (HN). 

Loài 15.5. Byttneria aspera Colebr. – Bích nữ nhọn, Trôm leo 

in Roxb. 1824; in Lecomte, 1877. FGI, 1: 519 (“Buettneria”). 

Cây leo gỗ, thân rất dài, nhánh non mốc hay màu lục mờ; thân hơi có rãnh. 

Lá hình tim tròn hay tròn; kích thước lớn; đỉnh lá nhọn không kéo dài, tù hay tròn, 

một số hơi có mũi nhọn ngắn; phiến lá nguyên, nhẵn, hệ gân nhẵn, nổi rõ ở mặt 

dưới. Lá kèm nhỏ, rụng sớm. Hoa mọc ở đoạn cành có lá, dài 8 cm, có lông dày. 

Hoa nhỏ; cuống  hoa ngắn. đài hình trái xoan, có lông dày ở mặt ngoài; cánh hoa 

lõm và có 4 thuỳ, có phần phụ ở đỉnh màu đỏ nhẵn và hẹp hình con thoi Nhị hữu 

thụ: 10, chỉ nhị không tạo thành bó, hạt phấn không có gai, có 5 nhị lép, đỉnh chỉ 



106 
 

 

 
 

 

nhị lép nhọn. Không có trục nhị nhụy. Các lá noãn dính nhau, bầu sần sùi, có lông, 

5 ô, mỗi ô 1 noãn. Quả tự mở khi chín tách thành 5 mảnh, hình cầu hay tròn, đường 

kính 2,5 cm, có gai to, cong và cứng, gai dài 0,3-0,5(0,7), vỏ hoá gỗ; cuống quả 

ngắn, thường 1-2 cm, có khuỷu. Hạt dài đến 1,5 cm, màu đen.  

Loc. class.: India (Silhet). Typus: Wallich, Nathaniel, 1144-2 (Royal 

Botanic Garden Edinburgh, E00273558) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 3 đến tháng 6, mùa quả tháng 7 đến 

tháng 9 (có thể kéo dài đến tháng 12), ưa ẩm, phân bố ở độ cao dưới 700 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, Bùi Đức Bình 385 (HNU); BẮC GIANG, 

Petelot 5953 (HNU, VNM); - NINH BÌNH, VQG Cúc Phương,  DDS 10514, NMC 

2060 (CPNP); NGHỆ AN, N. N. Thìn H556 và CH_C264 (HNU); KONTUM, 

Phan Kế Lộc P.3893 (HNU). - BẮC BỘ, 11/6/1892, R.P.Bon, 5409 (VNM). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc: điều trị thấp khớp. [1, 14] 

Loài 15.6. Byttneria echinata Wall. in Kurz. – Bích nữ gai, Quả gai 

Wall. 1877. Wallich 1149; in Lecomte, 1877. FGI. 1: 520 (“Buettneria”). – 

Byttneria crenulata Wall. ex Mast. 1875. Fl. Brit. India 1: 376. 

Dây leo dài 4-5 m, nhánh non có lông rải rác, về sau không lông. Lá hình 

bầu dục thuôn hay xoan, kích thước 8-14 x 4-6(8) cm; gốc lá thường hơi lệch, tròn, 

tù hay hơi tim; đỉnh lá nhọn, không kéo dài; mép nguyên; có lông trên hệ gân; 

cuống lá mảnh. Lá kèm sớm rụng. Cụm hoa ở nách lá, cụm hoa đơn vị hình tán dày 

đặc hoa. Hoa nhỏ, màu trắng. Đài 5 thuỳ, dài 2,5 mm, dính nhau ở gốc. Cánh hoa 

dài đến 3, đỉnh có phần phụ kéo dài, chỉ có lông thưa ở gốc mặt trong cánh hoa. Nhị 

hữu thụ: 10, chỉ nhị không tạo thành bó, bao phấn không có gai, có 5 nhị lép, đỉnh 

chỉ nhị lép nhọn. Không có trục nhị nhụy. Các lá noãn dính nhau, bầu hình cầu, 5 ô, 

mỗi ô 1 noãn. Quả tự mở khi chín thành 5 mảnh, có gai, hình cầu tròn, đường kính 

quả 2 cm. Hạt 1. 

Loc. class.: Myanma. Isotypus: Wallich 1149 (K000671979, K) 
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Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả tháng từ 4 đến tháng 6, ưa ẩm, ưa bóng, 

thường phân bố ở độ cao 30-200 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: BÀ RỊA, Pierre 841 (P06698539, MNHN, Photo). 

3.4.16. COMMERSONIA J. R. Forst. & G. Forst. – CHƯNG SAO, HU ĐEN 

J. R. Forst. & G. Forst. 1775. Char. Gen. Pl. 43.  

Cây gỗ nhỏ hay cây bụi. Lá đơn, mọc cách. Cụm hoa có ở đoạn cành có 

mang lá. Hoa lưỡng tính, nhỏ. Có 5 nhị hữu thụ, xen kẽ với nhị lép, chỉ nhị lép hình 

đường, nhọn ở đỉnh; hạt phấn không có gai. Trục nhị nhụy rất ngắn. Các lá noãn 

dính nhau, bầu hình cầu, dẹt, vòi nhụy dính lại hay rời nhau. Quả nang, tự mở khi 

chín, không có cánh, vỏ hóa gỗ; có lông mềm phủ dày, lông dài hơn 1 cm; khi chín 

tự mở thành 5 mảnh vỏ. Hạt hình trứng, màu nâu đen. 

Typus: Commersonia echinata J. R. Forst. & G. Forst.  

Trên thế giới có gần 10 loài [12]. Việt Nam có 1 loài. 

Loài 16.1. Commersonia bartramia (L.) Merr. – Chưng sao, Thung gai, 

Hu đen, Hu lá dẹt, Hu 

Merr. 1917. Interpr. Herb. Amboin.: 362; – Muntingia bartemia L. 1759. 

Amoen. Acad. 4: 124 (1759);  – Commersonia echinata Forst. 1776. Char. Gen. Pl.: 

44, nom. illeg.; – Commersonia platyphylla Andr. 1810. Bot. Repos. 10: t. 603 ; – 

Commersonia echinata Forst var. platyphylla (Andr.) Gagnep. In Lecomte, 1911. 

Fl. Indo-Chine 1: 521. 

Thân gỗ nhỏ 7-15 m; phân cành sớm; cành non có lông màu vàng, về sau 

nhẵn, có các lỗ bì màu trắng. Lá hình bầu dục thon hay trứng rộng; gốc hình tim 

không đều, đỉnh lá thuôn hay nhọn kéo dài. Trục cụm hoa dài 2-10 cm, có lông 

vàng dày. Hoa mẫu 5, nhỏ màu hồng hay trắng, đường kính 6 mm. Đài 5 thùy, 2 

mặt có lông, gốc dính nhau. Cánh hoa hẹp, màu hồng hay trắng. Có 5 nhị hữu thụ 

(ngắn hơn cánh hoa) xen kẽ với các nhị lép; chỉ nhị lép có đỉnh nhọn. Các lá noãn 

dính nhau, bầu hình cầu, dẹt, có lông nhiều, không cuống, 5 ô, mỗi ô 2 noãn. Quả 

http://www.tropicos.org/Publication/1428
http://www.tropicos.org/Name/100314781
http://www.tropicos.org/Name/100314781


108 
 

 

 
 

 

nang, không có cánh, tự mở khi chín vỏ hóa gỗ, hình cầu, đường kính 1,3 cm, có 

gai mềm dài 1 cm, có lông dày, mảnh 5. Hạt hình trứng. 

Loc. class.:  French Polynesia (Raiatea: Route du Temehana Rahi). Typus: 

Florence J. 3524 (P00637074, MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 4 đến tháng 5, mùa quả tháng 10 đến 

tháng 12, ưa sáng, tái sinh bằng hạt tốt, phân bố ở độ cao dưới 800 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, Petelot 2210 (HNU), Petelot 6264 (VNM); 

PHU THO, 2209 (HNU). - THÁI NGUYÊN, Bùi Đức Bình (HNU). - VĨNH 

PHÚC, VK 965 (KRIB & HN); KCN-01 (HN). – QUẢNG NINH, Bùi Đức Bình 

(HNU). - HÀ TĨNH, VQG Vũ Quang,  MOST 456 (HN). - QUẢNG TRỊ, Khu 

BTTN Bắc Hướng Hoá, MOST 355 (HN). - KHÁNH HÒA, Khu BTTN Hòn Ba, 

HIKK 1460, HIKK 750; HIKK 538 (HN). - PHÚ YÊN, Song Hinh, Ea Trol, VK 

3587 (KRIB & HN). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ; lấy sợi, làm thuốc điều trị tiêu chảy, sốt rét và đau 

bụng [1, 34, 36] 

3.4.17. LEPTONYCHIA Turcz. – SONG GIAM 

Turcz. 1858. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. 31: 222. 

Cụm hoa gồm 2-7 hoa, có hoa trên đoạn cành mang lá. Hoa nhỏ, lưỡng tính. 

Đài hình trứng, gốc dính nhau. Cánh hoa nhỏ, màu xanh sáng hay vàng sáng hay 

màu kem, sớm rụng, ngắn hơn đài, dài 1,5-2,5 mm. Trục nhị nhụy ngắn; nhị hữu 

thụ 10 xen lẫn với nhị lép, đỉnh nhị lép nhọn, chỉ nhị không dính thành bó, hạt phấn 

không có gai. Các lá noãn dính dau, bầu hình cầu hay trứng ngược, 2 x 1 mm, 2-5 

ô; 1 vòi nhuỵ dài 2 mm; đầu nhuỵ 2(5) thuỳ. Quả nang, có cánh, tự mở khi chín, 

gần hình cầu hay trứng ngược, kích thước 11-25 x 15-20, vỏ quả ngoài có lông dài 

đến 5 mm. Hạt hình thận, màu đen với các điểm tuyến màu đỏ, có áo hạt. 

Typus: Leptonychia glabra Turcz.  

Trên thế giới có gần 50 loài [8]. Việt Nam có 1 loài là L. acuminata Mast. – 

Song giam 

http://www.tropicos.org/Name/100356284
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Loài 17.1. Leptonychia acuminata Mast. – Song giam 

Mast. 1874. Fl. Brit. India 1: 379. 

Thân bụi hoặc gỗ nhỏ. Lá kèm hình mũi giáo. Cụm hoa ở phần cành có lá, 

chùm ngắn, thường 1-7 hoa. Hoa nhỏ, lưỡng tính. Đài dính nhau ở gốc. Cánh hoa 

nhỏ, màu xanh sáng hay vàng sáng hay màu kem, hình trứng ngược, dài 1,5-2,5 

mm, 2 mặt cánh hoa có lông; nhị hữu thụ 10 xen lẫn nhị lép, chỉ nhị không dính 

nhau thành bó, đỉnh nhị lép nhọn; hạt phấn không có gai. Trục nhị nhụy rất ngắn 

hoặc không rõ. Các lá noãn dính nhau, bầu hình cầu hay trứng ngược, kích thước 2 

x 1 mm, 2-5 ô; 1 vòi nhuỵ dài 2 mm; đầu nhuỵ phồng thành 2(5) thuỳ. Quả nang, 

có cánh, hình cầu hay trứng ngược, kích thước 11-25 x 15-20 mm, quả tự mở khi 

chín thành 2-5 mảnh; vỏ quả ngoài có lông dài đến 5 mm. Hạt màu đen, có áo hạt. 

Loc. class.: Malaysia, Malacca. Typus: Wallich N., 1099 (G00358467, G) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả gần như quanh năm, ưa bóng, ưa ẩm, 

phân bố ở vùng núi đá dưới 1000 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: QUẢNG NAM, Poilane 31768 (K000671985, K photo). 

3.4.18. ABROMA Jacq. – TAI MÈO, VÔNG VÀNG  

Jacq. 1776. Hort. Bot. Vindob. 3: 3.  

Thân bụi. Lá đơn, phiến lá hình xoan thon hay tim; dài đến 35 cm. Cụm hoa 

ở có 1-3 hoa. Hoa lưỡng tính; nhị hữu thụ 15; chỉ nhị dính lại thành bó, hạt phấn 

không có gai, có nhị lép. Trục nhị nhụy không có hoặc rất ngắn. Các lá noãn dính 

nhau, bầu 5 ô, mỗi ô nhiều hạt. Quả nang, có cánh dạng màng, khi chín tự mở thành 

5 mảnh quả, có lông dày và cứng. Hạt nhiều.  

Typus: A. angustum (L.) L. 

Phân bố: Có 2 loài, phân bố ở vùng nhiệt đới châu Á tới châu Úc [8]. Việt 

Nam có 1 loài. 

Loài 18.1. Abroma augustum (L.) L. f. – (cây) Tai mèo, Bất thực, Vông 

vàng, Bông vàng; Bom wan (FGI); Múc (SFGI). 



110 
 

 

 
 

 

L. f. 1782.  Suppl. Pl.: 341. – Theobroma augustum L. 1767. Syst. Nat., ed. 

12. 2: 233; Abroma fastuosa R. Br. 1812. Hortus Kew. (ed. 2) 4: 409. 

Lá có phiến xoan chia 3-5 thuỳ chân vịt; mép lá có răng nhỏ; cuống lá dài 

đến 40 cm. Lá kèm hình dải nhọn. Cụm hoa ở đoạn cành lá, 1-3 hoa. Hoa màu đỏ 

đậm. Đài hình tam giác nhọn, đồng trưởng theo quả. Cánh hoa 5, cao 2,5 cm, có 

lông mịn ở gốc tràng, thường gấp mép lại. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ và 5 nhị lép, 

hạt phấn không có gai. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trụ, có lông. Quả nang, có 

cánh dạng màng,  tự mở khi chín thành 5 mảnh, vỏ quả ngoài có lông dày dài đến 5 

mm. Hạt nhiều. 

Loc.class.: Brazil (in sylvis ad Solimoës fluvium). Typus: Martius, C.F.P. 

von (no. [Obs. 2844]) (M-VascularPlant: M-0211096 / 619260 / 276975). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả quanh năm, số lượng hoa nhiều nhất vào 

tháng 3 đến tháng 5, mùa quả tháng 7 đến 11; tái sinh bằng hạt; ưa sáng, ưa ẩm.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LÀO CAI, Sa Pa, 2/8/1944, Petelot s.n. (VNM). - 

QUẢNG NINH, Tiên yên, P. X. Lập 815C (NIMM). - HÀ NỘI, VK 1212 (KRIB, 

HN). - HÒA BÌNH, L.T. Chấn & B.Đ. Bình C_208 (HNU); V.V. Chi & B.Đ. Bình 

27 (HNU), Cho Bo, 27/8/1926, Poilane 13014 (VNM). - NINH BÌNH, VQG Cúc 

Phương, MVX 1127, NMC 1472 (CPNP); THANH HÓA, 2/8/1920, Poilane 1681 

(VNM); NGHỆ AN, Nguyễn Nghĩa Thìn 229 và CH285 (HNU); QUẢNG TRỊ, 

Poilane 10637 (VNM). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc: điều trị bại liệt, lậu, mụn nhọt, đòn ngã tổn 

thương, bệnh ngoài da, kinh nguyệt không đều, lợi trung tiện, lợi tiêu hóa; lấy sợi; 

làm rau. [1, 14] 

3.4.19. GUAZUMA Mill. – THỤC ĐỊA 

Mill. 1754. Gard. Dict. Abr. (ed. 4) 2: 68. 

Thân gỗ. Lá đơn, mọc cách; có lá kèm. Cụm hoa ở đoạn cành mang lá, lá 

bắc sớm rụng. Hoa màu vàng tươi, lưỡng tính. Ống đài dài 2-3 mm, 3 thuỳ đài 

không bằng nhau. Cánh hoa 5, hình trứng ngược, dài 4-5 mm, có phần phụ hình 
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kim xẻ 2 thùy. Nhị hữu thụ 15, chỉ nhị dính nhau tạo thành 5 bó, mỗi bó 3 nhị; hạt 

phấn không có gai; có 5 nhị lép xen kẽ giữa các bó nhị hữu thụ. Trục nhị nhụy rất 

ngắn. Các lá noãn dính nhau, 5 vòi nhụy, 5 đầu nhụy. Quả nang, không có cánh, tự 

mở khi chín. Hạt hình thận, kích thước 2,5-4 x 1,8-2 mm. 

Lectotypus: Guazuma ulmifolia Lam. LT designated by Hutchinson, Gen. 

Fl. Pl. 2: 514 (1967). 

Có khoảng 26 loài, phân bố ở khắp nơi trên thế giới [9]. Việt Nam có 1 loài. 

Loài 19.1. Guazuma ulmifolia Lamk. –  Thục địa 

Lamk. 1754. Encycl. 3: 52. – Theobroma guazuma L. 1753. Sp. Pl. 2: 782;  

– Guazuma tomentosa Kunth, 1823. Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 320–322;  – 

Guazuma ulmifolia var. tomentosa (Kunth) H. Schum. 1886. Fl. Bras. 12(3): 81. 

Thân gỗ, cành non có lông tơ mịn. Lá hình bầu dục thon, mũi giáo hay hơi 

tim tròn; kích thước 3-21 x 2-6 cm; cuống lá dài 0,5-2 cm. Lá kèm cao 0,4 cm. 

Cụm hoa ở đoạn cành mang lá, lá bắc rụng sớm. Hoa mẫu 5, lưỡng tính; cuống hoa 

dài 3-6 mm. Ống đài dài 2-3 mm, thuỳ đài không bằng nhau, có lông. Cánh hoa dài 

4-5 mm, cánh hoa có phần phụ hình kim xẻ 2 thùy. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ và 5 

nhị lép, chỉ nhị dính nhau tạo thành 5 bó nhị, mỗi bó 3 bao phấn đính trên đỉnh trục 

nhị, 5 nhị lép nhọn đầu, xen kẽ giữa các bó nhị hữu thụ,  hạt phấn không có gai. 

Không có trục nhị nhụy. Các lá noãn dính nhau, bầu hình cầu, có lông, 5 ô, mỗi ô 

nhiều noãn; 5 vòi nhuỵ, 5 đầu nhụy.  Quả nang, gần hình cầu dẹt hay bầu dục, kích 

thước 1,5-4 x 1,2-2,5 cm, màu đen, có nốt u sần, tự mở khi chín, không có cánh. 

Hạt hình thận, kích thước 2,5-4 x 1,8-2 mm.  

Loc. class.: Brazil (Province de Gayaz). Typus: Saint-Hilaire A. de, C1-872 

(P02286108, MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả quanh năm, nhưng nhiều hoa hơn là từ 

tháng 5 đếm tháng 12; ưa ảm, thích hợp với nhiều loại đất từ đất đá vôi đến đất thịt, 

đất feralit. Có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

http://www.tropicos.org/Name/30400486
http://www.tropicos.org/Name/30400486
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Mẫu nghiên cứu: Hiep 4 (K001045562, K, Photo); Quảng Bình, Bố Trạch, 

Sơn Trạch NA Đức AD030408-20 (HNU). 

Giá trị sử dụng: làm thuốc trị bệnh ngoài da, chân voi, viêm phế quản, rối 

loạn da dạy, giảm béo phì; lấy quả. [1, 14] 

3.4.20. KLEINHOVIA L. – TRA (ĐỎ), TRẠC, TRA  

L. 1763. Sp. Pl. ed. 2: 1365. 

Cây gỗ trung bình. Lá đơn. Cụm hoa ở đoạn cành có lá. Cánh hoa 5, màu 

hồng, không có phần phụ. Nhị hữu thụ 15, chỉ nhị xếp thành 5 bó, mỗi bó 3 nhị, 

bao phấn đính ở đỉnh trục nhị, 5 nhị lép xếp xen kẽ với các bó nhị hữu thụ; hạt phấn 

không có gai, ngắn hơn nhị hữu thụ. Trục nhị nhụy rất ngắn, nhắn. Các lá noãn dính 

nhau, bầu hình cầu, 5 ô. Quả nang, có 5 cạnh, không có cánh, tự mở 5 mảnh tách từ 

đỉnh tới gốc. Hạt có gai. 

Typus: Kleinhovia hospita L.  

Có 1 loài là Kleinhovia hospita L., vùng phân bố ở các nước nhiệt đới châu 

Phi, châu Á, châu Úc [8]. Việt Nam có 1 loài. 

Loài 20.1 Kleinhovia hospita L. – Tra (đỏ), Trạc, Tra  

L. 1763. Sp. Pl. 2: 1365. 

Thân gỗ. Lá đơn, mọc cách, hình tim, tim tròn hay trứng, kích thước 5-15 x 

6-12(14) cm; gốc tim, cụt hay tròn; đỉnh tròn, hơi có mũi nhọn ngắn; có răng nhỏ 

hay hơi lượn sóng; gân gốc 5-7; mặt dưới hơi có lông ngắn hay nhẵn cả 2 mặt; 

cuống lá mảnh, dài 3-8 cm. Lá kèm tồn tại. Cụm hoa thường mọc ở đoạn của cành 

mang lá, dài 20-30 cm. Đài 5, rời, không bằng nhau. Cánh hoa 5, màu hồng, không 

có phần phụ, cỡ 3-6 x 1,5-3 cm. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ và 5 nhị  lép, chỉ nhị 

dính nhau tạo thành 5 bó, mỗi bó 3 nhị, các bao phấn đính trên đỉnh trục nhị (do các 

chỉ nhị dính thành ống) có lông, các  nhị lép xếp xen kẽ với các bó nhị hữu thụ; hạt 

phấn không có gai. Trục nhị nhụy rất ngắn (bằng 1/5 trục nhị), nhẵn. Các lá noãn 

dính nhau. Quả nang, không có cánh, có 5 cạnh, đường kính 2 cm, tự mở khi chín 

thành 5 mảnh, vỏ quả mỏng,. Hạt gần hình cầu, tròn, đường kính 3 mm, có gai. 
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Loc. class.: Papua New Guinea: Ihu, Vailala River; Lectotypus: (LINN-

1073.1), India, designated by Verdcourt, Regnum Veg. 127: 59 (1993) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa quả quanh năm, ưa ẩm, ưa sáng, vùng phân 

bố rộng.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: ĐẮK LẮC, Lắk, Krông Nô, VK 2699 (KRIB & HN). - 

BÌNH PHƯỚC, Bu Gia Map, VK 3320 (KRIB & HN). - TP. HỒ CHÍ MINH, sài 

gòn: Evrardi sine num 30/11/1931 (VNM); 30/11/1931, Consigny s.n. (VNM). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ; lấy sợi; làm cảnh; làm thuốc chữa bệnh ngoài da. 

[1, 14] 

Subfam. DOMBEYOIDEAE Beilschm. – PHÂN HỌ HỒNG MANG 

Beilschm. 1833. Flora 16(2): 86, 106.  

Trục nhị nhụy không có hoặc rất ngắn; hạt phấn có gai; bầu gồm các lá noãn 

dính. 

Có 3 chi ở Việt Nam.  

3.4.21. PENTAPETES L. – NGŨ PHƯỚNG  

L. 1753. Sp. Pl. 2: 698. 

Cỏ nhiều năm hoặc cây nửa bụi. Lá đơn, mọc cách, hình thuôn dài, hay hình 

dải. Lá kèm hình dải, nhọn. Hoa mọc đơn độc ở nách lá; đường kính 3-4 cm; cánh 

hoa 5, màu đỏ tươi. Trục nhị nhụy không có. Nhị hữu thụ 5 xen lẫn 5 nhị bất thụ, 

dính một phần ở gốc bao quanh bầu, xếp thành 5 nhóm; hạt phấn có gai. Bầu hình 

trứng, 5 ô. 

Typus: Pentapetes phoenicea L. 

Chỉ có 1 loài là Pentapetes phoenicea L., phân bố rộng khắp vùng nhiệt đới 

châu Á. 

Loài 21.1. Pentapetes phoenicea L. –   Ngũ phướng, – Hoa tí ngọ, Tí ngọ, 

Bố hoang. 

L. 1753. Sp. Pl. 2: 698. – Pentapetes angustifolia Blume. 1825; Dombeya 

phoenicea  Cav. 1787. Diss. 3: 129. 
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Thân cỏ nhiều năm hoặc cây nửa bụi, cao 0,5-1,5 m hay hơn. Kích thước 

phiến lá  8-9 x 2-4 cm,; gốc lá tròn hay thon, đỉnh nhọn, nguyên hay chia hai thuỳ, 

đỉnh lá nhọn; mép có răng thưa; gân gốc 3, gân nhỏ hình mạng; cuống lá ngắn. Lá 

kèm dài 7 mm, rụng sớm. Hoa đơn độc, mẫu 5. Đài dính nhau thành hình chén rất 

nông ở gốc, dài 1,5 cm. Cánh hoa màu đỏ tươi, hình trái xoan ngược rộng, cỡ 5-15 

x 5-15 mm, nhẵn, tròn hay cụt ở đỉnh. Trục nhị nhụy không có. Bộ nhị gồm 5 nhị 

hữu thụ xen lẫn 5 nhị bất thụ, dính một phần ở gốc bao quanh bầu, xếp thành 5 bó; 

chỉ nhị hình sợi, nhẵn, cao, hạt phấn có gai; bầu hình trứng, 5 ô, mỗi ô nhiềunoãn, 

xếp hai hàng, có lông, không cuống; vòi nhuỵ hình sợi nhẵn. Quả nang, tự mở khi 

chín thành 5 mảnh, có lông cứng, nằm trong đài tồn tại. Hạt nhiều (10 hay hơn), 

hình cầu hơi có nhiều góc, đường kính 3 mm. 

Loc. class.: Indonesia, Java. Tpye: Junghuhn FW s. n. (Naturalis 

Biodiversity Center, U0244837). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 5 đến tháng 11; mùa quả tháng 10 đến 

tháng 12 có thể đến tháng 1 năm sau; ưa ẩm, ưa sáng, phân bố ở độ cao thấp 100 -

500 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: TP. Hồ Chí Minh, sine num. (VNM). - NAM BỘ, 

0/12/1933, Poilane sine. num. (VNM). 

Giá trị sử dụng: lấy sợi; làm cảnh; làm thuốc: điều trị cúm, giải nhiệt, cảm, 

rắn cắn. [1, 14] 

3.4.22. PTEROSPERMUM Schreb. – LÒNG MANG, HỒNG MANG  

Schreb., 1791. Gen. Pl. 2: 461. nom. cons. 

Thân gỗ lớn, cao 20-30(35) m, đường kính thân 40-60 cm, cành hơi có cạnh, 

vỏ thân màu nâu xám. Lá hình thuôn hay trứng thuôn; gân gốc 5-7, gân bên 5-6 

cặp; mặt dưới có lông trắng hay vàng nhạt; cuống lá dài. Lá kèm xẻ 2 hoặc 3 thùy, 

dài 5-6 cm, có lông. Hoa lưỡng tính, mẫu 5. Cánh hoa màu trắng, vàng nhạt. Trục 

nhị nhụy không có hoặc rất ngắn. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, có nhị lép, chỉ nhị 

nhẵn, dài 5-8 cm, bao phấn nhẵn hay có lông rải rác, hạt phấn có gai; nhị lép hình 
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sợi màu trắng. Các lá noãn dính nhau, bầu có lông hình sao hoặc nhẵn, 5 ô, mỗi ô 

nhiều noãn; vòi nhuỵ nhẵn; đầu nhuỵ hình chuỳ, có lông dính. Quả nang, hình 

trứng, 5 cạnh hình quả khế, cỡ 20-15 cm x 7 cm, mặt quả lõm, khi chín tách thành 5 

mảnh đầu có mũi, hoá gỗ. Hạt có cánh, cánh dài 1,5-6 cm. 

Typus: Pterospermum lanceaefolium Roxb. 

Phân bố: Có 30 loài phân bố ở vùng nhiệt đới châu Á (P. Wilkie, 2007). 

Việt Nam có 14 loài. 

Khóa định loại các loài thuộc chi Pterospermum ở Việt Nam 

1A. Cuống lá dài 5 cm .................................................................. 1. P. acerifolium 

1B. Cuống lá ngắn hơn 3 cm 

2A. Quả dài hơn 6 cm 

3A. Lá cụt và phân thùy ở đỉnh. Quả cong  ....................  2. P. truncatolobatum 

3B. Lá không cụt và không phân thùy ở đỉnh. Quả không cong.  

4A. Quả dài hơn 20 cm  ..................................................... 3. P. diversifolium 

4B. Quả dài 6-10 (15) cm 

5A. Đỉnh lá chia thùy 

6A. Cánh hoa dài 5 cm  ................................................ 4. P. grandiflorum 

6B. Cánh hoa ngắn hơn 4 cm  ........................................ 5. P. grewiifolium 

5B. Đỉnh lá không chia thùy 

7A. Gốc phiến lá hình mũi tên  .................................. 6. P. semisagittatum 

7B. Gốc phiến lá không có hình mũi tên 

8A. Đỉnh lá nhọn có đuôi kéo dài  .......................... 7. P. megalocarpum 

8B. Đỉnh lá không có đuôi kéo dài 

9A. Phiến lá hình mác  ........................................... 8. P. angustifolium 

9B. Phiến lá không hình mác 

10A. Cành non nhẵn  ....................................................... 9. P. mengii 

10B. Cành non có lông 

11A. Cành non có lông hình sao màu nâu đỏ. Quả dài 10 cm  .........  

 .............................................................................. 10. P. argenteum 
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11B. Cành non có lông màu xám dày đặc. Quả dài 7-10 cm ............  

 ........................................................................... 11. P. mucronatum 

2B. Quả ngắn hơn 6 cm 

12A. Quả có 3 cạnh (3 gờ)  ....................................................... 12. P. venustum 

12B. Quả không có 3 cạnh 

13A. Đỉnh quả tròn ........................................................ 13. P. heterophyllum 

13B. Đỉnh quả nhọn  ......................................................... 14. P. lanceifolium 

Loài 22.1. Pterospermum acerifolium Willd. - Lòng mang lá phong, 

Lòng mán lá phong.  

Willd. 1800. Sp. Pl. 3(1): 729. 

Thân gỗ trung bình, cành non có nhiều lông màu vàng nâu. Phiến lá xẻ thuỳ 

hình chân vịt, 5 thuỳ; đỉnh lá có mũi nhọn; mép nguyên, hơi lượn sóng; cuống lá 

dài 5 cm. Hoa 2-3 ở nách lá, cuống hoa rất ngắn hay không có. Đài 5 thùy, hình dải, 

dày, có lông hình sao hoặc lông màu vàng nâu ở mặt ngoài, mặt trong có lông màu 

trắng. Cánh hoa màu trắng, 5 thùy, nhẵn. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, chỉ nhị dính 

nhau tạo thành bó, mỗi bó 5 nhị; hạt phấn có gai; nhị lép dạng sợi nhẵn hoặc có 

lông. Các lá noãn dính nhau, bầu hình thuôn, có lông dài; vòi nhuỵ dài, có lông. 

Không có trục nhị nhụy. Quả nang, vỏ hóa gỗ, khi chín tách thành 5 mảnh quả, 

thuôn hoặc bầu dục, có lớp lông màu nâu sẫm và dễ rụng. Hạt có cánh. 

Loc. class.: India. Lectotypus: illustration in Comment. Acad. Sci. Imp. 

Petrop. 8: t. 17 [p. 216]. 1736. (Rajendra D. Shinde et al. 2018) [100] 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 4 đến tháng 5, mùa quả tháng 11 đến 

tháng 12 (tháng 1 năm sau), ưa sáng, ưa khô, phân bố ở độ cao khoảng dưới 400 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, P10548 (CPNP). 

Loài 22.2. Pterospermum truncatolobatum Gagnep. – Màng kiêng, Lòng 

mang (lá) cụt, Mang cụt. 

Gagnep. 1909. Notul. Syst. (Paris) 1(3): 84–85. 
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Thân gỗ nhỏ đến trung bình, cao 5-8 m, đường kính thân 30-80 cm; Lá đơn, 

mọc so le, phiến lá nguyên, mọc cách, cỡ 10-17 x 5-8 cm, gốc lá tim hoặc tròn, 

đỉnh lõm thành 3 thùy vuông rất đặc sắc; mép nguyên; gân phụ 4-6, có nhiều lông 

trên gân; cuống lá mập. Lá kèm dài 6-8 mm, xẻ chân vịt. Trục cụm hoa có lông, 

hoa mẫu 5. Đài phía ngoài màu nâu nhạt, khi nở cong ra ngoài, mặt trong có lông; 

dài 4,5 cm. Cánh hoa màu trắng, mỏng, hình dải, dài 3 cm, thót lại ở gốc. Bộ nhị 

gồm 15-20 nhị hữu thụ và 5 nhị lép, hình sợi; chỉ nhị nhẵn, dài gấp 2 lần bao phấn; 

hạt phấn có gai. Các lá noãn dính nhau, bầu có lông. Trục nhị nhụy không có. Quả 

có kích thước 9-14 x 7-9 cm, khi chín tự mở thành 5 mảnh, gốc quả thót nhọn và 

cong, 5 gờ, vỏ màu nâu vàng, phủ lông hình sao. Hạt 6, có cánh mỏng màu nâu 

nhạt, thường đỉnh tù, gốc tim. 

Loc. class.: Vietnam, Lat Sôn. Syntypus: Bon H.F., 4862 (P00333238, 

MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 2 đến tháng 5, mùa quả tháng 5 đến 

tháng 6, phân bố ở độ cao tới 700 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: CAO BẰNG, Quang Hoa, Quoc Phong, VK 2307 (KRIB 

& HN). - LẠNG SƠN, Phan Kế Lộc P.4776 (HNU); Trần Đình Nghĩa T.731 

(HNU); Lang Met, 4/7/1941, Petelot 6898 (VNM). - BẮC GIANG, 6898 (HNU). - 

NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, DDS 11286, NMC 1031, NMC 1664, NMC 187 

(CPNP). - QUẢNG TRỊ, Làng Khoai, Poilane 11104 (VNM).  

Giá trị sử dụng: lấy gỗ, làm thuốc nhuộm. [1] 

Loài 22.3. Pterospermum diversifolium Blume – Lòng mang xẻ, Mang lá 

lớn, Lòng máng nhiều thứ lá, Lòng mán lá đa dạng; So neu long ( FGI) 

Blume, 1825. Bijdr. Fl. Ned. Ind. 2: 88. 

Thân gỗ lớn, vỏ màu nâu xám, bong mảnh nhỏ không đều; thịt vỏ có các lớp 

nâu nhạt xen lẫn các lớp vàng nhạt; nhiều sợi dọc, dai. Lá hình thuôn hay trứng 

thuôn, kích thước 15-20(25) x 14-17(18) cm, đỉnh lá xẻ 5-7 thuỳ; gốc lá hình tim; 

https://www.ipni.org/p/1147-2
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đỉnh lá không có đuôi kéo dài; gân lông chim, 5-6 cặp; mặt dưới có lông trắng hay 

vàng; cuống lá dài 2-5 cm. Cụm hoa gồm 1-3 hoa, hoa mẫu 5. Các thùy đài hình 

dải, mặt ngoài màu nâu vàng, khi nở hơi cong ra ngoài, hai mặt có lông. Cánh hoa 

5, hình dải, dài gần bằng đài, mặt ngoài có lông, màu trắng hoặc vàng nhạt. Bộ nhị 

gồm 15 nhị hữu thụ và 5 nhị lép hình sợi màu trắng, chỉ nhị nhẵn; hạt phấn có gai. 

Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, mỗi ô có nhiều noãn. Không có trục nhị nhụy Quả 

nang, không cong, cỡ 20 (25) cm x 7 cm, có 5 gờ tạo 5 cánh, cánh không nhăn, mặt 

quả lõm, 5 mảnh đầu có mũi, hoá gỗ. Hạt có cánh, cánh dài 1,5-6 cm. 

Loc. class.: Indonesia, Jawa. Typus: Blume C.L., s.n. (K000671873, K) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 6 đến tháng 7, mùa quả tháng 8 đến 

tháng 12 (kéo dài đến tháng 3 năm sau); ưa sáng, tái sinh mạnh.  

Phân bố: theo phụ lục 2. 

Mẫu nghiên cứu: HÀ NỘI, Bùi Đức Bình 2219 (HNU). - NINH BÌNH, 

VQG Cúc Phương, P10388 (CPNP). - KHÁNH HÒA, Nha Trang: 16/9/1922, 

Poilane 4554 và Phu Hu, 1923, Poilane s.n. (VNM). - ĐẮK LẮK, Eakar, Ea So, 

VK 2749 (KRIB & HN). - LÂM ĐỒNG, P.K. Lộc & V.N. Long & N.T. Hiệp P-

7556 (HNU). - ĐỒNG NAI, Bien Hoa: Giaray, 12/7/1919, Poilane 183; Chua 

Chan, 1912, Lecomte s.n. và Chua Chan, 9/6/1931, Poilane 19273 (VNM); Vĩnh 

Cửu, Mã Đà, VK 3840 (KRIB & HN). 

Giá trị sử dụng: Gỗ cứng, màu nâu hồng nhạt, dùng trong xây dựng và 

đóng đồ mộc thông thường.[1] 

Loài 22.4. Pterospermum grandiflorum Craib. – Lòng mang hoa to, 

Lòng mán hoa to; Tay mang (SFGI) 

Craib. 1913. Kew Bull. 67. 

Cây gỗ to. Lá hình bầu dục thuôn hay trứng ngược; kích thước 5-10 x 3-5 

cm; gốc lá hình tròn, tim hay tù; đỉnh lá thường xẻ răng lõm hoặc có 3 thùy nông; 

mép nguyên, hơi lượn sóng; hệ gân nổi rõ ở mặt dưới; mặt trên nhẵn, mặt dưới có 

lông dày; cuống lá ngắn, dài 1-1,5 cm. Cụm hoa gồm 2-3 hoa, cuống hoa không 

lông. Đài 5 thùy, dính nhau ở gốc, dài 7 cm, kích thước 7 x 0,5 cm. Cánh hoa 5, 
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màu trắng hình dải dài hay mũi dáo, hơi dính lại ở gốc, cỡ 6-8 x 1,2 cm, không 

lông. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, xếp thành 3 hàng, chỉ nhị dài tới 4 cm; hạt phấn 

có gai; có 5 nhị lép, hình dải. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng, gần như 

không cuống, cỡ 5 x 2,5 mm, có lông dày; vòi nhuỵ dài tới 3 cm, mảnh, có lông ở 

gốc, phía trên nhẵn, chia 5 thùy. trục nhị nhụy dài 4-7 mm Quả nang, có mũi nhọn, 

có 5 gờ cao, không cong,  kích thước 9-14 x 4,5- 8 cm, vỏ hoá gỗ. Hạt nhiều, hình 

trứng với cánh mỏng, kích thước 5-6 x 1 cm (cả cánh). 

Loc. class.: Thailand. Typus: A.F.G. Kerr, 1805 (Natural History Museum, 

BM000630045) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 10 đến tháng 12, mùa quả tháng 11 

đến tháng 2 (năm sau). có phân bố ở độ cao tới 1100 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: TRUNG BỘ, 23/5/1923, Poilane 6621 (VNM). - BÌNH 

THUẬN, Hàm Thuận Nam, Hàm Minh, VK 5375 (KRIB & HN). - LÂM ĐỒNG, 

Bảo Lộc, Dai Lao, VK 3692 (KRIB & HN). - ĐỒNG NAI,  Bien Hoa, Trang Bom:  

29/5/1919, Poilane 40899; 4/7/1931, Poilane 19318 (VNM). 

Giá trị sử dụng: ở Thái Lan, gỗ dùng trong xây dựng và nhiên liệu. 

Loài 22.5. Pterospermum grewiifolium Pierre - Lòng mang lá cò ke, 

Lòng mang lá nhỏ, Lòng mán nhỏ, Mang mang.  

Pierre, 1888. Fl. Forest. Cochinch.: t. 181 

Thân gỗ lớn, cao 30-35 m. Lá hình tròn thuôn dài, đỉnh tù gần như cụt ngang 

và có 3 thùy to, có lông hình sao màu vàng rải rác ở mặt dưới (lá trưởng thành). Lá 

bắc dài 1 cm. Hoa mọc đơn độc ở nách lá, có mùi thơm. Đài 5 thùy, có lông; cánh 

hoa dài 1,5 cm, màu trắng, dày. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, xếp thành 5 nhóm, mỗi 

nhóm 3 nhị, hạt phấn có gai; nhị lép 5. Các lá noãn dính nhau. Không có trục nhị 

nhụy. Quả nang, dài 6-10 cm, không cong, có 5 gờ cao, tạo thành 5 mặt lõm rõ rệt. 

Hạt 4, có cánh. 

Loc.class.: Vietnam (Tayninh). Typus: J. B. L. Pierre, 3778 (Herbarium of 

the Arnold Arboretum, A00348647) 
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Dạng sống và sinh thái: Mùa hoa tháng 6 đến tháng 8, Mùa quả tháng 10 

đến tháng 12. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, D2-74 & B.Đ. Bình 018 (HNU). - QUẢNG 

TRỊ, Mai Lãnh, 28/3/1920, Poilane 1210 (VNM). – KON TUM, V.X. Phương & 

B.Đ. Bình 354 (HNU). - ĐỒNG NAI, 0/3/1923, Poilane s.n. (VNM); 8/1/1935, 

Consigny 315 (VNM); Biên Hoà, Trang Bom, 3/10/1936, Poilane s.n. (VNM). - 

TP. HỒ CHÍ MINH, Thủ Dầu Một, 22/11/1919, Poilane 802 (VNM). - KIÊN 

GIANG, VQG Phú Quốc, VK 3758 (KRIB & HN). 

Công dụng: Gỗ tốt, màu nâu đỏ, dùng trong xây dựng nhà cửa và làm đồ 

khảm. Vỏ chứa nhiều tanin. 

Loài 22.6. Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ex Roxb. –  Lòng 

mang lá lệch, Lòng mán lá lệch, Lòng mang mác 

Ham. in Roxb. 1823. Mém. Mus. Hist. Nat. 10: 113. 

Thân gỗ lớn, cao 20-25(30) m, đường kính 50-80 cm, rụng lá từng phần.Vỏ 

thân màu xám có khía dọc, nông; thịt vỏ màu nâu đỏ, có sợi nâu thẫm, dai. Lá đơn 

nguyên, mọc cách; đỉnh lá không chia thùy; gốc phiến lá hình mũi tên, kích thước 

15-20 x 4-6 cm gốc lá lệch, gân lông chim, 10-11 đôi gân bên; mặt trên nhẵn, mặt 

dưới có lông hình sao màu nâu vàng; cuống lá dài 1-2 cm, có lông. Lá kèm dài 2 

mm, sớm rụng. Cụm hoa đơn độc ở nách lá; lá bắc 3, kích thước 5 x 3 cm, mép xẻ. 

Đài 5 thùy, hình dải, dày, mặt ngoài có lông dày màu nâu-vàng, khi hoa nở, cong 

hướng ra phía ngoài. Cánh hoa 5 màu trắng, hình dải, có lông ở mặt ngoài. Nhị hữu 

thụ: 15, chia thành 5 bó, hạt phấn có gai; có nhị lép hình dải. Các lá noãn dính 

nhau, bầu 5 ô, vòi nhụy dài có lông. Trục nhị nhụy rất ngắn, 1-2 mm. Quả nang, 

không cong, kích thước 6,5-8 x 3-5 cm, vỏ hóa gỗ, hình trứng, có lông hoe. Hạt 

nhiều, hình trứng, có cánh mỏng màu nâu, kích thước 2-3 x 1 cm. 

Loc. class.: Philippines, Bulacan: Angat. Lectotypus: A. Llanos 148 (Real 

Jardín Botánico MA757139). 
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Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 5 đến tháng 6, quả tồn tại rất lâu trên 

cây; ưa sáng, ưa ẩm, phân bố ở độ cao dưới 500 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: QUẢNG TRỊ, Pierre 3775 (MNHN, Photo) – P02443699, 

Spire, C.J. 87  P 00876226, MNHN, Photo) 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ; làm thuốc điều trị phong thấp, đau nhức xương và 

tiêu thũng. [1, 14] 

Loài 22.7. Pterospermum megalocarpum Tardieu – Lòng mang quả to, 

Lòng mán trái to 

Tardieu, 1942. Notul. Syst. (Paris) 10: 236. 

Thân gỗ trung bình, cao 12-14(20) m; đường kính 30-40 cm, gỗ màu vàng 

nhạt, có nhiều sợi dai, cành non nhẵn. Kích thước của phiến lá 7-15 x 4-6(8) mm; 

gốc lá tròn; đỉnh lá nhọn có đuôi kéo dài, không chia thùy; mép lá nguyên; gân bên 

dạng lông chim, 6-10 đôi; cuống lá dài 1-2 cm. Lá kèm sớm rụng. Hoa mẫu 5, 

không cuống, lá bắc nguyên. Ống đài hình chuông hay cốc, cao 5 cm, có lông mặt 

trong. Cánh hoa 5, màu trắng, mặt ngoài có lông, Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ (xếp 

thành 3-5 bó) và 5 nhị lép hình dải, chỉ nhị hữu thụ dài 2 cm, chỉ nhị lép dài 4-4,5 

cm, ; hạt phấn có gai. Các lá noãn dính nhau, bầu có đường kính 0,4 cm. Không có 

trục nhị nhụy. Quả nang, không cong, kích thước 10-15 x 5-7 cm, có 5 gờ cao, khi 

chín tách thành 5 mảnh; cuống quả 1-1,5 cm, hình trứng thon, ở đỉnh thường có 

mũi nhọn,. Hạt hình bầu dục, dẹp, có cánh dài, cánh dài đến 2 cm. 

Loc.class.: Vietnam. Typus: Poilane 19804 (Muséum National d'Histoire 

Naturelle, P06737857) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 3 đến tháng 4, mùa quả tháng 7-8.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ.[1] 

Loài 22.8. Pterospermum angustifolium Tardieu –  Lòng mang/ mán lá hẹp 

Tardieu, 1942. Notul. Syst. (Paris) 10: 235. 
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Cây gỗ nhỏ, cao 12-15(20) m, đường kính 30-40 m. Gỗ màu nâu, dai, vỏ 

màu xám. Phiến lá hình mác hẹp, kích thước 8-12 x 2-4 cm; đỉnh lá nhọn, không có 

mũi kéo dài, không chia thùy; gốc lá không có hình mũi tên, thường thuôn hay hơi 

tròn; gân lông chim, 7-10 cặp; mặt dưới có lông, cuống dài 1cm. Lá kèm mau rụng. 

Đài 5 thùy, mặt ngoài màu nâu, gốc đài dính nhau thành ống. Cánh hoa màu vàng 

nhạt hoặc trắng. Nhị hữu thụ: 10-15, hạt phấn có gai; có nhị lép hình dải. Các lá 

noãn dính nhau, bầu hình cầu; vòi nhụy và đầu nhụy ngắn. Không có trục nhị nhụy. 

Quả tròn dài hay bầu dục thon, không cong, có 5 gờ cao, kích thước 7-10 x 3-3,5 

cm, mảnh có mặt lõm, khi chín tách thành 5 mảnh, mang 6-8 hạt. Hạt 6-8; chiều dài 

6 mm, có cánh, chiều dài cánh 3 cm. 

Loc. class.: Indo-China, Vietnam.  

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 3 đến tháng 4, mùa quả tháng 7 đến 

tháng 8; ưa sáng, phân bố ở độ cao dưới 800 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LÂM ĐỒNG, Đức Trọng, Ninh Gia, VK 5352 (KRIB & 

HN). - TRUNG BỘ, 1934, Poilane 23416 (VNM). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ.[1] 

Loài 22.9. Pterospermum mengii P. Wilkie. – Lòng mang meng 

P. Wilkie, 2007. Edinburgh journal of Botany, 64 (2): 179. 

Cây gỗ, cao khoảng 17 m, đường kính 80 cm, vỏ màu xám; cành non nhẵn. 

Lá kèm sớm rụng. Lá mọc cách, hình thuôn đến trứng ngược, dài 15,5-21 cm; gốc 

lá lõm sâu hình tim, đỉnh lá nhọn không có đuôi, không chia thùy; mép nguyên, 

cuống lá dài 2-3 cm. Lá bắc hình tam giác, có lông hình sao trên cả 2 mặt. Ống đài 

dài 4-5 mm, thùy đài dài 1-2 mm. Cánh hoa 5 thùy, mỏng, màu trắng-vàng nhạt. Bộ 

nhị gồm 10-15 nhị hữu thụ, chỉ nhị dài 2-3 cm;  hạt phấn có gai; có 5 nhị lép, hình 

dải, nhị dài 3-4 cm, có lông. Không có trục nhị nhụy. Các lá noãn dính nhau, bầu 5 

ô, mỗi ô 2-3 noãn. Quả không cong, dài 5-7 cm, có 5 gờ tạo góc, lượn sóng. Hạt có 

cánh, dài 2,7-4 cm (cả cánh). 
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Loc. class.: Cambodia (Stung Treng Province: Thala Barevath District, 

Preah Rum Kel village, Ramsar). Holotypus: Meng M. 163 (Herbarium of the 

Arnold Arboretum, A00268401) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 5 đến tháng 7, mùa quả tháng 6 đến 

tháng 9. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: BIÊN HÒA, Poilane 183 (P06737853, MNHN, ảnh). 

Ghi chú: Loài được công bố năm 2007, theo tác giả loài này được đề xuất là 

loài thuộc diện Sẽ nguy cấp (VU) theo thang phân loại của IUCN (P. Wilkie, 2007). 

Loài 22.10. Pterospermum argenteum Tardieu - Lòng mang bạc, Loàng 

mán bạc. 

Tardieu, 1942. Notul. Syst. (Paris) 10: 236. 

Gỗ nhỏ, cao 10-12 m; cành non có lông hình sao màu nâu đỏ. Phiến lá hình 

trứng hay hình bầu dục; kích thước 10-14 x 5-8 cm; nguyên; gốc lá tròn; đỉnh lá 

nhọn, không có đuôi kéo dài, không chia thùy; gân lông chim; gốc phiến lá tròn; 

cuống lá dài 1-2 cm. Lá kèm nguyên. Trên đỉnh ống đài có 5 thùy.  Cánh hoa mỏng, 

màu trắng hoặc vàng nhạt, hình dải. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ (xếp thành 3 bó); 

hạt phấn có gai; có nhị lép hình dải. Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, vòi nhụy và 

đầu nhụy ngắn. Không có trục nhị nhụy. Quả nang, không cong, kích thước 6-10 x 

5-6 cm, có 5 gờ cao, vỏ hóa gỗ, cuống quả dài 2 cm; khi chín tự tách thành 5 mảnh 

, mặt mảnh quả lõm. Hạt có cánh dài. 

Loc. class.: Vietnam (Annam: Langanh délégation de Djirinh pro: du Haut 

Danaï). Typus: E. Poilane, 24732 (P02286086, MNHN) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa từ tháng 10 đến tháng 12, mùa quả từ tháng 

1 đến tháng 3 (năm sau); ưa sáng. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, NMC 1279 (CPNP). - 

LÂM ĐỒNG, Đam Rông, Phi Lieng, VK 5493 (KRIB & HN); - TRUNG BỘ, 

0/3/1939, Poilane 24732 (VNM).  
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Loài 22.11. Pterospermum mucronatum Tardieu  – Lòng mang mũi, 

Lòng mán mũi, Lòng mang quả gỗ 

Tardieu, 1942. Notul. Syst. (Paris) 10: 236. 

Gỗ, cao 15 m, đường kính thân tới 30 cm, cành non có lông màu xám dày, 

về sau nhẵn. Phiến lá hình bầu dục thuôn hay trứng ngược; kích thước 10-12 x 5-6 

cm; gốc lá thường hơi lệch, một bên tròn, một bên hơi nhọn; đỉnh lá nhọn không có 

đuôi kéo dài; mép lá nguyên, hơi nhăn nheo; gân phụ 6-7(9) cặp; cuống lá dài 1 cm, 

có lông. Lá kèm nguyên, dài 1 cm, sớm rụng. Đài 5 thùy, dính nhau ở 2/3 nửa dưới, 

mặt ngoài có lông rải rác hoặc nhẵn. Cánh hoa màu vàng nhạt, 5 thùy hình dải, 

mỏng. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, chỉ nhị dài 3-5 mm; hạt phấn có gai; có nhị  lép 

hình dải. Không có trục nhị nhụy. Các lá noãn dính nhau, bầu nhẵn hay có lông 

thưa; vòi nhụy và đầu nhụy ngắn. Quả nang, cuống quả 1-2 cm với 1 khuỷu lồi to, 

hình bầu dục có mũi, với 5 gờ cao tạo thành 5 góc; mặt quả lõm; kích thước 7-10 x 

3-3,5 cm, vỏ quả hoá gỗ cứng, khi chín tách thành 5 mảnh quả. Hạt có cánh. 

Loc. class.: Vietnam, Quangtri. Typus: Poilane 11414 (P06737851, 

MNHN). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa ra hoa tháng 6 đến tháng 7 (8), mùa quả tháng 10 

đến tháng 12; ưa sáng; phân bố ở độ cao 500 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: KON TUM, Sa Thầy, Ro Koi, VK 2654 (KRIB & HN). 

Loài 22.12. Pterospermum venustum Craib. –  Lòng mang nâu 

Craib. 1924. Kew Bull. 1924: 89 – Pterosspermum littorale var. venustum 

(Craib.) Phengklai. 2001. Fl. Thail. 7(3): 613. 

Gỗ lớn, cao 25 m, đường kính 60-80 cm, hơi có rễ bạnh. Vỏ màu nâu xám 

có rãnh nhăn dọc, thịt vỏ có nhiều sợi gỗ màu đỏ nâu, dai, thịt vỏ tầng trong cùng 

màu hồng nhạt, cành non phủ nhiều lông mịn màu nâu. Lá đơn, nguyên, mọc cách, 

3-5 gân gốc, gân phụ 5-6 đôi; cỡ 7-15 x 5-8 cm; cuống lá dài 1 cm, có lông. Lá kèm 

nguyên, dài 7 mm, sớm rụng. Ống đài có lông ở mặt ngoài, gốc mặt trong có lông 

thưa. Cánh hoa 5 thuỳ hình dải, màu trắng. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ; chỉ nhị hữu 
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thụ nhẵn; hạt phấn có gai; 5 nhị lép, chỉ nhị hình dải, cao hơn chỉ nhị hữu thụ, có 

lông. Các lá noãn dính nhau, bầu hình trứng, có lông; vòi nhuỵ có lông từ gốc đến 

ngọn; đầu nhuỵ dày lên hình quả lê; 5 ô. Trục nhị nhụy ngắn, 1-2 mm. Quả nang, 

vỏ hóa gỗ, hình bầu dục, dài 3-4 cm, có 3 gờ dạng cánh, mặt quả lõm, phủ lông 

màu gỉ sắt. Hạt màu nâu, có cánh mỏng, dài 2,5 cm cả cánh. 

Loc. class.: Thailand. Typus: A.F.G. Kerr, 5873 (Natural History Museum, 

BM000630073) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 7 đếm tjamgs 8, có quả tháng 10 tháng 

1(năm sau), phân bố ở độ cao 300-800 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: THỪA THIÊN HUẾ, HN-NY 1043 (P-00909978, 

MNHN, Photo); LÂM ĐỒNG, M. Schmid.s.n. (P06594216, MNHN, Photo). 

Giá trị sử dụng: Gỗ cứng, có thể dùng trong xây dựng, đóng đồ gia dụng, 

dùng làm nguyên liệu chất đốt.[1] 

Loài 22.13. Pterospermum heterophyllum Hance – Lòng mang (dị diệp), 

Lòng mán dị diệp; Bán phong hà. 

Hance, 1868. J. Bot. 6: 112;  – Pterospermum levinei Merr. 1918. Philipp. J. 

Sci. 13(3): 146–147; 

Thân gỗ trung bình, cành non có nhiều lông màu vàng nâu. Lá có 2 loại, các 

lá ở cành non xẻ thuỳ hình chân vịt, 5 thuỳ, đính lọng; các lá già nguyên, hình 

thuôn hoặc bầu dục; gốc lá tròn bất xứng; đỉnh lá có mũi nhọn; mép lá nguyên, gân 

bên nối liền đến mép lá; cuống lá dài, có lông màu trắng. Lá kèm sớm rụng. Hoa 

mẫu 5, cuống hoa rất ngắn hay không có. Đài 5 hình dải, gốc dính nhau thành ống, 

có lông hình sao, màu nâu đỏ ở mặt ngoài, mặt trong có lông màu trắng. Cánh hoa 

5 thùy nhẵn. Bộ nhị gồm 15 nhị hữu thụ, chỉ nhẵn, dính 3 nhị thành bó 5 nhị; nhị 

lép có lông. Các lá noãn dính nhau, bầu hình thuôn, phủ lông dài; vòi nhuỵ dài, có 

lông. Không có trục nhị nhụy. Quả nang, kích thước 4-5 x 2-2,5 cm, đỉnh quả tròn, 

vỏ quả hóa gỗ, có 5 gờ, khi chín tách thành 5 mảnh. Hạt có cánh. 

https://www.ipni.org/p/678-2
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Loc. class.: China, North River, prov.: Cantoniensis. Typus: T. Sampson & 

H.F. Hance, s.n. (Natural History Museum, BM000630038). 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa dài, từ tháng 4 đến tháng 5, kéo dài đến 

tháng 8 hoặc tháng 10, mùa quả tháng 11 đến tháng 12 ( hoặc tháng 1 năm sau); ưa 

sáng, phân bố ở độ cao 500-700 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: HÒA BÌNH, Bùi Đức Bình 16 (HNU); Mai Chau, Pa Co, 

VK 2210 (KRIB & HN). - NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, NMC 1155, NMC 

213, P10335 (CPNP). - NGHỆ AN, N. N. Thìn C263 và H501 (HNU). 

Giá trị sử dụng: lấy gỗ, làm thuốc điều trị phong thấp, hao tổn cơ xương, 

đau lưng, liệt nửa người; lấy sợi; làm thuốc nhuộm. [1, 14] 

Loài 22.14. Pterospermum lanceifolium Roxb. ex DC. – Lòng mang 

thon, Lòng mán lá thon, Hồng mang, Lòng mang lá mác, Lòng mang đài tua, Lòng 

mang/ mán pierre, Lòng mang tía, Giày, Mang tía,  Lòng mán sài gòn  

Roxb. 1832. Fl. Ind. 3: 163–164; – Pterospermun jackianum var. insulare 

(Pierre) Phamh. 1970; – Pterospermum jackianum var. saigonense (Pierre) Gagnep. 

in H.Lecomte (ed.), Fl. Indo-Chine 1: 502 (1911);  – Sterculia saigonese Pierre. 

1888. Fl. Forest. Cochinch. 12: t. 180a. 

Cây gỗ lớn, cao tới 30 m, đường kính 45(50) cm, cành non có lông màu 

vàng hoặc nâu đỏ. Lá hình thuôn hẹp, kích thước 6-12 x 2,5-4,5 cm, gốc lá lệch, 

đỉnh nhọn; gân lông chim, 5-7 đôi; cuống lá dài 1 cm, có lông phủ dày. Lá kèm 

sớm rụng. Hoa lưỡng tính. Đài 5 thùy hẹp;  hình dải, 2 mặt có lông màu nâu đỏ. 

Cánh hoa 5, không có màu đỏ, hình bầu dục thon hoặc lưỡi mác ngược, đầu hơi tù, 

có lông ở mặt ngoài. Bộ nhị gôm 15 nhị hữu thụ, chỉ nhị dính ở gốc tạo thành 5 bó 

(mỗi bó 3 nhị), chỉ nhị ở gốc có lông thưa; hạt phấn có gai; và 5 nhị lép, hình sợi, 

có lông. Các lá noãn dính nhau, bầu 5 ô, mỗi ô 2-4 noãn, có lông mềm; vòi nhụy 

hình dải, nhẵn. Không có trục nhị nhụy.  Quả nang, vỏ hóa gỗ, hình thuôn dài hay 

bầu dục, đỉnh nhọn, gốc thon hoặc hơi tròn, cỡ 4-6 x 1,2-2 cm, không có 3 gờ, 5 
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mảnh phủ lông nhung nhỏ, màu gỉ sắt vàng. Hạt nhiều, hình trứng ngược, dẹt, có 

cánh mỏng, kích thước hạt (cả cánh) 2-2,5 x 0,5-0,8 cm, cánh hơi cong. 

Loc. class.: India. Isotypus: s.coll., Cat. no. 1172 (K001112302, K) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 5 đến tháng 6, mùa quả tháng 10 đến 

tháng 12, có thể tái sinh bằng hạt; cây con chịu bóng, cây trưởng thành ưa sáng, 

phân bố trên đất sét, ở độ cao dưới 100 m.  

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, DDS 11529b, DDS 

11542, NMC379, P10358, P10424 (CPNP). - NGHỆ AN, Nguyễn Nghĩa Thìn 

CH_C.187 (HNU). - LÂM ĐỒNG, P.K. Lộc & V.N. Long & N.T. Hiệp P-7562 

(HNU). - ĐỒNG NAI, Bien Hoa, Trang Bom, 1921, Dieu 185 (VNM); Vĩnh Cửu, 

Mã Đà, VK 4612 và VK 5272 (KRIB & HN). 

Giá trị sử dụng: Gỗ dùng làm cột nhà và đóng đồ nội thất, làm nguyên liệu 

đốt. Vỏ cho sợi (Phengklai, 2001). 

3.4.23. ERIOLAENA DC. – BỒNG BẠI  

DC. 1823. Mém. Mus. Hist. Nat. 10: 102. 

Cây gỗ trung bình. Lá đơn, hình tim tròn hay gần tròn. Trục mang hoa thưa. 

Ttrục nhị nhụy rất ngắn, ngắn hơn cánh hoa; cánh hoa màu vàng; nhị hữu thụ nhiều, 

45-50, dính nhau một ít ở gốc thành ống, hạt phấn có gai; không có nhị lép. Bầu 5 ô 

do các lá noãn dính nhau, mỗi ô chứa 10-12 noãn, vòi nhụy phân nhánh. Quả nang; 

mở 6-10 mảnh cứng, có rãnh, không có cánh. Hạt nhiều, có cánh và cụt đầu. 

Typus: Eriolaena wallichii DC.  

Có khoảng 143 loài, phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Việt Nam có 1 loài. 

Loài 23.1. Eriolaena candollei Wall. – Bồng bại, Bông bại/ lai, (cây) Dưa cao. 

Wall. 1829. Pl. As. Rar. 1: 57. 

Cây gỗ trung bình, cao 10-20 m, đường kính 20-40 cm; vỏ ngoài màu xám, 

nhiều u lồi, thịt vỏ màu đỏ, có nhiều sợi. Lá hình tim tròn hay gần tròn; gân gốc 5-

7; cả 2 mặt có lông về sau mặt trên nhẵn; cuống lá dài 2-4(10) cm. Lá kèm hình 

giáo, nhỏ, rụng sớm. Mỗi cụm hoa đơn vị gồm 3-8 hoa, trục mang hoa có lông màu 

http://www.tropicos.org/Name/50315354
http://www.tropicos.org/Name/50315354
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vàng hung, hoa mẫu 5; lá bắc hình thuôn, có lông mềm. Hoa to, màu vàng hay da 

cam. Đài hình chén, 5 thuỳ, hình trứng dài nhọn đầu, mặt ngoài có lông. Cánh hoa 

màu vàng, hình trứng ngược, có lông mặt trong. Bộ nhị gồm nhiều 45-50 nhị, chỉ 

nhị dính nhau gốc thành ống, cao 6-8 mm, hạt phấn có gai; không có nhị lép; bầu 5 

ô do các lá noãn dính nhau, mỗi ô chứa 12 noãn xếp thành 2 hàng, có lông; vòi 

nhuỵ có lông ở nửa dưới, vòi phân nhánh 6-10; Đầu nhuỵ dày lên hình đầu. Trục 

nhị nhụy rất ngắn, ngắn hơn cánh hoa. Quả nang, hình bầu dục hơi nhọn đầu, dài 4-

4,3 cm, có lông màu vàng hung; mở 5-6 mảnh cứng, có rãnh, không có cánh. Hạt 

nhiều, có cánh và cụt đầu. 

Loc. class.: Mianma (Pyay, Irrawaddy River). Typus: Nathaniel Wallich, 

1175 (Natural History Museum, BM001191580) 

Đặc điểm SH và ST: Mùa hoa tháng 3 đến tháng 5; mùa quả tháng 7 đến 

tháng 11 (tháng 1 năm sau); ưa sáng; phân bố ở độ cao dưới 1200 m. 

Phân bố: theo phụ lục 1. 

Mẫu nghiên cứu: LẠNG SƠN, Nông Văn Tiếp NoT.2476 (HNU); Bùi Đức 

Bình 03 (HNU), Petelot 6899 (VNM, ảnh) _ HÒA BÌNH, Bùi Đức Bình 042 

(HNU). - NINH BÌNH, VQG Cúc Phương, NMC 139 (CPNP). - THANH HÓA, 

1921, Poilane 1611 (VNM). - KON TUM, P.K. Lộc & L.X. Thám & B.Đ.Bình 

P_2893 (HNU); Sa Thay, Sa Son, VK 2630 (KRIB & HN). 

Giá trị sử dụng: Gỗ màu vàng, cứng dùng làm cối, chày, cán nông cụ hoặc 

xây dựng tạm, cây có thể làm cây chủ thả cánh kiến đỏ. Ở Thái Lan gỗ dùng làm đồ 

nội thất, trong xây dựng nhà cửa, làm các công cụ.[1] 

3.5. GIÁ TRỊ LÀM THUỐC CỦA CÁC LOÀI THUỘC HỌ TRÔM 

(STERCULIACEAE VENT.) Ở VIỆT NAM 

3.5.1. Đa dạng về nhóm bệnh được chữa trị 

Trên cơ sở nghiên cứu và thống kê các loài thuộc họ Trôm, tôi đã xây dựng 

được danh sách các loài cây có giá trị làm thuốc dựa trên cơ sở các chuyên khảo về 

cây thuốc. Các loài khác nhau có các bộ phận sử dụng làm thuốc khác nhau. Đôi 

khi cùng một loài nhưng các bộ phận khác nhau chữ trị từng nhóm bệnh khác nhau. 



129 
 

 

 
 

 

Cột “Bộ phận sử dụng” được xây dựng cho từng loại bệnh. Chi tiết được chỉ ra ở 

bảng sau.  

Bảng 3.3. Danh sách các loài cây có giá trị làm thuốc thuộc họ Trôm 

TT Tên khoa học Tên VN Dạng thân Bộ phận sử 

dụng 

1.  Abroma angustum Tai mèo B Vỏ rễ 

Rễ và lá 

Lá 

2.  Byttneria aspera Bích nữ nhọn L Rễ và thân 

3.  B. pilosa Roxb. Bích nữ lông L Rễ 

Lá, Thân 

4.  Cola nitida (Vent.) 

Schott &Endl. 

Cô la G Hạt 

5.  Firmiana simplex  Ngô đồng G Vỏ thân 

Hạt 

Rễ 

Lá 

Hoa 

6.  Guazuma ulmifolia 

Lamk. 

Thục địa G Vỏ thân 

Quả  

Hạt 

Lá 

7.  Helicteres angustifolia 

(incl. var. glaucoides 

và var. obtusa) 

Thâu kén lá 

hẹp 

B Rễ 

Lá 

8.  H. elongata (= H. 

plebeja) 

Thâu kén nhẵn B Rễ 

9.  H. hirsuta An xoa, Thâu 

kén lông 

B Cả cây 

Rễ 

Quả 

thân, lá và 

hoa 
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10.  H. isora Dó tròn B Lá 

Rễ 

Quả 

Vỏ thân 

11.  H. lanceolata DC. Thâu kén thon B lá 

rễ 

12.  H. viscida Blume Thâu kén trĩn B Rễ 

Lá 

Thân 

13.  Heritiera littoralis 

Dryand  

Cui biển G Dầu hạt 

14.  Hildegardia 

populifolia 

Trôm bài cành G Hạt 

15.  Kleinhovia hospita Tra đỏ G Lá 

16.  Melochia 

corchorifolia  

Trứng cua lá 

bố 

T Lá 

Thân 

17.  M. umbellata Trứng cua 

rừng 

G Rễ 

18.  Pentapetes phoennicea Ngũ phướng T Lá 

Toàn cây 

19.  Pterospermum 

heterophyllum 

Lòng mang dị 

lá 

G Rễ 

20.  P. semisagittatum Lòng mang lá 

lệch 

G Rễ 

21.  P. truncatolobatum Màng kiêng G Lá, Thân, 

Rễ 

22.  Pterygota alata Sảng cánh G Hạt 

23.  Reevesia pubescens 

Mast 

Thoa la lông G rễ 

24.  Scaphium 

lychnophorum 

Ươi G Hạt 

25.  Sterculia foetida Trôm hôi G Vỏ thân 
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Hạt 

Lá 

Mủ 

26.  S. hymenocalyx Trôm đài màng G Vỏ thân 

27.  S. hypochrea  Trôm quạt G Chất 

gôm/mủ 

28.  S. lanceolata Sảng thon G Vỏ thân 

Lá 

Hạt 

29.  S. nobilis Trôm mề gà G Vỏ quả, cả 

quả 

Rễ  

Lá 

30.  S. pexa Trôm hoe G Mủ (nhựa)  

Vỏ thân 

31.  S. balanghas Bảy thưa sét G Quả 

32.  Theobroma cacao Ca cao G Hạt 

33.  Waltheria americana Hoàng tiên T Thân 

rễ 

Trong đó: B – cây bụi; G – cây gỗ; L – cây dang dây leo; T – cây thân thảo 

 

Thuộc họ Trôm có nhiều loài có thể làm thuốc. Nhiều loài làm thuốc khá 

quan thuộc với người dân như An xoa (Helicteres hirsuta). Theo thống kê, các loài 

làm thuốc của họ này khá đa dạng về bộ phận sử dụng và các loại bệnh chữa trị.   

Từ kinh nghiệm Y học cho thấy từ một cây có tác dụng chữa được nhiều loại 

bệnh và ngược lại có những bệnh phải kết hợp dùng nhiều loài cây mới có hiệu quả 

cao. Theo tài liệu của Lê Trần Đức (1997) “Cây thuốc Việt Nam trồng hái chế biến 

và trị bệnh ban đầu” [71] và “Cây thuốc Việt Nam” [72], chúng tôi chia việc sử 

dụng các cây thuốc thuộc họ Trôm để chữa bệnh theo các nhóm bệnh. Trật tự nhóm 

bệnh được xếp theo thứ tự của Lê Trần Đức (1997). Chi tiết được chỉ ra ở bảng sau: 
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Bảng 3.4. Sự đa dạng về các nhóm chữa trị bệnh bằng cây thuốc  

TT Các nhóm bệnh chữa trị Số loài 

Tỷ lệ 

% 

so với 

tổng số 

1 Bệnh ngoại cảm (mạo): Cảm sốt, co giật, cảm tích, sốt 

phát ban, cảm lạnh, cảm mạo, sốt cao, nôn mửa, nôn 

khan, sôt rét, sởi, tê thấp, thấp khớp, liệt, rụng tóc, phong 

hàn, nôn ra máu, ra mồ hôi nhiều. 

9 27,3 

2 Bệnh về hô hấp: Viêm mũi, Viêm phổi, Lao phổi, ho 

gà, Viêm xoang, đau ngực, tích cực, long đờm, hen 

suyễn, khó thở, ho khan, ho gió, viêm họng, viêm phế 

quản.  

7 21,2 

3 Bệnh về huyết mạch: Bổ tim, huyết áp cao, hạ đường 

huyết, bổ máu, chảy máu cam, cầm máu. 

3 9,1 

4 Bệnh về tâm thần: Suy nhược thần kinh, chân tay lạnh, 

an thần, mất ngủ. 

3 9,1 

5 Bệnh về tiêu hoá: rối loạn tiêu hóa, nhuận tràng, kích 

thích tiêu hóa, ăn không tiêu, khó tiêu, táo bón, ỉa chảy, 

kiết lị, trĩ, tiêu độc, giải độc, đau bụng, đầy hơi, đau dạ 

dày, viêm ruột, giun sán 

17 51,5 

6 Bệnh về tiết niệu và gan thận: Đái buốt, đái dắt, đái ra 

máu, sỏi thận, suy thận, viêm thận, bổ thận, lợi tiểu, bí tiểu, 

viêm gan, sơ gan, bổ gan. 

15 45,5 

7 Bệnh về sinh dục: Di tinh, vô sinh, cường tráng, liệt 

dương, chậm có con. 

2 6,1 

8 Bệnh suy nhược không đau: Bồi bổ cơ thể 2 6,1 

9 Các bệnh đau nhức: Lao hạch, đau mắt, phù nề, đau 

đầu, đau xương khớp, gẫy xương, mỏi gối, quai bị, giải 

nhiệt, phong thấp. 

9 27,3 

10 Bệnh ngoài da: Loét da, khô da, mát da, đậu lào, mẩn 

ngứa, viêm da, ghẻ lở, hắc lào, lậu, vẩy nến, giang mai. 

14 42,4 
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11 Bệnh ngoại thương: Sát khuẩn, bong gân, sai khớp, đòn 

ngã, sưng, tai, bỏng, vật nhọn đâm. 

7 21,2 

12 Bệnh phụ nữ: Tắm phụ nữ sau sinh, viêm âm đạo, điều 

kinh, sa tử cung, sưng vú, lợi sữa, tắc sữa 

8 24,2 

13 Bệnh trẻ em: Đái dầm trẻ em, mát da trẻ em, mụn, rôm, 

chốc đầu. 

4 12,1 

3.5.2. Đa dạng về bộ phận sử dụng làm thuốc 

Việc nghiên cứu về các bộ phận sử dụng giúp cho việc sử dụng có hiệu quả 

nguồn nguyên liệu và định hướng được khi phân tích về thành phần hoá học cũng 

như dược tính của nó. Trong việc sử dụng cây thuốc cho thấy, các bộ phận khác 

nhau của cây được dùng vào những mục đích khác nhau, mặt khác cùng bộ phận 

của cùng một cây cũng có những tác dụng khác nhau tùy theo cách vận dụng của 

các thầy thuốc. Chúng tôi đã thống kê các bộ phận của các loài cây thuốc được sử 

dụng cho việc chữa bệnh. Kết quả được trình bày ở bảng sau.  

Bảng 3.5. Sự đa dạng trong các bộ phận được sử dụng làm thuốc 

TT Các bộ phận sử dụng Số loài Tỷ lệ % so với tổng số 

1 Lá 16 48,48 

2 Thân, cành, vỏ thân 13 39,39 

3 Toàn cây (cả cây) 2 6,06 

4 Rễ 17 51,51 

5 Quả 6 18,18 

6 Hoa, nụ hoa 6 18,18 

7 Hạt 10 30,30 

8 Nhựa mủ 3 9,09 

3.5.3. Đa dạng về dạng cây của các loài cây thuốc 

Đối với mỗi loài cây đều có sự thích nghi với môi trường và được thể hiện 

qua dạng sống. Vì vậy, việc phân tích đa dạng về dạng thân của các cây thuốc định 

hướng cho ta thấy nguồn nguyên liệu để dễ dàng trong việc bảo vệ, gây trồng cũng 

như việc khai thác, sử dụng. 
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Ở đây, chúng tôi phân dạng sống của cây thuốc thành 4 nhóm chính là nhóm 

cây thân gỗ, nhóm cây thân bụi, nhóm cây thân cỏ và nhóm cây thân leo (trong đó 

có cả các loài cây leo thân gỗ và leo thân thảo, tuy nhiên thuộc họ này chỉ có loài 

cây thân leo gỗ). Kết quả tổng hợp được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.6. Dạng thân của các loài cây thuốc thuộc họ Trôm 

STT Kiểu dạng thân Số lượng loài Tỷ lệ % 

1 Cây thân gỗ 21 63,63 

2 Cây thân bụi 7 21,21 

3 Cây thân thảo 3 9,09 

4 Cây thân leo (dạng leo gỗ) 2 6,06 

 Tổng số 33 100 

Có thể nói, nổi trội của họ này là các loài cây thân gỗ nên các loài có giá trị 

làm thuốc có tới 21/33 loài, chiếm 63,63% loài có cây thân gỗ, tiếp đến là các loài 

có cây thân bụi với 7 loài, số loài có cây thân cỏ chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ có 3 loài, ít 

nhất là loài có thân dạng leo với 2 loài. Việc phần lớn các loài có thân gỗ thuộc 

nhóm có thể làm thuốc cũng cần định hướng cho việc khai thác và bảo tồn bởi các 

loài thân gỗ có vòng đời lâu hơn. 

3.5.4. Bước đầu thử hoạt tính chống ôxy hóa và gây độc tế bào từ thân của loài 

Chưng sao (Commersonia bartramia (L.) Merr.)  

Chiết xuất MeOH, các hợp chất được phân lập từ chiết xuất MeOH của thân 

loài Chưng sao (Mẫu nghiên cứu có mã số KCN-01, HN) được nghiên cứu về cấu 

trúc và đánh giá về hoạt tính chống oxy hóa và gây độc tế bào. 

Xác định cấu trúc hoá học của các hợp chất phân lập từ thân của loài Chưng 

sao: Theo đó 8 hợp chất đã được xác định là helichrysoside-3′- 

methyl ether (1), tiliroside (2), pinoresinol (3), ursolic acid (4), quercetin (5), 

kaempferol (6), vanillic acid (7) và 4-hydroxybenzoic acid (8). Trong đó đáng lưu ý 

có 3 hợp chất pinoresinol (3), quercetin (5), kaempferol (6) lần đầu tiên phân lập 

được từ loài Chưng sao. Các chất còn lại là helichrysoside-3′- 
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methyl ether (1), tiliroside (2), ursolic acid (4), vanillic acid (7) và 4-

hydroxybenzoic acid (8) đã từng được ghi nhận có trong loài này bởi các tác giả 

trước đây. Sau đây là công thức hóa học của các hợp chất đã từng được ghi nhận 

gồm: 

  

 

 

 

 

 

Và sau đây là cấu trúc hóa học 3 hợp chất pinoresinol (3), quercetin (5), 

kaempferol (6) lần đầu tiên phân lập được từ loài Chưng sao: 

Bảng 3.7. Cấu trúc của 8 hợp chất phân lập từ Chưng sao 
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Thử hoạt tính sinh học: Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy: 

Trong số các hợp chất mới phân lập được, 3 hợp chất mới được phát hiện từ loài 

Chưng sao chưa có công trình nào ghi nhận thử hoạt tính sinh học. Do vậy, chúng 

tôi đã tiến hành thử hoạt tính sinh học với 3 hợp chất này.  

Kết quả ghi nhận: quercetin (5) cho thấy hoạt tính chống ôxy hóa tốt 

(DPPH’ RSA) với giá trị EC50 là 11,43 ± 0,95 µg/mL, mạnh hơn hợp chất đối 

chứng là resveratrol; gây độc tế bào vừa phải với các dòng tế bào ung thư có giá trị 

IC50 từ 43,64 ± 3,63 đến 61,58 ± 5,54 g/mL (A549: 43,64 ± 3,63 g/mL; HepG2: 

55,25 ± 3,88 g/mL; MCF7: 61,58 ± 5,54 g/mL).   

Cặn tổng MeOH, (+)-pinoresinol (3) và kaempferol (6) có hoạt tính chống 

ôxy hóa vừa phải, với giá trị EC50 lần lượt là 54,27±2,45 µg/mL, 63,14 ± 3,59 

µg/mL và 50,29 ± 3,54 µg/mL; hoạt tính gây độc tế bào yếu với dòng tế bào ung 

thư HepG2 có giá trị IC50 lần lượt là 116,42±5,96 g/mL, > 128 g/mL, > 128 

g/mL;  hoạt tính gây độc tế bào yếu với dòng tế bào ung thư MCF7 có giá trị 

IC50 lần lượt là 107,96 ± 8,23 g/mL, > 128 g/mL, > 128 g/mL; hoạt tính gây 

độc tế bào yếu với dòng tế bào ung thư A549 có giá trị IC50 lần lượt là 106,09 ± 

4,74 g/mL, > 128 g/mL, > 128 g/mL. 
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Bảng 3.8. Tác dụng gây độc tế bào và chống oxy hoá của cặn chiết và các hợp 

chất phân lập 

STT 

Hợp chất / Cặn 

tổng MeOH / Đối 

chứng 

IC50 (g/mL) 
EC50 

(g/mL) 

HepG2 MCF7 A549 DPPH’ RSA 

1 quercetin (5) 55,25 ± 3,88 
61,58 ± 

5,54 

43,64 ± 

3,63 
11,43 ± 0,95 

2 (+)-pinoresinol (3) >128 >128 >128 63,14 ± 3,59  

3 kaempferol (6) >128 >128 >128 50,29 ± 3,54  

4 Cặn tổng MeOH 
116,42 ± 

5,96 

107,96 ± 

8,23 

106,09 ± 

4,74 
54,27 ± 2,45 

Ellipticine 0,40 ± 0,03 0,32 ± 0,02 
0,42 ± 

0,04 
- 

Resveratrol - - - 13,39 ± 0,86 

 

Các dẫn liệu về hoạt tính sinh học và thông tin làm thuốc của Chưng sao 

cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc ứng dụng loài này trong tương lai.   
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận:  

Quá trình nghiên cứu phân loại và giá trị làm thuốc của họ Trôm (Sterculiaceae 

Vent.) ở Việt Nam đã đưa ra các kết luận chủ yếu sau: 

1. Đã lựa chọn quan điểm của Y. Tang, G. G. Michael & J. D. Laurence., (2008) 

để sắp xếp các taxon của họ Trôm ở Việt Nam. Theo đó, họ Trôm 

(Sterculiaceae Vent.) là một taxon bậc họ riêng biệt, vị trí phân loại của họ 

Trôm (Sterculiaceae Vent.): thuộc bộ Bông (Malvales), ngành Hạt kín 

(Magnoliophyta). Họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) ở Việt Nam tính đến thời điểm 

hiện tại ghi nhận 4 phân họ, 23 chi và 87 loài và dưới loài.  

2. Đã đồng công bố 03 loài mới cho khoa học là Trôm kon chư rang (Sterculia 

konchurangensis C.N.Kieu, D.B.Tran & B.H.Quang), Thâu kén tây nguyên 

(Helicteres taynguyenensis V.S.Dang, Vuong & Naiki) và Thâu kén đắk mil 

(Helicteres dakmilensis V. S. Dang, Vuong & Bao). 

3. Đã mô tả đặc điểm hình thái các taxon thuộc họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) ở 

Việt Nam; xây dựng khóa định loại cho 4 phân họ, 23 chi và 87 loài và dưới loài 

thuộc họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) hiện biết ở Việt Nam căn cứ vào các đặc 

điểm hình thái, trong đó một số đặc điểm quan trọng là hoa lưỡng tính hay đơn 

tính, sự xẻ nông hay sâu của đài, có hay không có trục nhị nhụy và cánh hoa, 

đặc điểm vòi nhụy. 

4. Họ Trôm có 33 loài được ghi nhận làm thuốc. Trong đó, số loài cho lá được sử 

dụng làm thuốc chiếm nhiều nhất với 26 loài. Số loài chữa nhóm bệnh về tiêu 

hoá là cao nhất gồm 17 loài. Số loài có dạng cây là thân gỗ chiếm tỷ lệ cao nhất 

(21/33 loài). 

5. Về hoạt tính chống ôxy hóa và gây độc tế bào từ thân của loài Chưng sao 

(Commersonia bartramia (L.) Merr.): Quercetin (5) có hoạt tính chống ôxy hóa 

tốt với giá trị EC50 là 11,43 ± 0,95 µg/mL; có hoạt tính gây độc tế bào với các 

dòng tế bào ung thư thử nghiệm, mạnh nhất với dòng tế bào ung thư phổi A549 

với IC50 là 43,64 ± 3,63 g/mL. Cặn tổng MeOH, (+)-pinoresinol (3) và 
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kaempferol (6) có  hoạt tính chống oxy hóa vừa phải với EC50 lần lượt là 54,27 

± 2,45 µg/mL, 63,14 ± 3,59 µg/mL và 50,29 ± 3,54 µg/mL; hoạt tính gây độc tế 

bào yếu.  

 

Đề nghị 

Cần những nghiên cứu tiếp theo về dữ liệu sinh học phân tử, nhằm giúp cho 

quá trình xây dựng cây phát sinh chủng loại và mức độ gần gũi của các taxon để 

tìm ra được bản chất về vị trí phân loại của các taxon trong họ Trôm; nghiên cứu về 

hoạt tính sinh học của các loài khác thuộc họ Trôm.  
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PHỤ LỤC 1. 

PHÂN BỐ CÁC SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CỦA  LOÀI TRONG HỌ 

TRÔM (STERCULIACEAE Vent.) 
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Còn có ở Ấn Độ, Trung Quốc (Hải Nam) Mianma, Lào, Campuchia,Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 1.1. Heritiera macrophylla Wall. ex Kurz – Cui lá to 
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Còn có ở Trung Quốc (Hải Nam, Vân Nam, Quảng Đông), Campuchia 

Sơ đồ phân bố của  loài 1.2. Heritiera augustata Pierre –  Cui mùa thu 

  



153 
 

 

 
 

 

 

 

Còn có ở Ấn Độ, Trung Quốc, Campuchia, Phillippin, Astralia và Châu Phi. 

Sơ đồ phân bố của  loài 1.3. Heritiera littoralis Dryan. ex Aiton –  Cui biển 
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Chưa có thông tin Sơ đồ phân bố của loài phân bố ở các nước khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 1.4. Heritiera cordata Kosterm. – Cui tim 
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Còn có ở  Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Singapo, Inđônêxia (Sumatra). 

Sơ đồ phân bố của  loài 2.1. Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K. 

Heyne –  Lười ươi 
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Còn có ở  Campuchia, Lào, Philippin, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 3.1. Tarrietia javanica Blume –  Huỷnh 
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Còn có ở  Ấn Độ (Typus), Trung Quốc, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, 

Malaysia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 4.1. Firmiana colorata (Roxb) R. Br. –  Bo rừng 
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Còn có ở  Trung Quốc, Nhật Bản. 

Sơ đồ phân bố của  loài 4.2. Firmiana simplex (L.) W. Wight. –  Tơ đồng 
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Còn có ở Ấn Độ, Trung Quốc, Lào. 

Sơ đồ phân bố của  loài 5.1. Pterygota alata (Roxb.) R. Br. - Sảng cánh 
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Còn có ở  Ấn Độ, Sri Lanka, Myanma, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, 

Malaysia, Indonesia,  Philippin, Bắc Australia, Đông châu Phi. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.1. Sterculia foetida L. –  Trôm hôi 
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Còn có ở  Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây), Xrilanka, Lào (Tranninh), Thái Lan 

(Chiềng Mai, Băng Cốc, Paknampo). 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.2. Sterculia pexa Pierre –  Trôm hoe, Trôm lá gạo 
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Còn có ở  Thái Lan, Malaysia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.3. Sterculia hypochroa Pierre –  Trôm quạt 
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Còn có ở  Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.4. Sterculia thorelii Pierre – Bảy thưa thorel 
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Còn có ở  Malaysia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.5. Sterculia stigmarota Pierre –  Bảy thưa nuốm 

quay 
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Chưa có thông tin loài phân bố ở các nước khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.6. Sterculia lissophylla Pierre – Trôm lá láng 
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Còn có ở  Trung Quốc (Vân Nam), Thái Lan, Myanma, Lào. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.7. Sterculia principis Gagnep. –  Trôm canh 
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Còn có ở  Trung Quốc. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.8. Sterculia hymenocalyx K. Schum. – Trôm đài 

màng, Sảng trắng, Trôm 
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Còn có ở Ấn Độ, Mianma, Đông Dương, Malaixia, Inđônêxia, Singapore, Thái Lan 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.9. Sterculia parviflora Roxb. –  Trôm hoa thưa 
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Chưa có thông tin loài phân bố ở các nước khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.10. Sterculia radicans Gagnep. in H. Lecomte. – 

Trôm toả 
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Chưa có thông tin loài phân bố ở các nước khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.11. Sterculia pierrei Gganep. –  Bảy thưa pierre 
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Còn có ở  Trung Quốc (Vân Nam). 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.12. Sterculia tonkinensis A. DC. – Trôm  bắc bộ 
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Loài mới được công bố cho hệ thực vật Việt Nam, chưa có thông tin loài phân bố ở 

các nước khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.13. Sterculia konchurangensis C.N.Kieu, D.B.Tran 

& B.H.Quang – (cây) Trôm kon chư răng 
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Loài phổ biến từ Bắc đến Nam. Còn có ở  Campuchia, phía Nam Trung Quốc, Lào, 

Mianmar, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.14A Sterculia lanceolata var. lanceolata –  Sảng 
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Còn có ở Ấn Độ, Sri Lanka, Mianma, Lào, Malaysia, Indonesia, Thái Lan 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.14B Sterculia lanceolata var. coccinea (Jack) 

Phenklai. –  Trôm đỏ 
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Chưa có thông tin loài phân bố ở các nước khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.15. Sterculia aberrans Tardieu – Sảng cước 
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Còn có ở  Lào, Malaysia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.16. Sterculia hyposticta Miq. – Trôm hoa đỏ 
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Còn có ở  Lào. 

Sơ đồ phân bố của loài 6.17. Sterculia bracteata (Pierre) Gagnep. –  Trôm lá 

hoa 
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Còn có ở  Trung Quốc (Vân Nam). 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.18. Sterculia henryi Hemsl. –  Trôm henry 
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Còn có ở  Campuchia, Thái Lan (Muong-pran). 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.19. Sterculia cochinchinensis Pierre –  Trôm nam bộ 
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Còn có ở  Lào. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.20. Sterculia gracilipes Pierre –Trôm cuống mảnh 
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Còn có ở  Ấn Độ, Trung Quốc, Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan, Pháp. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.21. Sterculia nobilis Smith –  Trôm mề gà 
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Còn có ở Ấn Độ, Sri Lanka, Thái Lan, Myanma, Malaysia, Indonesia, Nepal, 

Singapore, Philippin. 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.22. Sterculia balanghas L. –  Trôm lông thưa 

  



183 
 

 

 
 

 

 

Còn có ở  Trung Quốc (Vân Nam). 

Sơ đồ phân bố của  loài 6.23. Sterculia scandens Hemsl. – Trôm leo 
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Còn có ở  Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 7.1. Hildegardia populifolia (Roxb.) Schott & Endl. – 

Bài cành 
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Thường được trồng ở nhiều nước để khai thác hạt, nhất là các nước châu Phi, Châu 

Mỹ, một số nước Tây á và một số nước nhiệt đới khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 8.1. Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. –  Cô la 
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Chưa có thông tin loài phân bố ở các nước khác.  

Sơ đồ phân bố của  loài 9.1. Pterocymbium dongnaiense Pierre –  

Dực nang đồng nai 
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Chưa có thông tin loài phân bố ở các nước khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 9.2. Pterocymbium tinctorium var. javanicum (R.Br.) 

Kosterm. –  Dực nang java 

  



188 
 

 

 
 

 

 

Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 10.1. Reevesia gagnepainiana Tardieu. – Trường hùng 

gagnepain 
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Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 10.2 Reevesia macrocarpa Li. – Trường hùng trái to 
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Còn có ở Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 10.3. Reevesia thyrsoidea Lindl. – Thoa la dày 
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Còn có ở Trung Quốc. 

Sơ đồ phân bố của  loài 10.4. Reevesia orbiculare Tardieu -– Thoa la lá tròn 
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Còn có ở Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 10.5. Reevesia pubescens Mast. – Thoa la lông 
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Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 10.6. Reevesia yersinii A. Chev. – Thoa la yersin 
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Còn có ở  Ấn độ, Myanma, Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây, Hải Nam), Lào, 

Campuchia, Thái lan, Malaysia, Indonesia, Philippin và các nước Nam châu Á. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.1. Helicteres hirsuta Lour. –  An xoa 
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Còn có ở  Ấn Độ (Typus), Sri Lanka, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, 

Indonesia và các nước nhiệt đới châu Á khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.2. Helicteres isora L. –  Thâu kén tròn 
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Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.3. Helicteres daknongensis V.S.Dang & D.T.Bui – 

Thâu kén đắc nông 
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Còn có ở Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Đông), Lào, Thái Lan, Malaixia và 

Inđônêxia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.4. Helicteres viscida Blume –  Thâu kén trĩn 
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Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.5. Helicteres binhthuanensis V.S.Dang – Thâu kén 

bình thuận 
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Còn có ở Ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Inđônêxia, Malaixia (Typus), Philippin, 

Singapore, Thái Lan, Australia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.6. Helicteres angustifolia L. – Thâu kén lá hẹp 
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Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.7. Helicteres dakmilensis V. S. Dang, Vuong & Bao 

– Thâu kén đắc mil 
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Còn có ở Ấn Độ, Burma, Mianma, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Inđônêxia, 

Malaixia, Thái Lan, Philippin. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.8. Helicteres lanceolata DC. –  Thâu kén thon 
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Còn có ở Mianma, phía nam Trung Quốc, Mianma, Lào, Campuchia, Thái lan, 

Indonesia (Java). 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.9. Helicteres lanata (Teysm. & Binn.) Kurz, –  Thâu 

kén lông mịn 
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Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.10. Helicteres poilanei Tardieu. –Thâu kén poilane 
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Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.11. Helicteres taynguyenensis V.S.Dang, Vuong & 

Naiki –  

Thâu kén tây nguyên 
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Còn có ở  Trung Quốc, Mianma. 

Sơ đồ phân bố của  loài 11.12. Helicteres elongata Wall. ex Mast. –  Thâu kén 

nhẵn 
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Còn có ở  Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Inđônêxia, 

Malaixia, Philippin, các nước nhiệt đới cận nhiệt đới châu khác, Ôxtrâylia, Nhật 

Bản. 

Sơ đồ phân bố của  loài 12.1. Melochia corchorifolia L. –  Trứng cua lá bố 
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Còn có ở  vùng nhiệt đới châu Mỹ từ Mỹ, Mêxicô đến Brazil, Colombia, Tây Ấn 

Độ. 

Sơ đồ phân bố của  loài 12.2. Melochia nodiflora Sw. 1788. –  Trứng cua 
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Còn có ở Ấn Độ, Sri Lanka, Mianma, Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái 

Lan, Philippin, Ôxtrâylia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 12.3. Melochia umbellata (Houtt.) Stapf –  (Cây) trứng 

cua rừng 
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Còn có ở  Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Philippin, Thái Lan và các nước nhiệt đới châu 

Á, châu Phi. 

Sơ đồ phân bố của  loài 13.1. Waltheria indica L. –  Hoàng tiên 
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Còn được trồng rộng rãi ở nhiều nước khác thuộc châu Phi, châu Mỹ, châu Á để 

làm cảnh hay lấy hạt. 

Sơ đồ phân bố của  loài 14.1. Theobroma cacao L. – Ca cao 
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Còn có ở Ấn Độ (đảo Anđaman), Myanma, Lào, Campuchia, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 15.1. Byttneria andamensis Kurz,  – Bích nữ andaman. 
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Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 15.2. Byttneria erosa Gagnep. – Bích nữ gặm 
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Còn có ở Ấn Độ, Myanma (Burma), Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, 

Malaysia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 15.3. Byttneria pilosa Roxb. – Bích nữ lông 
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Còn có ở Lào, Campuchia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 15.4. Byttneria tortilis Gagnep. – Bích nữ vặn 

  



215 
 

 

 
 

 

 

Còn có ở Ấn Độ, Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam), 

Thái Lan (Chiềng Mai), Lào, Campuchia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 15.5. Byttneria aspera Colebr. – Bích nữ nhọn 
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Còn có ở Myanma, Nepal, Lào, Campuchia, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 15.6. Byttneria echinata Wall. in Kurz. – Bích nữ gai 
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Còn có ở Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, các  nước Đông Nam 

Á, Australia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 16.1. Commersonia bartramia (L.) Merr. – Chưng sao 
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Còn có ở Ấn Độ, Myanma, Malaysia (Malacca) (Typus), Indonesia, Thái Lan, 

Borneo. 

Sơ đồ phân bố của  loài 17.1. Leptonychia acuminata Mast. – Song giam 
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Còn có ở Ấn Độ, Trung Quốc, các nước Nam Á, tới bắc châu Úc). 

Sơ đồ phân bố của  loài 18.1. Abroma augustum (L.) L. f. – (cây) Tai mèo 
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Còn có ở Ấn Độ, Inđônêxia, Malayxia và các nước nhiệt đới khác. 

Sơ đồ phân bố của  loài 19.1. Guazuma ulmifolia Lamk. –  Thục địa 
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Còn có ở Ấn Độ (Typus), Sri Lanka, Trung Quốc, đảo Đài Loan, Campuchia,  

Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Philippin, châu Phi, Ôxtrâylia,  

các đảo vùng Thái Bình Dương. 

Sơ đồ phân bố của  loài 20.1 Kleinhovia hospita L. – Tra (đỏ) 
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Còn có ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, 

Malaysia, Philippine. 

Sơ đồ phân bố của  loài 21.1. Pentapetes phoenicea L. –   Ngũ phướng 



223 
 

 

 
 

 

 

 

Còn có ở Ấn Độ, Burma, Trung Quốc, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.1. Pterospermum acerifolium Willd. –  

Lòng mang lá phong 
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Còn có ở  Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây), Lào. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.2. Pterospermum truncatolobatum Gagnep. 1909 –  

Màng kiêng 
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Còn có ở Ấn Độ, Lào, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia, Philippin, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.3. Pterospermum diversifolium Blume – Lòng 

mang xẻ 
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Còn có ở Campuchia, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.4. Pterospermum grandiflorum Craib. –  

Lòng mang hoa to 
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Còn có ở Lào, Campuchia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.5. Pterospermum grewiifolium Pierre –  

Lòng mang lá cò ke. 
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Còn có ở Ấn Độ, Sri Lanka, Mianma (Chittagong), Lào, Campuchia, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.6. Pterospermum semisagittatum Ham. –   

Lòng mang lá lệch 
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Còn có ở  Lào. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.7. Pterospermum megalocarpum Tardieu –  

Lòng mang quả to 
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Có thể là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.8. Pterospermum angustifolium Tardieu –  Lòng 

mang 
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Còn có ở Campuchia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.9. Pterospermum mengii P. Wilkie. – Lòng mang 

meng 
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Khả năng đây là loài đặc hữu của Việt Nam. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.10. Pterospermum argenteum Tardieu –  

Lòng mang bạc 
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Còn có ở  Lào. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.11. Pterospermum mucronatum Tardieu  –  

Lòng mang mũi 
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Còn có ở  Lào, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.12. Pterospermum venustum Craib. –  Lòng mang 

nâu 
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Còn có ở Ấn Độ, Mianma, Trung Quốc (Quảng Tây), Lào, Thái Lan, Inđônêxia. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.13. Pterospermum heterophyllum Hance –  

Lòng mang (dị diệp) 
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Còn có ở Ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Campuchia, Malaixia, Thái Lan. 

Sơ đồ phân bố của  loài 22.14. Pterospermum lanceifolium Roxb. ex DC. – 

Lòng mang thon 

 

  



237 
 

 

 
 

 

 

Sơ đồ phân bố của  loài 23.1. Eriolaena candollei Wall. – Bồng bại 
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PHỤ LỤC 2.  

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỤP VÀ HÌNH VẼ CÁC TAXON THUỘC HỌ 

STERCULIACEAE Ở VIỆT NAM 
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PL. 2.1. Heritiera augustata Pierre 

Cành mang cụm hoa và hoa 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung, Vẽ theo mẫu VK3752, HN; Người vẽ: Lê Kim Chi) 
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PL 2.2. Heritierea macrophylla 

Cành mang cụm hoa và hoa 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung, Vẽ theo mẫu Trần Lợi Sanh 28, HN; Người vẽ: Lê Kim 

Chi) 
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PL 2.3. Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K. Heyne 

1. cành mang lá; 2. quả 

(hình Đ. T. Xuyến, vẽ theo mẫu Phương 7294, HN) 
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PL 2.4. Tarrietia javanica Blume –  Huỷnh 

Dạng sống và cành mang lá 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.5. Sterculia aberrans Tardieu 

1. cành mang hoa; 2. hoa đực; 3. cánh hoa ; 4. hoa cái ; 5. bộ nhị (nhìn nghiêng) ; 6. 

bộ nhị (nhìn từ trên xuống); 7. bao phấn ; 8. cách đính noãn ; 9. một mảnh quả với 

noãn  

(hình Đ. T. Xuyến và Kiều Cẩm Nhung, vẽ theo mẫu Lải – Tâm 11, HN) 
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PL. 2.6. Sterculia lanceolata var. coccinea 

Cành mang cụm hoa và hoa 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung, Vẽ theo mẫu C23, HN; Người vẽ: Lê Kim Chi) 
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PL 2.7. Sterculia cochinchinensis Pierre –  Trôm Nam Bộ 

A-B, D. cành mang hoa; C. dạng sống; E. hoa; E. cành mang quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 

  



246 
 

 

 
 

 

 

PL 2.8. Sterculia foetida L. –  Trôm hôi 

A, C-D. dạng sống; B. cành mang quả; E. quả và hạt; F. các đại rời 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL 2.9. Sterculia hymenocalyx K. Schum. – Trôm đài màng 

Cành mang hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL 2.10. Sterculia hyposticta Miq. – (cây) Noi 

A-C, F. cành mang hoa; D. lá mặt trên; E. dạng sống  

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách)  
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PL 2.11. Sterculia konchurangensis  

A. cành mang cụm hoa; B-D. Lá; F. một phần cụm hoa; G-I. Hoa; J. Hoa đã tách 

đài; K. hoa đực nhìn từ mặt trên;  

(Hình, Kiều Cẩm Nhung và cộng sự, 2022; Người vẽ: Lê Kim Chi) 
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PL. 2.12. Sterculia konchurangensis  

A. cành mang hoa; B-D. lá; E. cụm hoa; F. một hoa cái; G. bộ nhị nhụy; H. bộ 

nhụy; I. bầu cắt ngang (Hình: Trần Đức Bình)  
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PL. 2.13. Sterculia lanceolata Cav. – Sang sé 

A-C, F. cành mang quả ; D. lá mặt dưới ; E. lá mặt trên 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách)  
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PL. 2.14. Sterculia lissophylla Tardieu 

1. cành mang hoa; 2. gốc lá; 3. quả khi non; 4 & 5. một đại khi mở mang hạt 

(hình Đ. T. Xuyến và Kiều Cẩm Nhung, vẽ theo mẫu CP 113, HN) 
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PL. 2.15. Sterculia nobilis Smith in Rees   

Cành mang cụm quả 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung, Vẽ theo mẫu Thương 06032023, HN; Người vẽ: Lê Kim 

Chi) 
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PL. 2.16. Sterculia nobilis Smith in Rees –  Trôm mề gà 

A. dạng sống; B-E. cành mang cụm quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Vũ Anh Thương) 
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PL 2.17. Sterculia parviflora Roxb. –  Trôm hoa thưa 

A. cành mang quả; B, D-E. cụm quả; C. dạng sống; F. đại mở 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.18. Sterculia pexa Pierre   

Cành mang lá; quả 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung, Vẽ theo mẫu VK6330, HN; Người vẽ: Lê Kim Chi) 
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Dạng cây Cành mang cụm hoa 

  

Hoa lưỡng tính Bộ nhị và bộ nhụy 

PL. 2.19. Sterculia pexa Pierre   

Cành mang lá; quả 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung chụp tại Ninh Thuận) 
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PL 2.19. Sterculia pierrei Gganep. –  Bảy thưa pierre 

A-E. cành mang cụm hoa ; F. dạng sống 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL 2.20. Sterculia principis Gagnep. –  Trôm canh 

Cành mang cụm hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL.2.21. Sterculia radicans Tardieu 

1. cành mang hoa; 2. hoa; 3 &4. nhị; 5. lông trên lá 

(hình Kiều Cẩm Nhung và Đ. T. Xuyến, vẽ theo mẫu Tiến 23, HN) 
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PL. 2.22. Sterculia scandens Hemsl.    

Cành mang cụm quả; hạt 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung, Vẽ theo mẫu TTB 090420221, HN; Người vẽ: Lê Kim 

Chi) 
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PL. 2.23. Sterculia scandens Hemsl. –Trôm leo 

A, E-F. cành mang quả; B. quả có đại mở; C. lá mặt dưới; D. cuống lá 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.24. Sterculia stigmarota Pierre –  Bảy thưa nuốm quay 

A, D. cành mang hoa; B, E-F. cành mang quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.25. Sterculia tonkinensis A. DC. – Trôm  bắc bộ 

Cành mang cụm hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.26. Firmiana colorata (Roxb) R. Br. –  Bo rừng 

Cành mang cụm hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL 2.27 - Reevesia gagnepainiana Tard. 

1. cành mang hoa; 2. hoa; 3. đài; 4. cánh hoa; 5. bộ nhị và bầu (nhìn thẳng); 6. bộ 

nhị (nhìn nghiêng) 

(Kiều Cẩm Nhung và Đ.T. Xuyến vẽ từ mẫu VH 761, HN) 
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PL. 2.28. Reevesia gagnepainiana Tardieu. - Trường hùng gagnepain 

A-E. cành mang hoa; F. hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.29. Reevesia macrocarpa Li.  

Cành mang cụm quả 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung, Vẽ theo mẫu VK6510, HN; Người vẽ: Lê Kim Chi) 
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PL. 2.30. Reevesia macrocarpa Li. – Trường hùng trái to 

A-B, E-F. cành mang quả; C. lá mặt trên; D. lá mặt dưới 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.31. Reevesia orbiculare Tardieu.  

Cành mang cụm quả 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung, Vẽ theo mẫu VK2660, HN; Người vẽ: Lê Kim Chi) 
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PL. 2.31. Reevesia orbiculare Tardieu - Thoa la lá tròn 

Cành mang nụ hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.32. Reevesia yersinil A. Chev. ex Tardieu 

1. cành mang hoa; 2. hoa; 3. đài mở; 4. cánh hoa; 5. bầu; 6. bầu bổ ngang 

(hình Kiều Cẩm Nhung và Đ. T. Xuyến, vẽ theo mẫu Chavalier 38.866, HN) 
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PL 2.33. Reevesia yersinii A. Chev. - Thoa la yersin 

Cành mang hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.34. Helicteres angustifolia L. 

A-B, D. cành mang hoa và quả; C. dạng sống; E. cành mang hoa; F. cành mang quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL 2.35. Helicteres dakmilensis V.S.Dang, Vuong & Bao  

a) cành mang lá; b) mặt dưới lá; c) quả mở nhìn từ gốc quả d) quả mở nhìn nghiêng 

(Hình vẽ theo V.S.Dang, Kiều Cẩm Nhung và cs, 2022) 
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PL. 2.37. Helicteres hirsuta Lour. –  Thâu kén lông 

A. cành mang quả; B, D-E. cụm hoa; C. dạng sống; F. cụm quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.38. Helicteres isora L. –  Thâu kén tròn 

A-B, E. cành mang hoa; C. đoạn cành; D. đoạn thân và lá kèm; F. dạng sống 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.39. Helicteres elongata Wall. ex Boj. – Thâu kén thường 

A, D. cành mang hoa; B-C. cành mang quả; E. hoa; F. quả. 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.39. Helicteres taynguyenensis V.S.Dang, Vuong & Naiki  

a) cành mang hoa; b) mặt dưới lá; c) cụm hoa; d) hoa; e) quả 

(Hình V.S.Dang, Kiều Cẩm Nhung và cs, 2022) 
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Dạng cây 

 
Cành mang hoa và quả 

 PL. 2.40. Helicteres viscida 

(Ảnh Kiều Cẩm Nhung, chụp tại Hòa Bình) 
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PL. 2.41. Melochia corchorifolia L. –  Trứng cua lá bố 

A-D. cành mang hoa và quả; E. hoa; F. cụm quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.42. Waltheria americana L.–  Hoàng tiên 

A-B, D-E. cành mang hoa; C. dạng sống; F. Cụm hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL 2.43. Theobroma cacao L. –Ca cao 

A-B, D-F. cành mang quả; C. cành mang lá 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL 2.44. Byttneria andamensis Kurz,  – Bích nữ Andaman 

A. dạng sống; B, C, E. cành mang cụm hoa; D. cành mang lá; F. một phần cụm hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.45. Byttneria aspera Colebr in Roxb. – Bích nữ nhọn 

A, F. cành mang quả; B. quả; C-D. quả tách một phần; E. hạt 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.46. Byttneria pilosa Roxb. – Bích nữ long 

A. một phần cụm hoa; B. hoa nhìn nghiêng; C. lá mặt trên; D. lá mặt dưới; E. hoa 

nhìn thẳng; F. cành mang hoa. 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.47. Byttneria tortilis Gagnep. – Bích nữ vặn 

A. cành mang lá; B-C. quả; D. lá mặt trên; E. một đoạn cành; F. dạng sống 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.48. Commersonia bartramia (L.) Merr. – Chưng sao 

A. cành mang hoa; B. lá mặt dưới; C. cành mang quả; D. một phần cụm hoa và quả; 

E. quả chín mở; F. quả non 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.49. Abroma augusta (L.) L. f.  – (cây) Tai mèo 

A. cành mang hoa; B, F. cành mang quả; C. một hoa; D. quả mở; E. lá 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.50. Kleinhovia hospida L. – Tra (đỏ) 

A. cành mang hoa và quả; B-D. cành mang quả chín mở; E-F. một phần cụm hoa 

và quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách)  
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Hình 2.51. Pterospermum angustifolium Tardieu 

Cành mang cụm hoa và quả 

(Hình, Kiều Cẩm Nhung, Vẽ theo mẫu VK5352, HN; Người vẽ: Lê Kim Chi) 
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PL. 2.52. Pterospermum angustifolium Tardieu –  Lòng mang lá hẹp 

A. cành mang hoa và quả; B-C. cành mang hoa; D-E. hoa; E. quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.53. Pterospermum argenteum Tardieu - Lòng mang bạc 

A, C-E. cành mang hoa; B. cành mang hoa 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.54. Pterospermum diversifolium Blume – Lòng mang xẻ 

A-B, E-F. cành mang hoa; C. lá ở cây trưởng thành; D. lá ở cây non 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.55. Pterospermum grandiflorum Craib. – Lòng mang hoa to 

A-C. cành mang hoa; D-E. lá; F. hoa bổ dọc 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.56. Pterospermum grewiaefolium Piere - Lòng mang hẹp 

A, C, D. cành mang nụ; B, E, F. quả mở 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.57. Pterospermum heterophyllum Hance –  Lòng mang dị lá 

A-E. cành mang quả; F. quả và lá bắc 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.58. Pterospermum megalocarpum Tardieu – Lòng mang quả to 

A, C, F. cành mang quả; B. cành mang hoa; D. hoa; E. quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.59. Pterospermum mucronatum Tardieu  – Lòng mang mũi 

Cành mang quả 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.60. Pterospermum pierrei Hance –Lòng mang đài tua 

A-B. cành mang quả ; C-D. quả ; E-F. hạt 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.61. Pterospermum truncatolobatum Gagnep. –  Màng kiêng 

A, D, E. lá mặt dưới; B, F. lá mặt trên; C. dạng sống 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.62. Eriolaena candollei Wall. – Bồng bại 

A, C, F. cành mang lá; B, D, E. Quả mở 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 
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PL. 2.63. Pentapetes phoenicea L. –   Ngũ phướng 

A. hoa nhìn từ mặt trên; B. hoa nhìn từ mặt dưới; C. bộ nhị; D-E. bầu; F. vòi nhụy. 

(Hình: Kiều Cẩm Nhung & Trần Thế Bách) 


